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LẬP KẾ HOẠCH cho doanh nghiệp 
của quý vị 
 

Quý vị đang xem xét việc lập doanh nghiệp 
phải không? 
Thành lập doanh nghiệp là một quyết định lớn. Nếu như trước đây quý vị chưa từng sở hữu 
doanh nghiệp, có thể quý vị chưa biết hết tất cả những điều mà quý vị cần phải làm để cho doanh 
nghiệp của mình hoạt động hiệu quả. Lập kế hoạch và nghiên cứu cẩn thận sẽ giúp gia tăng cơ 
hội thành công của quý vị. 
 

Trước tiên, hãy tự hỏi bản thân – “Tại sao nên 
lập doanh nghiệp?” 
Hỏi và trả lời câu hỏi này sẽ giúp quý vị định hình động lực để làm mọi việc quý vị cần làm và học 
cách bắt đầu kinh doanh. Không có gì được đảm bảo trong kinh doanh. Đơn giản là vì không có 
cách nào để có thể loại bỏ mọi rủi ro. Chỉ một người đặc biệt có cam kết mạnh mẽ và các kỹ năng 
cụ thể mới có thể trở thành doanh nhân thành công. Khi tìm hiểu những yếu tố cần thiết để trở 
thành doanh nhân, quý vị sẽ có thể tự trang bị tốt cho mình để đưa ra cam kết mạnh mẽ, cũng 
như chuẩn bị với khối lượng công việc cần làm để thành công.  
 
Quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu thành lập doanh nghiệp của riêng mình chưa? Có hai công cụ có 
thể giúp quý vị hiểu về mức độ sẵn sàng để bắt đầu thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Đây không 
phải là một bản đánh giá khoa học. Đúng hơn, tài liệu này sẽ đặt ra các câu hỏi và hỗ trợ quý vị 
đánh giá các kỹ năng, đặc điểm và kinh nghiệm của mình – vì chúng liên quan đến mức độ sẵn 
sàng khởi nghiệp của quý vị. Công cụ thứ nhất sẽ cung cấp các video và công cụ thứ hai là một 
danh sách kiểm tra, hãy sử dụng công cụ phù hợp nhất với phong cách học của quý vị. 

• Học Viện Doanh Nhân 
• Danh Sách Kiểm Tra Để Bắt Đầu Kinh Doanh 

Ngoài ra còn có một tập thông tin ngắn gọn, hữu ích do Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington 
cung cấp kèm theo các công cụ đánh giá bổ sung. 

• Khởi Động 
• Định Hình Tốt 
• Yếu Tố Phá Vỡ Thỏa Thuận 

 

Huấn luyện về kinh doanh 
Quý vị không cần phải có bằng cấp ngành kinh doanh để thành lập doanh nghiệp, nhưng kiến 
thức là một sức mạnh. Học các lớp học và đến dự các buổi hội thảo là những cách tuyệt vời để 
thu thập những kiến thức mà quý vị sẽ cần để thành công. 
 
Những Cơ Hội Huấn Luyện: 

• Hội Thảo cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SBRR) 
• Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ 
• SCORE 
• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 
• Hỗ Trợ Kinh Doanh NW 

https://mystartup365.com/tools/academy-landing/courses/
https://wsbdc.org/wp-content/uploads/2022/06/Going-into-Business-Checklist-SBDC-fill-in.pdf
https://startup.choosewashingtonstate.com/resources/publications/small-business-playbook-home/
https://startup.choosewashingtonstate.com/resources/publications/small-business-playbook-2/
https://startup.choosewashingtonstate.com/resources/publications/small-business-playbook-3/
https://www.business.wa.gov/site/alias__business/1560/sbrr.aspx
https://www.sba.gov/business-guide/
http://www.score.org/
http://www.wsbdc.org/
http://businessimpactnw.org/
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• Trung Tâm Thương Mại của Phụ Nữ Washington 
• Trung Tâm Tiếp Ngoại Doanh Nghiệp Cựu Quân Nhân 
• Cầu Nối Nghề Nghiệp - huấn luyện về kinh doanh 
• Những cơ hội huấn luyện của chính phủ 
• Trường đại học cộng đồng ở địa phương của quý vị 
• Phòng thương mại ở địa phương của quý vị 
• Tổ chức phát triển kinh tế ở địa phương của quý vị 

 

Lập kế hoạch kinh doanh 
Soạn ra một kế hoạch kinh doanh toàn diện là bước đầu tiên để thành lập doanh nghiệp. Kế 
hoạch kinh doanh của quý vị sẽ: 

• Hướng dẫn quý vị khi quý vị thành lập doanh nghiệp. 
• Giúp quý vị tránh được những sai lầm tốn kém. 
• Giúp quý vị chuẩn bị tài chánh, cho dù là quý vị định tự tài trợ cho doanh nghiệp của mình 

hay tìm nguồn tài trợ từ bên ngoài. 
• Giúp quý vị đạt được sự tin tưởng của những người khác có thể quan tâm đến doanh 

nghiệp của quý vị, thí dụ như các nơi hợp tác, nhà đầu tư, chủ đất và những nơi cung cấp. 
 
Phần quý giá nhất của kế hoạch kinh doanh là những kiến thức mà quý vị thu thập được khi 
nghiên cứu và soạn ra kế hoạch đó. Mặc dù việc mướn người khác soạn thảo kế hoạch cho quý vị 
hay mua một kế hoạch đã soạn sẵn cho loại doanh nghiệp của quý vị là lựa chọn tiện lợi và dễ 
dàng hơn, nhưng tự mình thực hiện công việc đó là điều tốt nhất vì lợi ích của chính mình. Điều 
đó không có nghĩa là quý vị phải làm việc đó một mình. Là một sự khôn ngoan nếu quý vị cùng 
làm việc đó với những người hướng dẫn, tư vấn, hay cố vấn viên trong tiến trình này. Sự hướng 
dẫn của họ có thể giúp quý vị tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Dưới đây là danh sách 
những nơi có thể giúp quý vị soạn thảo kế hoạch của mình. 

• Sở Thương Mại Mystartup365.com 
• Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ 
• SCORE 
• Hỗ Trợ Kinh Doanh NW 
• Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ Làm Kinh Doanh Washington 
• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Washington (liên lạc sau khi quý vị đã có bản dự 

thảo kế hoạch) 
• Cộng đồng Business Connector (Quận King) 
• Hiệp Hội Doanh Nghiệp Vi Mô Tiểu Bang Washington Evergreen BizLink (nhà cung cấp hỗ 

trợ kỹ thuật trên toàn tiểu bang) 
 
Một kế hoạch kinh doanh điển hình thường bao gồm những điều sau đây: 
 

Tuyên ngôn về chủ trương hoạt động và viễn kiến 
Tuyên ngôn về chủ trương hoạt động là phần giải thích ngắn gọn về công việc mà quý vị sẽ làm. 
Nó giúp quý vị và những người làm việc cùng với quý vị duy trì sự chú tâm vào những công việc 
quan trọng. Tuyên ngôn về viễn kiến là phần trả lời cho câu hỏi “Chúng ta muốn trở thành như thế 
nào?” Nó giúp cho quý vị định hướng khi quý vị đưa ra những quyết định sẽ có ảnh hưởng đến 
tương lai cho doanh nghiệp của quý vị.  

http://wcwb.org/
http://vboc.org/
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://www.gsa.gov/small-business/small-business-resources?topnav=small-business
https://www.gsa.gov/small-business/small-business-resources?topnav=small-business
http://www.sbctc.edu/our-colleges/search-college-programs/default.aspx
http://www.sbctc.edu/our-colleges/search-college-programs/default.aspx
http://www.wcce.org/index.php?option=com_civicrm&view=Profiles&layout=search&Itemid=440&force=1
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/local-economic-partnerships/
https://mystartup365.com/resources/publications/small-business-playbook-5/
https://www.sba.gov/business-guide/
http://www.score.org/
http://businessimpactnw.org/
http://www.wcwb.org/
http://www.wsbdc.org/
https://communitybusinessconnector.com/
https://www.wamicrobiz.org/connect-to-resources
https://www.wamicrobiz.org/connect-to-resources
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Mô tả về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 
Doanh nghiệp là một thực thể pháp lý không phải cá nhân hoặc cặp vợ chồng, doanh nghiệp tư 
nhân hay nhóm hợp tác tổng quát. Nó có thể sở hữu bất động sản, nắm giữ các trương mục ngân 
hàng và được yêu cầu phải đóng thuế. Có nhiều kiểu tổ chức doanh nghiệp khác nhau, mỗi kiểu 
có những lợi thế và hạn chế riêng. 
 
Để biết tổ chức doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần Phi Lợi Nhuận, vui lòng xem Sổ Tay về Tổ 
Chức Phi Lợi Nhuận của Tiểu Bang Washington trên trang web của Ban Công Ty Cổ Phần và Tổ 
Chức Từ Thiện Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington. 
 
Để hiểu rõ hơn những bổn phận của mình đối với doanh nghiệp của quý vị và tổ chức của doanh 
nghiệp, hãy tìm đến hội đồng có chuyên môn để thảo luận xem lựa chọn nào sẽ thích hợp nhất 
cho quý vị và doanh nghiệp của quý vị. Đó có thể là cố vấn pháp lý, cố vấn thuế vụ hoặc cố vấn 
kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn: các Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ, Hiệp 
Hội Doanh Nghiệp Nhỏ hoặc SCORE. Những điều cần phải xem xét khi quý vị đưa ra quyết định 
bao gồm: 

• Tầm nhìn cho doanh nghiệp của quý vị sau năm đến mười năm và điều chỉnh tổ chức của 
doanh nghiệp cho phù hợp. 

• Số người sở hữu hiện nay và trong tương lai. 
• Những quan tâm về trách nhiệm. 
• Những vấn đề liên quan đến thuế liên bang - Sở Thuế Liên Bang (IRS). 
• Những đòi hỏi và chi phí để ghi danh và khai thuế. 
• Cân nhắc về công việc giấy tờ và quản lý. 

 
Doanh Nghiệp Tư Nhân là doanh nghiệp có một người sở hữu duy nhất (một người độc thân 
hoặc một cặp vợ chồng), trong đó (những) người sở hữu sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân về 
những khoản nợ của doanh nghiệp, khiếu nại đối với doanh nghiệp và thuế liên bang. 
 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (LLC) là tổ chức doanh nghiệp phổ biến nhất trong phạm vi các 
doanh nghiệp nhỏ. LLC có ít đòi hỏi hơn về quản trị so với công ty nhưng cũng có trách nhiệm 
pháp lý hữu hạn giống như công ty cổ phần. Muốn thành lập LLC phải nộp đơn cho Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang Washington. Ngoài ra, LLC phải lập Hợp Đồng Hoạt Động, là tài liệu quản trị thiết lập 
các quy tắc và hoạt động của LLC. Đối với thuế liên bang, thông thường LLC được xem giống 
như doanh nghiệp tư nhân nếu chỉ có một người sở hữu, hay giống như nhóm hợp tác nếu có 
nhiều người sở hữu. Tuy nhiên, khi nộp đơn chọn lựa phân loại doanh nghiệp cho IRS, thì LLC có 
thể được xem giống như các công ty cổ phần cho những mục đích thuế liên bang. 
 
LƯU Ý: Kiểm tra với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ để biết tổng quan về nội dung 
trong Hợp Đồng Hoạt Động. quý vị cũng có thể liên hệ với thư viện địa phương để được cung cấp 
miễn phí một số mẫu hợp đồng hoạt động trống. 
 
Nhóm Hợp Tác Tổng Quát giống như doanh nghiệp tư nhân nhưng có nhiều người làm chủ. Các 
cộng tác viên chia sẻ những bổn phận về quản lý, lợi nhuận và thua lỗ, mỗi người chịu trách 
nhiệm cá nhân (trách nhiệm pháp lý) cho tất cả mọi khoản nợ của doanh nghiệp. Cho mục đích 
thuế liên bang, doanh nghiệp này phải nộp đơn khai thuế theo nhóm hợp tác với số lợi nhuận 
hoặc thua lỗ của mỗi người cộng tác dựa trên phần mà mỗi người sở hữu trong doanh nghiệp. 
 
Công ty cổ phần cũng có trách nhiệm pháp lý hữu hạn giống như LLC, nhưng có các yêu cầu bổ 
sung khi đăng ký cũng như đối với quản trị nội bộ. Cũng như LLC, công ty cổ phần có trách nhiệm 
pháp lý hữu hạn. Để thành lập một công ty cổ phần, quý vị phải nộp đơn cho Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang Washington và lập ra một hồ sơ quản trị được gọi là điều lệ của công ty. Tài liệu quản trị nội 
bộ của công ty này xác định cách thức đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, cũng như chỉ 
định nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ và cổ đông (nghĩa là chủ sở hữu hay chủ sở 

https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
http://www.wsba.org/for-the-public/find-legal-help
https://www.irs.gov/tax-professionals/choosing-a-tax-professional
http://www.wsbdc.org/
https://www.sba.gov/
https://www.sba.gov/
http://www.score.org/
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/business-structures
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdf
https://www.sba.gov/blog/basic-information-about-operating-agreements
https://www.irs.gov/businesses/partnerships
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
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hữu cổ phần). Quý vị nên soạn điều lệ để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp, ngay cả khi tiểu bang 
không bắt buộc. Những đòi hỏi và trách nhiệm khác đối với Công Ty Cổ Phần là phát hành giấy 
chứng nhận cổ phần, tổ chức họp hằng năm với các yêu cầu ghi chép, bầu chọn giám đốc, v.v. 
Những người sở hữu làm việc trong công ty cổ phần thì cũng là nhân viên và phải khấu trừ thuế 
liên bang trong tiền lương và báo cáo giống như những nhân viên khác. Công Ty Cổ Phần nộp 
đơn khai thuế liên bang của công ty cho IRS. Nếu đủ điều kiện và nộp đơn xin kịp thời, công ty có 
thể chọn thuế tự đóng sau (“Công Ty Cổ Phần Loại S”).  
 
Nhóm Hợp Tác Hữu Hạn (LP) bao gồm một hay nhiều người cộng tác tổng quát và một hay 
nhiều người cộng tác hữu hạn. Để thành lập LP, quý vị phải nộp đơn cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Washington (giống như LLC và công ty cổ phần). Những người cộng tác tổng quát cùng nhau 
quản lý doanh nghiệp và chia nhau mọi lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp đó. Để bảo vệ cho 
mình miễn trách nhiệm, người cộng tác tổng quát thường là công ty hoặc LLC thay vì cá nhân. 
Những người cộng tác hữu hạn cùng chia nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng phần thua lỗ 
được giới hạn trong phạm vi đầu tư của họ. Những người cộng tác hữu hạn thường không điều 
hành trong những công việc hàng ngày của doanh nghiệp. Hãy tham khảo về pháp lý trước khi 
chọn cách tổ chức LP cho doanh nghiệp của quý vị. 
 

Phân tích thị trường 
Phần phân tích thị trường sẽ giúp quý vị xác định xem thị trường có nhu cầu trong sản phẩm hoặc 
dịch vụ của quý vị hay không, những ai có thể sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị cung cấp 
và khách hàng của quý vị là từ nơi đâu. Bao gồm: 

• Phần phân tích về ngành kỹ nghệ của quý vị. 
• Bằng chứng về nhu cầu dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị. 
• Phần mô tả thị trường mà quý vị nhắm đến (mô tả khách hàng). 
• Tầm cỡ thị trường của quý vị (xem xét các khu dân số và sự tăng trưởng của ngành kỹ 

nghệ của quý vị). 
• Những nơi cạnh tranh của quý vị và lý do tại sao người ta sẽ chọn sản phẩm hoặc dịch vụ 

của quý vị thay vì các nơi cạnh tranh. 
• Ước tính về số lượng và doanh thu. 
• Thương mại có công cụ lập kế hoạch miễn phí để thực hiện phân tích ban đầu (SizeUp!). 

Kế hoạch thị trường 
Sau khi đã biết được khách hàng của mình, quý vị cần phải giải thích về cách quý vị sẽ làm cho 
khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bao gồm: 

• Cách tính giá của quý vị bao gồm mức giá tối thiểu (giá mà quý vị có thể chấp nhận), mức 
giá tối đa (giá tối đa mà người ta có thể cân nhắc để trả cho sản phẩm hay dịch vụ của quý 
vị) và mức giá của quý vị so với nơi cạnh tranh (bằng nhau, thấp hơn, cao hơn). 

• Sự mong muốn của quý vị (trong thị trường mà quý vị nhắm đến) và làm cách nào để đạt 
được sự mong muốn đó qua quảng cáo, bảng hiệu, danh thiếp và đầu đề thư (letterhead), 
sách giới thiệu, dáng vẻ của văn phòng/cửa tiệm, ngoại hình của quý vị và những phương 
tiện tiếp ngoại khác. 

• Những cách khuyến mãi và quảng cáo để đạt được thị trường mà quý vị nhắm đến (thí dụ 
như dùng website, phương tiện truyền thông xã hội, niên giám điện thoại (yellow pages), 
tin tức, mạng lưới cá nhân, điện thoại chào hàng, quảng cáo trong báo chí, radio, truyền 
hình, gởi thư trực tiếp, v.v.). 

• Chi phí và thời gian dành cho những hoạt động thị trường của quý vị. 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/forming-a-corporation
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
http://bit.ly/wa-sizeup
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Kế hoạch hoạt động 
Kế hoạch này phản ảnh tất cả những hoạt động căn bản của doanh nghiệp quý vị và bao gồm: 

• Địa điểm doanh nghiệp của quý vị. Do ai làm chủ? Những điều kiện gì để thuê địa điểm dài 
hạn? Cần phải có những gì để chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia vùng, cho phép, xây cất và 
sửa đổi bất động sản? 

• Bàn ghế, đồ đạc, thiết bị và vật dụng cần thiết. 
• Kho hàng. Kho hàng của quý vị sẽ có số lượng bao nhiêu? Ai sẽ là những nhà cung cấp 

của quý vị? Quý vị sẽ lưu giữ và kiểm tra kho hàng như thế nào? 
• Phần mô tả hoạt động, thí dụ như những công việc từ khi nhận được đơn đặt hàng cho sản 

phẩm/dịch vụ cho đến khi giao hàng, chu kỳ mua hàng hóa hoặc vật liệu/dụng cụ và những 
chu kỳ khác gắn liền với doanh nghiệp của quý vị. 

• Những nhân vật chính và vai trò của họ trong doanh nghiệp (đồng sở hữu, quản lý, cố vấn). 
• Nhu cầu về pháp lý, nhu cầu về bảo hiểm, sự hiểu biết về những điều kiện quy định của 

quý vị. 
• Nhu cầu lưu giữ hồ sơ và kế toán (kiểm soát kho hàng, hệ thống kế toán, cách thức gởi 

hóa đơn, hệ thống hồ sơ, v.v.). Ai sẽ làm công việc kế toán hàng ngày? Quý vị sẽ chọn 
ngân hàng nào cho doanh nghiệp của quý vị? Ai sẽ là kế toán doanh nghiệp của quý vị và 
họ sẽ cung cấp những dịch vụ gì? 

• Cân nhắc để bao gồm một phần cho biết về sự sẵn sàng trong những tình huống khẩn cấp. 
Những biến cố bất ngờ do thiên nhiên và con người gây ra có thể gây thiệt hại hay hủy 
hoại doanh nghiệp và hồ sơ của doanh nghiệp quý vị. Chuẩn bị sẵn một kế hoạch trước. 

• Một công cụ lập kế hoạch hữu ích khác được thiết kế đặc biệt dành cho các doanh nghiệp 
nhỏ có trên trang web doanh nghiệp nhỏ của Sở Thương Mại. 

 

Kế hoạch nhân lực 
Hầu hết những doanh nghiệp mới đều khởi đầu là doanh nghiệp nhỏ và sau đó phát triển lên. Khi 
quý vị cần tuyển nhân viên, thì việc tìm được những nhân viên có tính cách và khả năng phù hợp 
cho doanh nghiệp của quý vị sẽ là điều rất quan trọng đối với sự thành công của quý vị. Có những 
nguồn trợ giúp cho quý vị về việc lập kế hoạch tuyển nhân viên, bao gồm Tin Tức Về Thị Trường 
Lao Động. 
 
Tuyển nhân viên là một lãnh vực có rất nhiều luật lệ, bao gồm mức lương tối thiểu, tiền làm thêm 
giờ, nghỉ phép và quyền lợi, sắp xếp bố trí trong thai kỳ, tuyển những người ở tuổi vị thành niên và 
người thân trong gia đình, an toàn ở nơi làm việc, v.v. 
 
Việc sử dụng nhà thầu tự làm riêng là một vấn đề thường bị hiểu sai. Nói chung, luật tiểu bang 
và liên bang đòi hỏi phải xem một người như là nhân viên trừ khi người đó: 

• Thực sự tự mình kinh doanh. 
• Có giấy phép và chủ động quảng cáo cho dịch vụ của mình. 
• Có nhiều thân chủ/khách hàng. 
• Đang thực hiện những công việc không phải là hoạt động thông thường của doanh nghiệp. 

 
Khi trở thành một hãng sở làm việc còn đòi hỏi quý vị phải lưu giữ hồ sơ chi tiết và chu toàn 
những bổn phận báo cáo về thuế của quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải hiểu rõ những luật lệ 
và chi phí khi lập kế hoạch cho doanh nghiệp của mình. Những trang nối kết dưới đây có thể giúp 
quý vị hiểu về những trách nhiệm của mình. 
 
Luật lao động 

• Luật về tiền công và giờ làm việc (như lương tối thiểu, làm thêm giờ, nghỉ giải lao, v.v.) 

https://mil.wa.gov/businesses
http://bit.ly/state-disaster-planner
https://esd.wa.gov/labormarketinfo
https://esd.wa.gov/labormarketinfo
https://lni.wa.gov/workers-rights/
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• Yêu cầu về niêm yết thông tin tại nơi làm việc 
• Tuyển những người ở tuổi vị thành niên 
• Luật Chống Phân Biệt Đối Xử 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Lao Động và Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở An Sinh Nghề Nghiệp Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ) 
• An toàn ở nơi làm việc (bao gồm chương trình phòng ngừa tai nạn bằng văn bản bắt buộc) 
• Trừ thuế liên bang trong tiền lương 
• Luật Khấu Trừ Tiền Cấp Dưỡng Con Cái 
• Hạn chế về các thỏa thuận không cạnh tranh 
• Đạo Luật Trả Lương và Tạo Cơ Hội Công Bằng, bao gồm các lệnh cấm đối với lịch sử tiền 

lương và yêu cầu giữ bí mật tiền lương 
• Bảo vệ người lao động biệt lập 
• Yêu Cầu Làm Thêm Giờ 

 
Quyền lợi của người lao động 

• Thuế thất nghiệp của tiểu bang 

• Bảo hiểm bồi thường người lao động 

• Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington 

• Washington Healthplanfinder Healthplanfinder  

• Nghỉ ốm có lương 

• Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế Có Trả Lương 

• Các loại nghỉ phép khác 

• Thị trường hưu trí 
 
LƯU Ý: Nếu người lao động của quý vị làm việc ở Seattle, Tacoma hoặc SeaTac, vui lòng kiểm tra 
với thành phố của quý vị để biết các yêu cầu về mức lương tối thiểu. 
 
Kế Hoạch Nhân Lực của quý vị gồm có: 

• Những chức vụ cần thiết và khi nào. 
• Nhân viên làm việc lâu dài hay tạm thời. Nếu là nhân viên tạm thời, thì quý vị sẽ trực tiếp 

tuyển họ hay là nhờ hãng tuyển người bên ngoài. 
• Mô tả công việc và những khả năng cần thiết. 
• Đòi hỏi về huấn luyện. 
• Lương bổng và quyền lợi. 
• Chính sách về nhân lực. 

 

Quyền lợi của người lao động 
Bảo hiểm y tế 
Việc cung cấp các quyền lợi như bảo hiểm y tế có thể giúp quý vị thu hút và giữ lại được nhân 
viên có tài năng. Khi tìm kiếm chương trình bảo hiểm y tế cho bản thân hoặc nhân viên, điều quan 
trọng là quý vị phải biết các mục tiêu cung cấp phạm vi bảo hiểm của mình. Ví dụ: quý vị có mong 
muốn góp phần đóng phí bảo hiểm hàng tháng cho nhân viên của mình hay không hoặc quý vị có 
muốn hỗ trợ nhân viên tìm bảo hiểm của riêng họ hay không? Cho dù quý vị có mục tiêu hay tài 

https://www.lni.wa.gov/forms-publications/required-workplace-posters
https://lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/how-to-hire-minors
http://www.hum.wa.gov/employment
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/independent-contractors/
https://esd.wa.gov/employer-requirements/quarterly-reports/independent-contractors
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee
https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/get-started-with-safety-health/
https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/get-started-with-safety-health/
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employment-taxes
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employment-taxes
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/income-withholding
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/Non-Compete-Agreements
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/equal-pay-opportunities-act/
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/isolated-worker-protections
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
http://www.esd.wa.gov/employer-taxes
https://lni.wa.gov/insurance/
http://www.wahbexchange.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/#employers-responsibilities
https://paidleave.wa.gov/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/leave-for-military-spouses-and-certain-emergency-personnel
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-services/small-business-retirement-marketplace/
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nguyên như thế nào, Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington đều có thể giúp quý vị và/hoặc nhân 
viên của quý vị tìm hiểu về các phương án lựa chọn của mình. Để biết thêm thông tin về tiếp cận 
các phương án lựa chọn bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp của quý vị, hãy gửi email cho chúng tôi 
tại địa chỉ smallbusiness@wahbexchange.org. 
 
Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington điều hành thị trường bảo hiểm y tế trực tuyến chính thức 
của tiểu bang là Washington Healthplanfinder.  
 
Trên Washington Healthplanfinder, sở làm và người lao động có thể: 

• Mua sắm, so sánh và đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm y tế và nha khoa cá nhân.  
• Nhận quyền truy cập riêng đối với tín dụng thuế liên bang để giảm chi phí hàng tháng. 
• Đăng ký tham gia Washington Apple Health (Medicaid). 

 
Quý vị không biết chắc về các phương án lựa chọn của mình? Sở làm và/hoặc người lao động có 
thể nộp đơn đăng ký không nghĩa vụ trên Washington Healthplanfinder để xem các chương trình 
bảo hiểm cá nhân và tín dụng thuế dành cho họ. 
 
Thời điểm ghi danh 
Quý vị và/hoặc nhân viên của quý vị có thể ghi danh tham gia các chương trình bảo hiểm cá nhân 
trong suốt thời gian ghi danh mở (bắt đầu từ ngày 1 tháng 11) cho năm bảo hiểm tiếp theo. Nếu 
muốn ghi danh ngoài giai đoạn ghi danh mở, cá nhân cần có sự kiện trọng đại đủ tiêu chuẩn. Ví dụ 
về sự kiện trọng đại đủ tiêu chuẩn bao gồm mất bảo hiểm của sở làm, thêm thành viên trong gia 
đình, chuyển đến Tiểu Bang Washington ở lâu dài, (xem danh sách đầy đủ các sự kiện trọng đại 
đủ tiêu chuẩn). Sự kiện trọng đại đủ tiêu chuẩn phải được thông báo trong vòng 60 ngày kể từ khi 
xảy ra sự kiện trọng đại đó. 
 
Washington Apple Health (Medicaid) sẵn sàng cung cấp quanh năm (có nghĩa là không yêu cầu 
thời gian ghi danh đặc biệt) cho những người đủ tiêu chuẩn. 
 
Chương trình bảo hiểm nhóm và chương trình khác 
Quý vị đang muốn hỗ trợ nhân viên của mình thông qua việc cung cấp bảo hiểm y tế hoặc cung 
cấp phụ cấp bảo hiểm y tế cho họ? Những người môi giới được chứng nhận tại các trung tâm ghi 
danh của chúng tôi có thể giúp quý vị so sánh các lựa chọn chương trình bảo hiểm nhóm, tài 
khoản bồi hoàn y tế và tài khoản tiết kiệm cho y tế.  
 
Cần trợ giúp 
Những người môi giới được chứng nhận của chúng tôi có thể giúp quý vị và nhân viên của quý vị 
hiểu được các lựa chọn bảo hiểm, hỗ trợ tài chính sẵn có và thậm chí giúp quý vị đăng ký bảo 
hiểm, hoàn toàn miễn phí. 
 
Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn bảo hiểm của quý vị hoặc được kết nối với người môi giới, hãy 
gửi email tới smallbusiness@wahbexchange.org. 
 

Kế hoạch tài chánh 
Quý vị cần phải nghiên cứu kỹ để biết được mức ước tính chi phí thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp. Quý vị cũng cần đặt ra ước tính thực tế về số tiền mà doanh nghiệp của quý vị sẽ 
thu được. Những ước tính này sẽ giúp quý vị chuẩn bị tài chánh để thành lập doanh nghiệp, cho 
dù là quý vị tự tài trợ cho doanh nghiệp của mình hay là vay tiền hoặc tìm người đầu tư từ 
bên ngoài. 
 

https://www.wahbexchange.org/resources/health-coverage-basics/covering-your-small-business/
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/get-coverage/i-want-to/special-enrollment-en.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/get-coverage/i-want-to/special-enrollment-en.html
mailto:smallbusiness@wahbexchange.org
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Phần dự tính gồm có:  
• Chi phí thành lập. Xác định xem quý vị cần bao nhiêu tiền để thành lập cơ sở, thiết bị, bàn 

ghế, đồ đạc, dụng cụ, bảng hiệu, giấy chứng nhận, giấy phép, quảng cáo và tiếp thị, cố 
vấn, v.v. Bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để thực hiện kế hoạch kinh doanh của quý vị.  

• Dự tính nguồn tiền chi thu hàng tháng. Dự tính về nguồn tiền chi thu có ích cho ngân sách 
của quý vị. Quý vị nên dự tính ngân sách ít nhất là cho 24 tháng ở mức độ cao, nêu rõ số 
tiền và thời gian của nguồn tiền thu và chi của doanh nghiệp. Chi phí thành lập và dự tính 
nguồn tiền chi thu cùng với nhau sẽ cho thấy tổng ngân quỹ cần thiết dành cho doanh 
nghiệp cho đến khi doanh nghiệp được ổn định (khi doanh nghiệp có thể tự chi cho 
chính mình).  

• Bản khai lợi nhuận và thua lỗ (P và L) dự tính ít nhất là cho hai năm. P và L, còn gọi là bản 
khai thu nhập, cho thấy hình dung của doanh nghiệp qua phương trình: 
       Tiền Thu - Tiền Chi = Tiền Lời (hoặc Lỗ)  

• Các trang chi thu dự tính cho thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh, vào cuối năm thứ nhất 
và thứ hai. Các trang chi thu cho thấy hình ảnh của doanh nghiệp qua phương trình: 
      Tài Sản - Tiền Nợ = Tiền Còn Lại Thực Sự (hay Giá Trị của Doanh Nghiệp)  

 
Tài trợ 
Một khi đã biết doanh nghiệp của quý vị sẽ cần bao nhiêu tiền để có thể bắt đầu tự đứng vững, khi 
đó quý vị có thể quyết định cách làm thế nào để có được sự tài trợ cần thiết. 

• Những nguồn tài trợ có thể sử dụng bao gồm tiền tiết kiệm của người chủ, bạn bè, gia 
đình, những nơi cho vay mượn riêng khác, các cộng tác viên kinh doanh, thẻ tín dụng, tiền 
vay để kinh doanh, phát hành cổ phần phổ thông, v.v. Không phải tất cả những nguồn này 
đều thích hợp cho quý vị và doanh nghiệp của quý vị. 

• Mặc dù quý vị có thể đã biết những lời đồn rằng có những khoản tiền tài trợ để thành lập 
doanh nghiệp, nhưng nói chung những điều đó không phải là sự thật. Chỉ trong những 
trường hợp rất đặc biệt mới được cấp tiền để thành lập doanh nghiệp; thí dụ như trong 
lãnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển mà các cơ quan liên bang đang cần. Sở 
Thương Mại cung cấp hướng dẫn miễn phí nêu ra 27 chiến lược huy động vốn kinh doanh 
được gọi là Trí Tuệ Khởi Nghiệp. Để tìm các cơ hội và mô hình tài trợ mới nhất, hãy xem 
Tiếp Cận Vốn - Startup Washington của Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington. 

• Tiền vay để kinh doanh thường đòi hỏi phải có “5C”: 
• Tiền Vốn/Tiền Mặt (Capital/Cash) – tiền đầu tư của người chủ. Những người chủ 

thường phải có 25-30% số tiền cần thiết để khởi đầu một doanh nghiệp mới. 
• Năng Lực/Nguồn Tiền Chi Thu (Capacity/Cash Flow) – bằng chứng cho thấy những 

người chủ của doanh nghiệp có khả năng để thành lập và điều hành thành công 
doanh nghiệp đó. Kinh nghiệm của người chủ trong ngành kỹ nghệ, kinh nghiệm về 
huấn luyện và quản trị kinh doanh, kết hợp với một kế hoạch kinh doanh được phát 
triển đúng cách, sẽ giúp khẳng định năng lực này. Ở đây dự tính về nguồn tiền chi 
thu là rất quan trọng, nó cần phải chứng minh được khả năng của doanh nghiệp để 
chu toàn bổn phận tài chánh, kể cả trả tiền vay mượn. Hầu hết các ngân hàng đều 
yêu cầu tối thiểu hai năm có lợi nhuận, nhưng các ngân hàng cũng sẽ xem xét mối 
quan hệ với ngân hàng và tín dụng cá nhân của quý vị nếu quý vị là doanh 
nghiệp mới. 

• Tài Sản Kèm Theo (Collateral) – là thứ có giá trị để thế chấp. Thông thường tài sản 
kèm theo bao gồm tài sản, bàn ghế, đồ đạc, thiết bị và kho hàng của doanh nghiệp, 
cộng với những tài sản bên ngoài doanh nghiệp của người chủ (bất động sản, cổ 
phần, v.v.). 

• Nhân Cách (Character) – sự tín nhiệm rằng người chủ có tinh thần trách nhiệm 
nghiêm túc, như đã được thể hiện, phần nào, qua quá trình điểm tín dụng của 
người chủ. 

http://bit.ly/startup-wisdom
https://mystartup365.com/resources/funding/
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• Điều Kiện (Conditions) – tin rằng môi trường tổng thể (nền kinh tế, xu hướng của 
ngành kỹ nghệ và các lực lượng thị trường) hỗ trợ cho sự thành công mà doanh 
nghiệp có thể đạt được. 

• Việc tìm những nơi đầu tư và cho vay tư nhân được quy định rất chặt chẽ và đòi hỏi phải 
hiểu biết về luật chứng khoán. 

• Nếu quý vị không thể tài trợ cho doanh nghiệp của mình ở mức dự định lúc đầu, hãy suy 
nghĩ tìm cách để có thể hạ thấp xuống bớt những kế hoạch của mình, thí dụ như: 

• khởi đầu ở mức nhỏ hơn. 
• mua ít dụng cụ/thiết bị hơn. 
• thuê lại thiết bị hoặc mua thiết bị đã dùng rồi. 
• thuê ít nhân viên hơn. 
• tìm một địa điểm có giá phải chăng hơn, v.v.  

 
LƯU Ý: Cần biết rằng những sự thay đổi mà quý vị thực hiện trong mức chi phí hầu như sẽ ảnh 
hưởng đến những dự tính trong mức thu nhập của quý vị. 
 

• Vào những website sau đây để được trợ giúp về vấn đề tài trợ cho doanh nghiệp:  
• Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ 
• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 
• Sở Thương Mại Washington 
• Văn Phòng Cựu Quân Nhân Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA)  
• Những Nơi Cho Vay Nợ Nhỏ thuộc Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) ở 

Tiểu Bang Washington 
• Fundera 

 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần.  
 

https://dfi.wa.gov/small-business
https://www.sba.gov/funding-programs
https://wsbdc.org/sbdc-services/
http://choosewashingtonstate.com/i-need-help-with/financing/
https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations/headquarters-offices/office-veterans-business-development
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/microloans/list-microlenders?state=WA
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/microloans/list-microlenders?state=WA
https://www.fundera.com/business-loans
http://www.oria.wa.gov/Portals/_oria/VersionedDocuments/Business_Publications/sbl_flyer.pdf
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THÀNH LẬP doanh nghiệp của quý vị 
 

Quý vị đã có sẵn kế hoạch kinh doanh chưa? 
Quý vị không nên thành lập doanh nghiệp của mình trước khi quý vị có trong tay một kế hoạch 
kinh doanh hoàn chỉnh! Quý vị có thể xem phần KẾ HOẠCH trong Tập Sách Hướng Dẫn Cho 
Doanh Nghiệp Nhỏ để xem một số hướng dẫn về việc lập kế hoạch kinh doanh. Để được giúp lập 
kế hoạch và để biết những thông tin chi tiết hơn về bất cứ bước nào trong trang này, quý vị có thể 
xem qua những nguồn trợ giúp sau đây: 

• Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ 
• SCORE 
• Hỗ Trợ Kinh Doanh NW 
• Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ Kinh Doanh Washington 
• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ của Washington (liên lạc sau khi quý vị đã có 

bản dự thảo kế hoạch)  
 

Có phải quý vị định mua lại một doanh nghiệp hiện đang 
hoạt động không? 
Nếu quý vị định mua lại một doanh nghiệp hoặc ngay cả chỉ một số tài sản của doanh nghiệp, quý 
vị nên biết rằng có thể quý vị vô tình mua cả những trách nhiệm trước đây như món nợ thuế chưa 
trả hay điểm đánh giá về tình trạng bồi thường tai nạn lao động và bảo hiểm thất nghiệp của nhân 
viên. Hãy tìm cố vấn pháp lý thích hợp trước khi mua lại một doanh nghiệp vì các trách nhiệm 
trước đây này không phải lúc nào cũng được đưa vào hồ sơ tài chính thông thường. 

• Đối với các trách nhiệm tiềm tàng liên quan đến Sở Thuế Tiểu Bang, quý vị nên yêu cầu 
người chủ cũ cho quý vị xem Thư Báo Tình Trạng Thuế liên quan đến bất cứ khoản tiền 
thuế nào chưa trả mà doanh nghiệp đã nợ. Quý vị còn có thể cần phải đóng Thuế Sử 
Dụng cho Sở Thuế Tiểu Bang dựa trên giá trị tài sản hữu hình bao gồm trong vụ mua 
bán, chẳng hạn như máy móc, bàn ghế, dụng cụ, v.v. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
xem bài viết về các Chủ Đề Thuế của chúng tôi mang tên Mua tài sản của một doanh 
nghiệp. 

• Đối với bồi thường tai nạn lao động, bên mua lại doanh nghiệp có thể sẽ phải chịu trách 
nhiệm đóng các khoản phí bảo hiểm bồi thường còn nợ, chưa thanh toán hay đang chờ 
đánh giá kiểm toán, cũng như kế thừa trách nhiệm bồi thường và ảnh hưởng của chúng 
đến mức phí bảo hiểm bồi thường trong tương lai. Bên mua tiềm năng nên yêu cầu bên 
bán cung cấp dữ liệu và thông tin được liệt kê trong ấn phẩm Lưu ý cho người mua này. 

• Đối với bảo hiểm thất nghiệm, quý vị có thể vô tình mua lại các trách nhiệm trước đây và 
phải chịu trách nhiệm thanh toán những món nợ của người chủ cũ. 
 

Chọn cách tổ chức của doanh nghiệp 
Hình thức tổ chức doanh nghiệp mà quý vị chọn là một quyết định quan trọng, có thể tạo tác động 
lâu dài, nên quý vị phải nghiên cứu hình thức phù hợp nhất cho kế hoạch dài hạn của mình. 
 
Hãy nhớ rằng không có quy trình từng bước để thành lập một doanh nghiệp và nâng cấp tổ chức 
khi quy mô doanh nghiệp lớn hơn. Quý vị không nên khởi nghiệp với hình thức doanh nghiệp tư 
nhân, sau đó dần dần phát triển thành LLC. 
 
Tốt nhất là quý vị nên nghĩ đến tầm nhìn cho doanh nghiệp của quý vị sau năm năm và bắt đầu 
với tổ chức doanh nghiệp đó. Nếu thay đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang LLC, quý vị sẽ bắt đầu 
lại từ đầu và mất đi lịch sử kinh doanh quý giá. 
 

https://www.sba.gov/business-guide/
http://www.score.org/
http://businessimpactnw.org/
http://www.wcwb.org/
http://www.wsbdc.org/
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-02/RequestForTxStatus_E.pdf
https://dor.wa.gov/use-tax
https://dor.wa.gov/use-tax
https://dor.wa.gov/forms-publications/publications-subject/tax-topics/buying-assets-business
https://dor.wa.gov/forms-publications/publications-subject/tax-topics/buying-assets-business
https://lni.wa.gov/forms-publications/F101-183-000.pdf
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Những Cân Nhắc về cách cơ cấu Tổ Chức và Doanh Nghiệp ở Tiểu Bang Washington:  
Cân Nhắc Doanh Nghiệp 

Tư Nhân 
Nhóm Hợp 
Tác Tổng 

Quát 

Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn 

(LLC) 

Công Ty Cổ Phần 

Nộp đơn/ghi 
danh với Tổng 
Thư Ký Tiểu 
Bang 
Washington 

Không Không Có Có 

Thời Hạn Xử Lý Đăng ký trực tuyến: Xử lý 
trong tối đa 10 ngày làm việc. 
Qua thư: Xử lý trong tối đa 2-
3 tuần. 
Lưu ý: Nếu quý vị cần thành 
phố hoặc tiểu bang phê duyệt, 
thời gian để nhận giấy phép 
kinh doanh có thể kéo dài 
thêm 2-3 tuần do thời gian phê 
duyệt. 
Không bao gồm các cấp phép 
và giấy phép khác. 

Dịch vụ trực tiếp: Trong ngày. 
Nộp đơn trực tuyến: Xử lý trong 5 ngày 
làm việc. 
Dịch vụ xử lý giấy tờ nhanh: Xử lý 
trong 2-3 ngày làm việc. 
Lưu ý: Dịch vụ xử lý trong ngày và xử lý 
giấy tờ nhanh có áp dụng phí bổ sung. 
Không bao gồm các cấp phép và giấy 
phép khác. 
 

Phạm Vi Trách 
Nhiệm Pháp Lý 

Cá nhân/cặp 
vợ chồng chịu 
trách nhiệm về 
nợ và thuế. 

Những người 
cộng tác chịu 
trách nhiệm 
về nợ và thuế. 

Các thành viên 
thường không chịu 
trách nhiệm về 
những khoản nợ 
không phải thuế. 

Những người có 
cổ phần thường 
không chịu trách 
nhiệm về những 
khoản nợ không 
phải thuế. 

Những Đòi Hỏi 
Về Hoạt Động 

Giấy Phép Kinh Doanh và báo 
cáo khác cho cơ quan tiểu 
bang dựa trên hoạt động. 
 

Nộp báo cáo hằng 
năm cho Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang 
Washington. 
Giấy phép kinh 
doanh và báo cáo 
khác cho cơ quan 
tiểu bang dựa trên 
hoạt động. 

Nộp báo cáo hằng 
năm cho Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang 
Washington. 
Giấy phép kinh 
doanh và báo cáo 
khác cho cơ quan 
tiểu bang dựa trên 
hoạt động. 

Tổ Chức Quản 
Lý 

Cá nhân hoặc 
cặp vợ chồng 
quyết định về 
quản lý. 

Mỗi người 
cộng tác đều 
có quyền 
quyết định 
ngang nhau, 
trừ khi có sự 
thỏa thuận 
khác. 

Hợp đồng hoạt động 
nêu rõ về công việc 
quản trị và quản lý 
cần được duy trì 
hằng năm và cập 
nhật nếu cần. 

Điều lệ nêu rõ về 
công việc quản trị. 
Thường được 
quản lý bởi các 
giám đốc do 
những người có 
cổ phần bầu chọn. 
Tổ chức các cuộc 
họp hằng năm. 
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Cân Nhắc Doanh Nghiệp 
Tư Nhân 

Nhóm Hợp 
Tác Tổng 

Quát 

Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn 

(LLC) 

Công Ty Cổ Phần 

Thuế Liên Bang Báo cáo tất cả 
mọi khoản chi, 
thu của doanh 
nghiệp và 
đóng thuế 
bằng đơn khai 
thuế cá nhân. 

Mỗi người 
cộng tác phải 
báo cáo 
những chi, 
thu của doanh 
nghiệp thuộc 
về phần của 
họ và đóng 
thuế bằng 
đơn khai thuế 
cá nhân. 

LLC có các phương 
án lựa chọn để đóng 
thuế. Họ có thể nộp 
đơn với tư cách 
doanh nghiệp tư 
nhân, nhóm hợp tác 
tổng quát hoặc công 
ty cổ phần, tùy thuộc 
vào số thành viên. 

Nếu là công ty cổ 
phần tiêu chuẩn 
(loại c), thì đóng 
thuế như là doanh 
nghiệp.  
Nếu có chia tiền 
lời cho những 
người có cổ phần, 
thì tiền lời đó phải 
đóng thuế ở mức 
cá nhân.  
Có thể chọn đóng 
thuế cho IRS như 
là công ty cổ phần 
loại s, trong đó 
mỗi người có cổ 
phần trong công ty 
loại s phải báo cáo 
những chi, thu của 
doanh nghiệp 
thuộc về phần của 
họ và đóng thuế 
bằng đơn khai 
thuế cá nhân. 

Thuế Hàng Hóa 
và Trách Nhiệm 
Pháp Lý ở 
Washington 
(Sở Thuế Tiểu 
Bang 
Washington) 

Thuế căn cứ trên thu nhập của doanh nghiệp. 
 
 
 

LƯU Ý: Thông tin này chỉ để tham khảo, nếu muốn cân nhắc rõ hơn hãy liên lạc với cố vấn pháp 
lý hoặc thuế vụ tin cậy của quý vị. 
 

Chọn tên cho doanh nghiệp của quý vị 
Các tên có trong thực thể pháp lý được ghi vào hồ sơ khi quý vị nộp đơn đăng ký thực thể pháp 
lý, chẳng hạn như Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hoặc Công Ty Cổ Phần. Quý vị có thể ghi danh 
một thương hiệu khi quý vị điền Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Ở Washington, với chi phí là 
$5 cho mỗi tên. Nếu quý vị còn muốn có một thương hiệu độc quyền, quý vị nên hỏi luật sư về luật 
sở hữu trí tuệ. Nếu những hoạt động kinh doanh của quý vị sẽ mở rộng ra bên ngoài Tiểu Bang 
Washington, hãy nộp đơn yêu cầu tên thương mại cho Văn Phòng Cấp Bằng Sáng Chế và Tên 
Thương Mại của Hoa Kỳ. Nếu những hoạt động kinh doanh của quý vị sẽ chỉ ở trong Tiểu Bang 
Washington, hãy nộp đơn ghi danh thương hiệu độc quyền cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Washington. 
 
Khi quyết định chọn tên cho doanh nghiệp, có nhiều điều cần phải cân nhắc: 

• Tên đó có thu hút được khách hàng tiềm năng của quý vị không? 
• Tên đó có thích hợp với lối thiết kế về hình ảnh và quảng cáo trên thị trường không? 
• Có ai khác đang dùng tên đó không? Nếu có, thì việc đó có thể gây ra sự lẫn lộn trong thị 

trường, hoặc quý vị có thể vi phạm về độc quyền hay dấu hiệu dịch vụ của họ không? Tìm 

http://www.wsba.org/for-the-public/find-legal-help
http://www.uspto.gov/trademarks
http://www.uspto.gov/trademarks
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/additional-services/trademarks
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hiểu sự khác biệt giữa “Tên thực thể pháp lý (Điều 3 RCW 23.95)”, “tên giao dịch”, là một 
cái tên được dùng trong việc kinh doanh, “nhãn hiệu đăng ký”, là quyền độc quyền được 
dùng một tên nào đó. Quý vị có thể tìm kiếm tại Văn Phòng Cấp Bằng Sáng Chế và Nhãn 
Hiệu Đăng Ký Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington - Ban Công Ty Cổ Phần và Tổ 
Chức Từ Thiện và thông qua nhiều dụng cụ tìm kiếm trong Web. 

• Nếu doanh nghiệp của quý vị là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, thì tên 
của doanh nghiệp đó phải cho biết rõ loại công ty (chẳng hạn như Corp., Inc., LLC, v.v.). 

• Khi quý vị gửi hồ sơ thành lập cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang, tên doanh nghiệp đã chọn sẽ 
được xem xét để đảm bảo có thể sử dụng.  

 
LƯU Ý: Trước khi nộp hồ sơ, quý vị có thể yêu cầu đặt trước tên định sử dụng bằng cách nộp 
Đơn Đặt Trước Tên cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington. Đơn Đặt Trước Tên có giá trị 
trong 180 ngày. 
 

Nếu chọn cách tổ chức công ty cổ phần hay Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn, hãy ghi danh 
Nếu quý vị chọn cách tổ chức doanh nghiệp là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Công Ty Cổ Phần 
hay Nhóm Hợp Tác Hữu Hạn và cho doanh nghiệp hoạt động tại Tiểu Bang Washington, hãy nộp 
hồ sơ thành lập cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington, Ban Công Ty Cổ Phần và Tổ Chức 
Từ Thiện. 
 

• Nếu lúc đầu quý vị ghi danh ở một tiểu bang khác, quý vị sẽ cần phải ghi danh ở 
Washington như là một “thực thể ở bên ngoài”. Quý vị sẽ chẳng tiết kiệm được gì trong 
việc ghi danh ở tiểu bang này, xin giấy phép, cũng như tốn kém về thuế cho sự hoạt động 
kinh doanh của quý vị ở Washington, nhưng quý vị còn phải chịu thêm chi phí của tiểu 
bang khác. 

• Quyết định ai sẽ là “người đại diện ghi danh” của quý vị, tức là một người cư trú ở 
Washington là người sẽ nhận những thông báo chính thức về doanh nghiệp của quý vị. 
Người đó có thể là quý vị hay một thành phần ở bên ngoài. 

• Soạn ra “Giấy Chứng Nhận Thành Lập” (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn) hoặc “Các Điều 
Khoản của Công Ty” (Công Ty Cổ Phần) và nộp tài liệu đó cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Washington, Ban Công Ty Cổ Phần và Tổ Chức Từ Thiện. Quý vị có thể soạn các tài liệu 
này theo những yêu cầu liệt kê trong luật hoặc Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington cung 
cấp biểu mẫu trực tuyến hoặc bản giấy cho quý vị sử dụng. Cả hai đều có trên WA SOS. 

• Sau khi nộp hồ sơ, quý vị sẽ nhận được Mã Số Kinh Doanh Thống Nhất Của Tiểu Bang 
Washington, hay số UBI (là số xác minh doanh nghiệp của tiểu bang). 
 LƯU Ý: đảm bảo sử dụng số UBI đã cấp khi làm việc với các cơ quan khác trong 
tiểu bang. 

• Soạn hồ sơ quản trị cho doanh nghiệp của quý vị: “Điều Lệ” (công ty cổ phần);  
“Hợp Đồng Hoạt Động” (công ty trách nhiệm hữu hạn); hoặc “Hợp Đồng Hợp Tác” (nhóm 
hợp tác hữu hạn). 

 

Chọn địa điểm cho doanh nghiệp của quý vị 
Doanh nghiệp của quý vị có thể có một địa điểm rõ ràng, chẳng hạn như một tiệm bán lẻ, một nhà 
hàng hay văn phòng bác sĩ, hoặc cũng có thể hoạt động lưu động hay trong web. Cho dù thế nào, 
thì giấy phép kinh doanh của quý vị cần phải ghi rõ một địa điểm cụ thể rõ ràng. Hãy cân nhắc 
những điều sau đây khi quyết định về địa điểm cho doanh nghiệp của quý vị: 

• Địa điểm đó có thu hút khách hàng không? 
• Quý vị có tính tất cả những chi phí thành lập và hoạt động liên quan đến địa điểm trong kế 

hoạch kinh doanh của quý vị chưa? 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=23.95
https://dor.wa.gov/manage-business/grow-business/register-trade-names
http://www.uspto.gov/trademarks/
http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/
https://ccfs.sos.wa.gov/
https://ccfs.sos.wa.gov/
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/faq-registered-agent
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/glossary-terms
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/glossary-terms
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/what-are-washington-state-business-structures
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• Sự chia vùng của địa điểm đó có thích hợp không? 
• Nếu liên quan đến vấn đề thuê, những điều khoản thuê sẽ như thế nào? 
• Địa điểm đó có cần giấy phép đặc biệt gì hay không, nếu có? 
• Nếu chọn địa điểm là nhà của quý vị, thì thành phố hay thị trấn, quận hoặc hiệp hội chủ 

nhà có đặt ra những hạn chế nào cho doanh nghiệp của quý vị không? 
 

Xin số khai thuế liên bang và xem xét những cách để nộp 
hồ sơ khai thuế liên bang (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
và Công Ty Cổ Phần) 
Nếu doanh nghiệp của quý vị là loại doanh nghiệp tư nhân hoặc một người chủ Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn và quý vị sẽ không thuê nhân viên, thì quý vị có thể dùng Số An Sinh Xã Hội của 
quý vị làm số xác minh liên bang của doanh nghiệp, mặc dù nhiều chủ doanh nghiệp không muốn 
làm như vậy vì lý do bảo mật thông tin. Nếu không, quý vị sẽ phải xin số ID liên bang (còn gọi là 
số ID của người đóng thuế và số ID của nơi làm việc). 
 
Đơn khai thuế liên bang dành cho doanh nghiệp tư nhân là 1040-Phụ Lục C, dành cho các công ty 
hợp danh là Mẫu 1065. Dành cho công ty theo tiêu chuẩn, đơn khai thuế là Đơn 1120. Nếu quý vị 
muốn được xem như là công ty loại S (Đơn 1120S dành cho thuế tự đóng sau), thì quý vị phải 
điền vào Đơn 2553 – Chọn Lựa bởi Công Ty Kinh Doanh Nhỏ trong vòng 75 ngày từ khi thành lập 
doanh nghiệp của quý vị (xem phần Những Chỉ Dẫn Về Đơn 2553). IRS không công nhận Công 
Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn là một phân loại cho mục đích thuế. LLC mặc nhiên đóng thuế theo 
cách tự làm chủ một mình nếu chỉ có một người làm chủ và đóng thuế theo cách hợp tác nếu có 
nhiều người làm chủ. Tuy nhiên, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn có thể chọn để được xem như là 
công ty theo tiêu chuẩn hoặc loại S cho mục đích thuế liên bang qua Đơn 8832 của IRS. Hãy tham 
vấn với chuyên viên thuế của quý vị để biết thêm thông tin và hướng dẫn. 
 

Xin giấy chứng nhận và giấy phép đòi hỏi 
Hầu hết các doanh nghiệp đều bắt buộc phải xin giấy phép ở cấp tiểu bang và địa phương, có thể 
cũng cần cả giấy phép chuyên môn nữa. Rất có thể quý vị cần xin giấy phép ở tất cả mọi địa điểm 
nơi mà quý vị kinh doanh; chứ không phải chỉ ở địa điểm là nơi quý vị đã ghi danh. Ngoài ra, một 
số doanh nghiệp còn cần thêm những giấy phép đặc biệt. 
 
Tài liệu Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Kinh Doanh trong mạng điện toán là một dụng cụ rất hữu ích. 
Hãy dùng nó để tìm hiểu những đòi hỏi về cấp giấy chứng nhận và giấy phép cho doanh nghiệp 
riêng biệt của quý vị. Nhập thông tin về hoạt động kinh doanh dự định của quý vị, địa điểm kinh 
doanh và những thông tin quan trọng khác, quý vị sẽ nhận được một danh sách trực tuyến về 
những giấy chứng nhận và giấy phép cụ thể có thể sẽ cần xin cấp. 
 

• Khi quý vị nộp Đơn Xin Giấy Phép Kinh Doanh ở Washington, hãy chuẩn bị để trả lời về 
những câu sau đây: 

• Quý vị có muốn mua bảo hiểm thất nghiệp cho các viên chức trong công ty hay 
không. Những viên chức phục vụ tại Tiểu Bang Washington tự động được miễn 
bảo hiểm thất nghiệp trừ khi sở làm yêu cầu mua bảo hiểm này. Nếu quý vị muốn 
mua bảo hiểm cho những viên chức trong công ty, quý vị phải nộp Đơn Chọn Lựa 
Tình Nguyện. Tìm hiểu thêm ở đây. 

• Thông tin tổng quát về doanh nghiệp bao gồm địa điểm cụ thể và những  
người sở hữu. 

• Phỏng đoán số tiền thu chưa khấu trừ hằng năm của quý vị. 
• Quý vị có định mướn nhân viên trong vòng 90 ngày kể từ khi thành lập không. 

https://mystartup365.com/tools/property-search/
http://mrsc.org/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
https://mrsc.org/Research-Tools/Washington-County-Profiles.aspx
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/forming-a-corporation
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations
https://www.irs.gov/forms-pubs/form-2553-election-by-a-small-business-corporation
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i2553.pdf
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Limited-Liability-Company-LLC
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdf
http://wa.gov/work/professional-licenses
https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/?Link=wiz
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license
https://esd.wa.gov/employer-taxes/corporate-officers-FAQ
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• Quý vị có muốn mua bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động không bắt buộc dành 
cho các chủ doanh nghiệp không. 

• Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh là đơn xin giấy phép kinh doanh của tiểu bang và lập 
trương mục của quý vị cùng với nhiều cơ quan của tiểu bang Washington, bao gồm Sở 
Thuế Tiểu Bang Washington, Sở An Ninh Việc Làm Washington và Sở Lao Động và Kỹ 
Nghệ Tiểu Bang Washington. Một số giấy phép đặc biệt và của địa phương có thể xin 
bằng cách dùng Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh. Xem những trang nối kết (links) ở 
trên để biết về lệ phí xin giấy phép của địa phương và giấy phép đặc biệt. 

• Muốn biết về những giấy phép của địa phương KHÔNG THỂ xin bằng Đơn Xin Cấp Giấy 
Phép Kinh Doanh, hãy liên lạc với mỗi thành phố hay thị trấn nơi mà quý vị sẽ hoạt động 
kinh doanh.  

• Một số doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy phép chuyên môn, chẳng hạn như kiến trúc sư, 
kỹ sư, bác sĩ, cố vấn, luật sư, kế toán viên công chứng (CPA), v.v. Muốn biết thông tin và 
những đòi hỏi, hãy liên lạc với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho ngành nghề đó.  

• Những doanh nghiệp có liên quan đến ăn uống (chẳng hạn như nhà hàng, quán cà phê, 
nơi phục vụ ăn uống, sản xuất thực phẩm, v.v.) sẽ cần giấy phép đặc biệt về nhà bếp và 
nhân viên chế biến thực phẩm. Hãy liên lạc với sở y tế quận của quý vị. Các hãng sản xuất 
và chế biến thực phẩm và đồ uống cần có giấy phép của Sở Nông Nghiệp Washington. 
Nếu quý vị dự định bán, phục vụ hay sản xuất bia rượu, vui lòng liên hệ Hội Đồng Kiểm 
Soát Rượu Bia và Cần Sa Washington để tìm hiểu quý vị cần xin cấp giấy phép nào. Đối 
với những sản phẩm có chất cần sa, quý vị cần phải có giấy phép về cần sa. Liên lạc với 
Cơ Quan Cấp Giấy Phép Kinh Doanh để biết thêm thông tin. Để được giúp mở nhà hàng ở 
Seattle, hãy vào trang dành cho nhà hàng của Seattle. 

• Những doanh nghiệp trong ngành xây cất phải là nhà thầu đã ghi danh, đòi hỏi phải có bảo 
hành và bảo hiểm. Nên biết rằng ngay cả khi muốn quảng cáo hay đấu thầu cho một công 
trình xây cất quý vị phải là nhà thầu đã ghi danh.  

• Một số doanh nghiệp về phục vụ yêu cầu ghi danh nhà thầu nếu công việc của họ đi sâu 
vào làm khoán việc chuyên ngành. Thí dụ: (a) Dịch vụ đổ rác xà bần xây cất; (b) dịch vụ 
cắt cỏ, làm lại bồn hoa, xây đường đi, trồng cây, cắt tỉa cành cây dùng dụng cụ mạnh hơn 
là người tỉa, hoặc sử dụng thiết bị chạy điện để cắt bỏ những cây không muốn; (c) dịch vụ 
dọn dẹp chuyển dời xà bần xây cất khi làm sạch chỗ mới xây dựng (d) dịch vụ rửa các tòa 
nhà hay sàn gỗ ngoài sân bằng vòi nước cao áp suất. Tiền phạt ít nhất là $1.000 nếu thực 
hiện những dịch vụ của nhà thầu mà không ghi danh là nhà thầu. Giải thích các phân loại 
nhà thầu chuyên môn.  

• Những doanh nghiệp có tác động đến môi trường có thể cần giấy phép ở cấp quận 
và/hoặc tiểu bang. Hầu hết giấy phép đều do Sở Sinh Thái Washington hoặc sở quy hoạch 
quận địa phương quản lý. Để được hướng dẫn và hỗ trợ, doanh nghiệp nên liên hệ với 
Văn Phòng Đổi Mới Quy Định và Trợ Giúp của Tiểu Bang Washington. 

• Những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ ngơi, chẳng hạn như khách sạn và nhà nghỉ, 
phải được Sở Y Tế Tiểu Bang Washington cấp giấy phép.  

• Những doanh nghiệp về dịch vụ chăm sóc tại nhà và dịch vụ y khoa và chăm sóc sức khỏe 
phải được Sở Y Tế Tiểu Bang Washington cấp giấy phép. Các Chuyên Gia và Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn, ví dụ như dịch vụ chăm sóc người trưởng thành hoặc nội 
trú sẽ do Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế Tiểu Bang Washington cấp giấy phép. 

• Doanh nghiệp giữ trẻ phải được Sở Phụ Trách Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và  
Gia Đình Tiểu Bang Washington cấp giấy phép.  

 

https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/how-to-get-a-workers-compensation-account#owner-officer-and-exempt-employments-coverage
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license
https://dor.wa.gov/city-license-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements
https://mrsc.org/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
http://wa.gov/work/professional-licenses
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://agr.wa.gov/departments/business-and-marketing-support/small-farm/the-green-book
https://lcb.wa.gov/licensing/licensing-services
https://lcb.wa.gov/licensing/licensing-services
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements/cannabis
https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/food-businesses
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/register-as-a-contractor/
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-200A-016
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-200A-016
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-200A-016
https://www.oria.wa.gov/
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates/facilities-z/transient-accommodations-hotels-and-motels
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates
https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-professionals-providers
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers


 

18 

10 

Chuẩn bị hoạt động 
• Sau khi đã có số ID của liên bang, số UBI của tiểu bang, hồ sơ quản trị của quý vị nếu 

quý vị là công ty (điều lệ) hoặc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (hợp đồng hoạt động) và 
một số tiền mặt, quý vị có thể mở một trương mục ngân hàng. Khi chọn một ngân hàng 
hợp với nhu cầu của quý vị, hãy cân nhắc:  

• Sử dụng tín dụng (tiền vay, thẻ tín dụng).  
• Các sản phẩm và dịch vụ thương mại và chi phí. 
• Sự thuận tiện (địa điểm và giờ giấc). 
• Quan hệ với nhân viên. 

• Phải chắc chắn quý vị hiểu rõ những quy định và điều kiện về thuế, bao gồm những điều 
liệt kê dưới đây (LƯU Ý: chương ĐIỀU HÀNH Doanh Nghiệp Của Quý Vị có thể giúp 
quý vị): 
• Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ - thuế thu nhập, thuế An Sinh Xã Hội, Medicare, thuế 

thất nghiệp của liên bang. 
• Sở Thuế Tiểu Bang Washington - thuế kinh doanh và hành nghề, thuế mua bán, 

thuế sử dụng, các thuế đặc biệt. 
• Sở Lao Động và Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington - luật về cấp giấy phép cho nhà 

thầu, bồi thường tai nạn lao động, tiền lương và giờ làm. 
• Sở An Ninh Việc Làm của Tiểu Bang Washington - thuế thất nghiệp tiểu bang, thu 

phí bảo hiểm Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương. 
• Quận của quý vị - thuế bất động sản, những đòi hỏi liên quan đến thực phẩm, 

những đòi hỏi về môi trường. 
• Thành phố, thị trấn và quận của quý vị - gia hạn giấy phép, sắc lệnh về bảng hiệu, 

những quy định về chia vùng, thuế kinh doanh và hành nghề của địa phương. 
• Để hợp lý hóa và đẩy nhanh quá trình nộp hồ sơ và cấp phép, Sở Thương Mại Tiểu Bang 

Washington đã xây dựng một Lộ Trình Quy Định cho các ngành kinh doanh cụ thể. Các 
ngành kinh doanh này bao gồm nhà hàng (Seattle, Tacoma, Spokane và Spokane Valley), 
sản xuất (Arlington, Lynnwood và Marysville – và sắp tới là Quận Piece và Sumner) và ký 
hợp đồng (Kennewick). 

• Thiết lập hệ thống kế toán, tốt nhất là có sự trợ giúp từ một người kế toán hay nhân viên 
giữ sổ sách chuyên môn.  

• Mua bảo hiểm doanh nghiệp.  
• Quyết định các quyền lợi của người lao động, ví dụ như bảo hiểm y tế (xem mục  

7. Quyền lợi của người lao động - Bảo Hiểm Y Tế của phần “Lập Kế Hoạch cho Doanh 
Nghiệp của Quý Vị”). 

• Nếu quý vị muốn doanh nghiệp của quý vị được chứng nhận là doanh nghiệp của phụ nữ, 
người thiểu số hay bị yếu thế về kinh tế, hoặc doanh nghiệp do cựu quân nhân sở hữu, xin 
điền vào giấy tờ chứng nhận.  

 

Thuê nhân viên 
• Chuẩn bị thuê nhân viên, nếu cần. Thuê được những nhân viên có tính cách và khả năng 

thích hợp cho doanh nghiệp của quý vị là điều rất quan trọng để doanh nghiệp phát triển 
thành công. Có những nguồn lực trợ giúp quý vị lập kế hoạch tuyển nhân viên, trong đó có 
Thông Tin Thị Trường Lao Động. 

• Việc cung cấp các quyền lợi về sức khỏe hoặc hỗ trợ nhân viên tìm bảo hiểm y tế cá nhân 
có thể giúp quý vị tuyển dụng và giữ được nhân viên có chất lượng. Tìm hiểu thêm về các 
phương án thông qua Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington.  

https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-services/regulatory-roadmap/
http://omwbe.wa.gov/certification/
http://omwbe.wa.gov/certification/
http://www.dva.wa.gov/program/veteran-owned-business-certification
https://esd.wa.gov/labormarketinfo
https://www.wahbexchange.org/resources/health-coverage-basics/covering-your-small-business/
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• Đồng thời có những chương trình giúp quý vị tìm và huấn luyện cho nhân viên được 
thành thạo. 

• WorkSource có thể giới thiệu cho quý vị những người tìm việc làm có khả năng và 
sẵn sàng làm việc. 

• Ngày hội việc làm và dịch vụ đăng tin tuyển nhân viên miễn phí, trong mạng điện 
toán có thể giúp gia tăng số lượng người tìm việc làm của quý vị. 

• Giảm thuế có thể giúp giảm bớt chi phí thuê nhân viên mới. 
• Những cách trợ giúp huấn luyện cho nhân viên. 
• Cấp tiền lương học việc trong lúc làm việc. 
• Cầu Nối Nghề Nghiệp - Nguồn trợ giúp huấn luyện cho nhân viên. 
• Các chương trình tập sự. 
• Chương trình tập sự WorkSource. 
• Nhân viên vừa đi học vừa đi làm. 

• Nếu quý vị ghi chú trong đơn rằng quý vị sẽ thuê nhân viên, thì những chi tiết trong Đơn 
Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh của quý vị sẽ được chuyển đến Sở An Ninh Việc Làm Tiểu 
Bang Washington để lập một trương mục thuế thất nghiệp của tiểu bang, Sở Lao Động & 
Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington sẽ lập một trương mục về bồi thường lao động cho nhân 
viên và nhận giấy phép làm việc dành cho người ở tuổi vị thành niên của quý vị, nếu thích 
hợp. Mỗi ba tháng quý vị có trách nhiệm nộp hồ sơ cho hai cơ quan này, cùng với Sở 
Thuế Vụ (xem chương ĐIỀU HÀNH Doanh Nghiệp Của Quý Vị trong tài liệu Hướng Dẫn 
Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ). 

• Mỗi nhân viên mới đều cần phải điền vào Đơn Xác Nhận Hợp Lệ Làm Việc I-9 trong vòng 
ba ngày kể từ lúc được nhận làm việc và Đơn W-4 của Sở Thuế Liên Bang.  

• Đồng thời quý vị còn cần phải báo cáo về mỗi nhân viên mới tuyển và tuyển lại cho 
Chương Trình Báo Cáo Tuyển Nhân Viên Mới của Ban Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Nuôi Con, 
Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế Tiểu Bang Washington trong vòng 20 ngày kể từ lúc được 
nhận vào làm. Việc báo cáo rất đơn giản và có thể thực hiện trực tuyến qua trang web 
được bảo mật gọi là Secure Access Washington (SAW) thông qua Dịch Vụ Trực Tuyến 
của Ban Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Nuôi Con (DSC Online). Nếu quý vị chưa có trương mục 
SAW, quý vị sẽ cần đăng ký và thêm dịch vụ DCS Online. Để nộp báo cáo về nhân viên 
mới tuyển, sở làm cần cho biết tên, địa chỉ và Mã Định Danh Sở Làm Liên Bang (Federal 
Employer Identification Number, FEIN) của mình. Sở làm cũng cần có thông tin trong Đơn 
W-4 của nhân viên, bao gồm tên, địa chỉ và Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, 
SSN), cùng với ngày nhận vào làm việc và ngày sinh của nhân viên. Hãy liên hệ Đội Ngũ 
Phụ Trách Quan Hệ của Sở Làm DCS theo số 800-562-0479 nếu quý vị cần được trợ giúp 
hoặc có câu hỏi. 

• Tuyển nhân viên là một lãnh vực có rất nhiều luật lệ, bao gồm mức lương tối thiểu, tiền 
làm thêm giờ, nghỉ phép và quyền lợi, sắp xếp bố trí trong thai kỳ, tuyển những người ở 
tuổi vị thành niên và người thân trong gia đình, an toàn ở nơi làm việc, chống kỳ thị, v.v.  

• Việc sử dụng nhà thầu tự làm riêng là một vấn đề thường bị hiểu sai. Trừ khi một người 
nào đó thực sự làm việc cho chính mình, được cấp giấy phép, đang hoạt động trong thị 
trường, có nhiều thân chủ/khách hàng và đang làm công việc bên ngoài những hoạt động 
kinh doanh thông thường của quý vị, thì có thể luật tiểu bang và liên bang đòi hỏi phải xem 
người đó như là một nhân viên. 

• Nhân viên làm việc còn là một lãnh vực lớn về trách nhiệm quản lý hồ sơ và đóng thuế. 
Điều quan trọng là quý vị phải hiểu rõ những luật lệ đó và chi phí khi lập kế hoạch cho 
doanh nghiệp của mình.  

 

https://www.worksourcewa.com/home.aspx?
https://secure.esd.wa.gov/home/WorkSourceWA/Employer/Account
https://secure.esd.wa.gov/home/WorkSourceWA/Employer/Account
https://esd.wa.gov/about-employees/WOTC
https://esd.wa.gov/jobs-and-training/training-benefits-program
https://esd.wa.gov/jobs-and-training/on-the-job-training
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/apprenticeship/apprenticeship-preparation
https://worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=MGSWAAPPREN&pageType=simple&seo=landingpage
https://wsac.wa.gov/state-work-study
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-9.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf?portlet=3
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/select.do
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Luật lao động 
 

• Luật về tiền lương và giờ làm (chẳng hạn như mức lương tối thiểu, làm thêm giờ, nghỉ giải 
lao, v.v.) 

• Yêu cầu về niêm yết thông tin ở nơi làm việc 
• Tuyển những người ở tuổi vị thành niên 
• Luật Chống Phân Biệt Đối Xử 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ) 
• An toàn ở nơi làm việc (bao gồm phải có bản kế hoạch đề phòng tai nạn) 
• Trừ thuế liên bang trong tiền lương 
• Luật Trừ Tiền Lương Để Trả Cấp Dưỡng Nuôi Con 
• Hạn chế về các thỏa thuận không cạnh tranh 
• Đạo Luật Trả Lương và Tạo Cơ Hội Công Bằng (bao gồm các lệnh cấm đối với lịch sử tiền 

lương và yêu cầu giữ bí mật tiền lương) 
• Bảo vệ người lao động biệt lập 
• Yêu cầu làm thêm giờ 

 
Quyền lợi của người lao động 

• Thuế thất nghiệp tiểu bang 
• Bảo hiểm bồi thường người lao động 
• Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington 
• Washington Healthplanfinder 
• Nghỉ ốm có lương 
• Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế Và Gia Đình Có Lương 
• Các loại nghỉ phép khác 
• Thị trường hưu trí 

 
LƯU Ý: Nếu quý vị có người lao động làm việc ở Seattle, Tacoma hoặc Seatac, vui lòng kiểm tra 
với thành phố của quý vị để biết mức lương tối thiểu và các quy định khác về việc làm. 
 

Khai trương 
Chúc mừng – và chúc may mắn! 
 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần. 
 
Trang web Startup của Sở Thương Mại cung cấp các nguồn tài nguyên tuyệt vời, bao gồm các bài 
báo, tài liệu hỗ trợ kỹ thuật và các phần dành riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ và cựu chiến 
binh làm chủ. 
 

https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lni.wa.gov/forms-publications/required-workplace-posters
https://lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://www.hum.wa.gov/employment
http://www.hum.wa.gov/employment
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/independent-contractors/
https://esd.wa.gov/employer-requirements/quarterly-reports/independent-contractors
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee
https://lni.wa.gov/safety-health/
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employment-taxes
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/income-withholding
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/Non-Compete-Agreements
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/equal-pay-opportunities-act/
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/isolated-worker-protections
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
http://www.esd.wa.gov/employer-taxes
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/do-i-need-a-workers-comp-account/
http://www.wahbexchange.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/
https://paidleave.wa.gov/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/holiday-vacation-bereavement-leave
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-services/small-business-retirement-marketplace/
http://www.oria.wa.gov/Portals/_oria/VersionedDocuments/Business_Publications/sbl_flyer.pdf
http://mystartup365.com/
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TRẢ LƯƠNG trong doanh nghiệp của quý vị 
 

Trả lương là gì? 
“Trả lương” có nghĩa là trả tiền cho nhân viên, tuy nhiên việc trả tiền này cần phải báo cáo với các 
cơ quan tiểu bang và liên bang, thí dụ như Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ, Sở An Sinh Xã Hội, Sở An 
Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington và Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington. 
 

Tôi có cần phải trả lương không? 
Theo luật hầu hết những người mà quý vị mướn đều được xem như là “nhân viên.” Những người 
này bao gồm: 

• Nhân viên tạm thời. 
• Trừ khi mướn qua trung gian bởi một công ty phụ trách việc làm tạm thời mà họ sẽ 

trực tiếp trả lương cho nhân viên đó. 
• “Nhân viên tạm thời” và rất nhiều “nhân viên 1099”. 
• Bạn bè, người thân và những người khác được nhận bất cứ thứ gì có giá trị quy đổi thành 

tiền để trả công cho làm việc của họ. 
• Nhiều nhà thầu tự làm riêng. 

• Nhà thầu tự làm riêng phải đáp ứng một số đòi hỏi cụ thể để được miễn áp dụng 
luật mướn nhân viên. 

• Có nhiều luật định nghĩa về nhà thầu tự làm riêng, mỗi luật đều có những đòi hỏi 
khác nhau.  

• Quý vị không thể cho rằng một người nào đó thích hợp với định nghĩa là nhà thầu 
tự làm riêng và họ được miễn áp dụng một số luật về mướn nhân viên vì vậy mà 
được miễn áp dụng những luật khác. 

• Quý vị có trách nhiệm chứng minh người làm việc cho quý vị không phải là 
nhân viên. 

• Các luật về nhà thầu tự làm riêng ảnh hưởng đến trách nhiệm về thuế lương. 
• Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ 

Để xác định xem quý vị có trách nhiệm đóng thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, 
khấu trừ thuế thu nhập, thuế thất nghiệp liên bang và báo cáo W-2 hay không 

• Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington 
Để xác định xem quý vị có trách nhiệm đóng tiền bảo hiểm bồi thường lao động 
cho nhân viên hay không 

• Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington 
Để xác định xem quý vị có trách nhiệm đóng thuế thất nghiệp tiểu bang  
hay không. 

• Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương 
Để xác định xem quý vị có trách nhiệm tham gia chương trình hay không. 

• Quỹ Chăm Sóc WA 
Để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận quyền lợi hay không, hãy xem các 
yêu cầu đóng góp. 
 

Tôi có thể tự mình phụ trách việc trả lương cho nhân viên 
hay không, hay là tôi cần phải mướn người chuyên môn? 

• Tính tiền lương và trả những thuế liên quan không hẳn là chuyện khó; tuy nhiên, việc lưu 
giữ sổ sách, nộp hồ sơ và trách nhiệm trả lương đòi hỏi rất nhiều công sức. 

http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Independent-Contractor-Self-Employed-or-Employee
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/do-i-need-a-workers-comp-account/
https://esd.wa.gov/employer-taxes/independent-contractors
https://esd.wa.gov/employer-taxes/independent-contractors
https://paidleave.wa.gov/
https://wacaresfund.wa.gov/how-it-works/exemptions
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• Tìm hiểu tất cả những gì quý vị cần biết, cập nhật những thay đổi, dành thời giờ cần thiết 
để hoàn tất những đòi hỏi làm cho quý vị không còn thời giờ để quý vị tạo dựng doanh 
nghiệp của mình. 

• Nếu doanh nghiệp chỉ mướn một người vào đầu năm, thì trong năm đó sẽ có 18 đơn cần 
phải điền, cộng thêm trách nhiệm theo luật định về việc lập hồ sơ và duy trì hồ sơ nhân 
viên và trả lương. Rất nhiều thứ phải để tâm vào! 

• Bởi do nhiều thứ đòi hỏi và thời gian cần phải bỏ ra, do đó nhiều doanh nghiệp giao cho 
chuyên viên sổ sách, kế toán hoặc dịch vụ trả lương để phụ trách công việc này và yêu 
cầu báo cáo thay cho họ. 

• Vui lòng không xem nhẹ việc hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tính lương vì chủ sở hữu 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của việc tính 
toán bảng lương và các loại thuế liên quan.  
 

Sở làm có trách nhiệm gì trong việc báo cáo lương và thuế? 
Hầu hết các trách nhiệm đều được tóm lược trong biểu đồ này. Phần giải thích chi tiết có trình bày 
sau phần biểu đồ. 
 
Đòi Hỏi 
(theo thứ tự thời 
gian cần phải 
thi hành) 

Mục Đích Công Việc Cần Làm Cơ Quan 

Đơn W-4 
 (do nhân viên điền 
vào trước kỳ lương 
đầu; đơn mới có 
thể điền bất cứ lúc 
nào.) 

Cần thiết để biết về nhân 
viên và để xác định số tiền 
thuế thu nhập liên bang 
cần phải khấu trừ. 

Giữ trong hồ sơ. Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ 

I-9 (do nhân viên và 
sở làm điền vào 
trong vòng ba ngày 
sau khi tuyển 
dụng.) 

Cần thiết để chứng minh 
tình trạng nhân viên được 
hợp lệ làm việc ở Hoa Kỳ. 

Giữ trong hồ sơ. Bộ Nội An 
Hoa Kỳ 

Mẫu Thông Báo 
Nghỉ Ốm Có Lương 
dành cho Nhân 
Viên (do nhân viên 
và sở làm hoàn 
thành.) 

Để thông báo về quyền 
được nghỉ ốm có lương 
của nhân viên. 

Cung cấp một bản sao 
cho nhân viên và lưu 
một bản sao trong hồ 
sơ. 

Sở Lao Động 
và Kỹ Nghệ 
Tiểu Bang 
Washington 

Báo Cáo Mướn 
Nhân Viên Mới (do 
sở làm điền vào 
trong vòng 20 ngày 
sau khi mướn hoặc 
mướn lại.) 

Cơ quan xác định xem 
nhân viên đó có trách 
nhiệm cấp dưỡng con hay 
không, đồng thời chia sẻ 
thông tin về việc mướn 
nhân viên mới với Sở An 
Sinh Việc Làm Tiểu Bang 
Washington và Sở Lao 
Động & Kỹ Nghệ Tiểu 
Bang Washington. 

Trong mạng điện toán, 
fax đến DSHS 
(800-782-0624) hoặc 
gọi cho DSHS  
(800-562-0479). 

Sở Dịch Vụ Y 
Tế và Xã Hội 
Tiểu Bang 
Washington 
 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf
https://www.uscis.gov/i-9
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/implementing-a-paid-sick-leave-policy
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/implementing-a-paid-sick-leave-policy
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/implementing-a-paid-sick-leave-policy
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/implementing-a-paid-sick-leave-policy
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/select.do
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Đòi Hỏi 
(theo thứ tự thời 
gian cần phải 
thi hành) 

Mục Đích Công Việc Cần Làm Cơ Quan 

Đóng Thuế Liên 
Bang Bằng Hệ 
Thống Điện Tử 
(EFTPS)  

Cần trương mục để đóng 
thuế liên bang. 

Lập trương mục. Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ 

Đơn 941 của IRS - 
Sở Làm Đóng Thuế 
Liên Bang Mỗi Ba 
Tháng Một Lần 
(mỗi sở làm một 
đơn cho mỗi ba 
tháng.) 

Báo cáo thu nhập của 
nhân viên, thuế An Sinh 
Xã Hội và Medicare mà sở 
làm và nhân viên phải 
đóng và thuế thu nhập 
nhân viên phải đóng.  

Gởi đơn bằng bưu điện 
cho Sở Thuế Liên Bang 
Hoa Kỳ mỗi ba tháng 
(ngày hạn chót 30/4, 
31/7, 31/10, 31/1). Gởi 
tiền trả bằng hệ thống 
trong mạng điện toán 
Đóng Thuế Liên Bang 
Bằng Hệ Thống Điện 
Tử của IRS. 

Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ 

Báo cáo tiền đóng 
hàng tháng về bồi 
thường lao động 
(mỗi sở làm một 
đơn cho mỗi ba 
tháng.) 

Tiền bảo hiểm bồi thường 
lao động của nhân viên để 
trả cho những chi phí y tế 
và trợ cấp thay cho tiền 
lương nếu bị thương trong 
khi làm việc. 

Điền đơn và trả tiền 
trong mạng điện toán 
tại www.lni.wa.gov 
(ngày hạn chót 30/4, 
31/7, 31/10, 31/1). 

Sở Lao Ðộng & 
Kỹ Nghệ Tiểu 
Bang 
Washington 

Báo cáo thuế thất 
nghiệp tiểu bang 
(mỗi sở làm 1 đơn 
cho mỗi ba tháng.) 

Quyền lợi thất nghiệp dành 
cho những nhân viên bị 
mất việc làm. 

Điền đơn và trả tiền 
trong mạng điện toán 
tại esd.wa.gov (ngày 
hạn chót 30/4, 31/7, 
31/10, 31/1). 

Sở An Ninh 
Việc Làm Tiểu 
Bang 
Washington 

Báo cáo Nghỉ Phép 
Vì Lý Do Y Tế Và 
Gia Đình Có 
Lương.  

Nghỉ phép có lương dành 
cho nhân viên chăm sóc 
cho bản thân hoặc gia đình 
của họ. 

Hoàn thành báo cáo và 
nộp qua mạng điện 
toán paidleave.wa.gov 
(hạn chót 30/4, 31/7, 
31/10, 31/1). 

Sở An Ninh 
Việc Làm Tiểu 
Bang 
Washington 

Đơn 940 của IRS - 
Sở Làm Đóng Thuế 
Thất Nghiệp Hằng 
Năm Cho Liên 
Bang. 

Trả tiền cho việc điều hành 
chương trình bảo hiểm 
thất nghiệp quốc gia. 
 

Gởi đơn đến IRS bằng 
bưu điện và gởi tiền trả 
bằng cách dùng hệ 
thống trong mạng điện 
toán của IRS trước 
ngày 31/1 cho năm 
trước đó. 

Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ 

Đơn W-2 của IRS - 
Báo Cáo Tiền 
Lương và Thuế của 
mỗi nhân viên mỗi 
năm. 

Nhân viên cần đơn này để 
nộp hồ sơ thuế thu nhập 
liên bang của họ. IRS và 
Sở An Sinh Xã Hội cần 
đơn này để lưu giữ sổ 
sách. 

Đưa cho mỗi nhân viên 
ba bản trước ngày 31/1 
của năm kế tiếp. Gởi 
bản chính cùng với đơn 
W-3 đến Sở An Sinh 
Xã Hội trước ngày 
28/2. 

Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ 
và Sở An Sinh 
Xã Hội 

Đơn W-3 của IRS, 
Bản Khai Tiền 
Lương và Thuế 
(Đơn W-2). 

Sở An Sinh Xã Hội cần 
đơn này để lưu giữ sổ 
sách. IRS cần đơn này để 
đối chiếu với Đơn 940 và 
941. 

Gởi cùng với các Đơn 
W-2 đến Sở An Sinh 
Xã Hội trước ngày 28/2 
của năm kế tiếp.  

Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ 
và Sở An Sinh 
Xã Hội 

 

https://www.eftps.gov/eftps/
https://www.eftps.gov/eftps/
https://www.eftps.gov/eftps/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f941.pdf
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
http://www.lni.wa.gov/
https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://esd.wa.gov/employer-taxes
http://www.esd.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f940.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w2
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw3.pdf
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Thuế thu nhập liên bang  –  nhân viên phải đóng 
• Xem xét thuế thu nhập liên bang. 
• Sở làm khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương của nhân viên. 

• Số tiền khấu trừ dựa vào tổng số tiền lương của mỗi nhân viên và Đơn W-4 mới 
nhất của IRS mà nhân viên đó đã điền vào. 

• Để biết số tiền khấu trừ, hãy xem trong biểu đồ thuế của IRS Ấn Bản 15 – Hướng 
Dẫn Về Thuế Cho Sở Làm. 

• Gởi số tiền đã khấu trừ bằng điện tử cho Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ bằng cách dùng Hệ 
Thống Đóng Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử theo kỳ hạn (thông thường các doanh nghiệp 
nhỏ phải nộp tiền mỗi ba tháng hoặc hằng tháng, tùy theo tổng số tiền thuế). 

• Bao gồm những chi tiết về khấu trừ thuế của nhân viên trong Đơn 941 của Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ – Sở Làm Đóng Thuế Liên Bang Mỗi Ba Tháng Một Lần. Những ngày hạn 
chót để gởi Đơn 941: 

• Quý 1 - 30 tháng 4 
• Quý 2 - 31 tháng 7 
• Quý 3 - 31 tháng 10 
• Quý 4 - 31 tháng 1 của năm kế tiếp. 

 
LƯU Ý: Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ khuyến khích mọi người sử dụng Máy Tính Khấu Trừ Lương 
để tiến hành "kiểm tra tiền lương" nhanh. Máy tính này giúp nhân viên đảm bảo tiền lương của họ 
bị khấu trừ số tiền chính xác tại nơi làm việc, đồng thời giúp họ xác định liệu có cần nộp cho sở 
làm Biểu mẫu W-4 mới Chứng nhận trợ cấp khấu trừ của nhân viên hay không.  

 
Thuế An Sinh Xã Hội Liên Bang và Medicare – nhân viên và sở làm phải đóng 

• Xem xét Thuế An Sinh Xã Hội Liên Bang và Medicare. 
• Khấu trừ 7.65% của tổng số tiền lương và tiền thù lao khác của nhân viên từ tiền lương 

nhân viên (dùng cùng tổng số tiền lương như khi dùng để xác định tiền khấu trừ thuế 
thu nhập). 

• 6.2% cho An Sinh Xã Hội. 
• 1.45% cho Medicare. 
• Sở làm phải đóng số tiền tương đương với số tiền đã khấu trừ của nhân viên.  
• Sở làm đóng cho Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ phần tiền của nhân viên và phần tiền của 

sở làm. 
• Gởi cả hai số tiền thuế của nhân viên và sở làm cho Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ bằng 

cách dung Hệ Thống Đóng Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử theo kỳ hạn (thông thường các 
doanh nghiệp nhỏ phải nộp tiền mỗi ba tháng hoặc hằng tháng, tùy theo tổng số tiền thuế). 

• Bao gồm những chi tiết về Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare trong Đơn 941 của Sở Thuế 
Liên Bang Hoa Kỳ – Sở Làm Đóng Thuế Liên Bang Mỗi Ba Tháng Một Lần. Những ngày 
hạn chót để nộp đơn 941: 

• Quý 1 - 30 tháng 4 
• Quý 2 - 31 tháng 7 
• Quý 3 - 31 tháng 10 
• Quý 4 - 31 tháng 1 của năm kế tiếp. 

 
Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)  –  sở làm phải đóng 
• Xem xét Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA). 
• Tính thuế dựa vào tổng số tiền lương cùng với tiền thù lao khác của nhân viên. 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/understanding-employment-taxes
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf
https://www.eftps.gov/eftps/
https://www.eftps.gov/eftps/
https://www.irs.gov/individuals/irs-withholding-calculator
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/understanding-employment-taxes
https://www.eftps.gov/eftps/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f941.pdf
https://www.irs.gov/uac/About-Form-940
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• Đóng thuế FUTA cho đến khi nào tiền lương và tiền thù lao khác của nhân viên trong trọn 
năm cộng lại được $7000.  

• Nếu nhân viên làm được hơn $7000 trong trọn năm, thì không phải đóng thêm Thuế Thất 
Nghiệp Liên Bang cho năm đó. 

• Gởi tiền thuế bằng điện tử đến Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ bằng cách dùng Hệ Thống 
Đóng Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử theo kỳ hạn (thông thường các doanh nghiệp nhỏ 
phải nộp tiền mỗi ba tháng hoặc hằng năm, tùy theo số tiền lương) 

• Điền Đơn 940 của Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ – Cuối năm điền đơn Sở Làm Đóng Thuế 
Thất Nghiệp Hằng Năm Cho Liên Bang và gởi đơn này trước ngày 31 tháng Giêng của 
năm kế tiếp. 
 

Báo Cáo Tiền Lương và Thuế Liên Bang (Đơn W-2) và Bản Khai (Đơn W-3) 
• Xem xét Báo Cáo Tiền Lương và Thuế Liên Bang (Đơn W-2) và Bản Khai (Đơn W-3) 
• Đưa cho mỗi nhân viên Đơn W-2 của họ, trong đó có ghi số tiền của nhân viên đã làm 

được và các khoản khấu trừ của liên bang cho năm trước đó, trước ngày 31 tháng Giêng. 
• Điền Đơn W-3 – Bản Khai Tiền Lương và Thuế, bao gồm tất cả các Đơn W-2 mà sở làm 

đã nộp. 
• Gởi Đơn W-3 và tất cả bản chính của đơn W-2 của năm trước đó cho Sở An Sinh Xã Hội 

Hoa Kỳ, trước ngày cuối của tháng Hai. 
 

Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương – nhân viên và sở làm trả lương 
• Xem xét Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương. 
• Tính toán phí bảo hiểm của quý vị bằng cách sử dụng chương trình của  

tiểu bang. 
• Sở làm có thể trừ phí bảo hiểm của người lao động từ tiền lương của họ hoặc trả một 

phần hoặc toàn bộ phí bảo hiểm thay mặt cho người lao động. 
• Hãng sở không được thu phí bảo hiểm bị bỏ lỡ trong các kỳ trả lương sau này. 
• Phí bảo hiểm được tính dựa trên tổng tiền lương của một người lao động, không bao gồm 

tiền boa. 
• Phí bảo hiểm được chia sẻ giữa người lao động và hầu hết hãng sở. 
• Phí bảo hiểm được giới hạn theo Cơ Sở Tiền Lương An Sinh Xã Hội. 
• Tạo tài khoản với Mã Số Kinh Doanh Thống Nhất (UBI), tên doanh nghiệp và thông tin liên 

hệ. 
• Sở làm có thể báo cáo thông qua hình thức nộp hồ sơ thủ công, nộp hồ sơ cá nhân hoặc 

yêu cầu đại diện sở làm sử dụng Hội Nghị Liên Bang của Các Cơ Quan An Ninh Việc Làm 
(hồ sơ ICESA). 

• Hoàn thành báo cáo hàng quý và nộp trực tuyến. 
• Hạn chót 

• Quý 1 – 30 tháng 4 
• Quý 2 – 31 tháng 7 
• Quý 3 – 31 tháng 10 
• Quý 4 – 31 tháng 1 của năm tiếp theo. 

• Sở làm có thể thực hiện theo chương trình tự nguyện hoặc sử dụng chương trình của tiểu 
bang. Các cách tính phí bảo hiểm có thể khác nếu sử dụng chương trình tự nguyện. 

 

https://www.eftps.gov/eftps/
https://www.eftps.gov/eftps/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f940.pdf
https://www.irs.gov/uac/About-Form-W2
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw3.pdf
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/estimate-your-paid-leave-payments/
https://paidleave.wa.gov/reporting
https://paidleave.wa.gov/reporting/
https://paidleave.wa.gov/employer-agents/
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/voluntary-plans
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Thuế Thất Nghiệp Tiểu Bang (SUTA)  –  sở làm phải đóng 
• Xem xét Thuế Thất Nghiệp Tiểu Bang (SUTA). 
• Dùng mức thuế mà Sở Thất Nghiệp và Giúp Tìm Việc Làm Tiểu Bang Washington cung 

cấp cho quý vị. 
• Thuế Thất Nghiệp Tiểu Bang đóng dựa vào tiền lương và tiền thù lao khác, đến mức tối đa 

cho mỗi nhân viên trong mỗi năm (“mức lương căn bản phải đóng thuế” là $67,600 cho 
năm 2023). 

• Nếu nhân viên làm được nhiều hơn mức lương căn bản phải đóng thuế, thì không phải 
đóng thêm thuế này cho năm đó. 

• Điền báo cáo mỗi ba tháng và đóng tiền trong mạng điện toán. 
• Những ngày hạn chót 

• Quý 1 - 30 tháng 1 
• Quý 2 - 31 tháng 7 
• Quý 3 - 31 tháng 10 
• Quý 4 - 31 tháng 1 của năm kế tiếp. 

 
Phí bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động cho Tiểu Bang  –  sở làm và nhân viên đều phải đóng 

• Xem xét Phí bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động cho Tiểu Bang. 
• Dùng một mức hay nhiều mức đóng tiền mà Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang 

Washington đã cấp cho quý vị. 
• Trong hầu hết các trường hợp, mức đóng tiền tính theo mỗi giờ làm việc, dựa vào mức 

phân loại rủi ro như Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington chỉ định cho tình 
trạng doanh nghiệp của quý vị. 

• Tính tiền đóng bảo hiểm hàng tháng bằng cách nhân số giờ làm việc của nhân viên, như 
đã ghi trong bảng chấm công, với số tiền ấn định cho mức phân loại rủi ro thích hợp do Sở 
Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington chỉ định. 

• Không tính số giờ nghỉ phép, nghỉ bệnh hoặc nghỉ lễ vào tiền đóng bảo hiểm hàng tháng. 
• Sở làm có thể chọn báo cáo nhân viên lương tháng ở mức 160 giờ mỗi tháng, hoặc 

480 giờ cho mỗi ba tháng. Nếu sở làm chọn cách này, thì phải áp dụng cùng một cách cho 
tất cả các nhân viên lương tháng và không cần dùng bảng chấm công cho những nhân 
viên đó. (Nếu trong ngành xe tải, xin liên lạc với Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang 
Washington để được hướng dẫn đặc biệt.) 

• Khấu trừ phần được cho phép của nhân viên (do Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang 
Washington cung cấp) từ tiền lương của nhân viên. 

• Điền báo cáo mỗi ba tháng và đóng tiền trong mạng điện toán.  
• Những ngày hạn chót 

• Quý 1 - 30 tháng 4  
• Quý 2 - 31 tháng 7  
• Quý 3 - 31 tháng 10  
• Quý 4 - 31 tháng 1 của năm kế tiếp. 

 
Quỹ Chăm Sóc Washington – nhân viên phải đóng 

• Xem xét Quỹ Chăm Sóc Washington. 
• Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, quý vị sẽ thu phí bảo hiểm từ nhân viên theo cùng 

cách thức như quý vị hiện đang thu cho Nghỉ Phép Có Lương. 
• Nếu tự làm chủ thì quý vị có thể chọn tham gia. 

https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://lni.wa.gov/insurance/rates-risk-classes/rates-for-workers-compensation/calculating-premium-rates
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
https://wacaresfund.wa.gov/
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• Tính tổng số tiền phí cho mỗi nhân viên của quý vị. Phí bảo hiểm cho năm 2025 là 0.58 
phần trăm trên tổng tiền lương của nhân viên, tức là: Tổng Tiền Lương x 0.0058 = phí bảo 
hiểm cho nhân viên. Công Cụ Tính Phí Bảo Hiểm. 

• Nhân viên có thể chọn đăng ký miễn trừ đóng Quỹ Chăm Sóc WA. Nhân viên có trách 
nhiệm đăng ký và nếu được phê duyệt thì phải thông báo cho quý vị và cung cấp cho quý 
vị bản sao thư phê duyệt từ Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington. 

• Các danh mục miễn trừ khác sẽ tùy thuộc vào việc nhân viên vẫn đáp ứng các yêu cầu 
miễn trừ. Nhân viên có trách nhiệm thông báo cho sở làm về bất kỳ thay đổi nào đối với 
tình trạng miễn trừ của họ và nếu không thông báo thì có thể dẫn đến hậu quả phải nộp lại 
phí bảo hiểm bắt buộc và tiền phạt bổ sung. 

• Sở làm phải giữ bản sao thư phê duyệt của nhân viên trong hồ sơ và không khấu trừ phí 
bảo hiểm Chăm Sóc WA đối với người lao động được miễn trừ. Đọc thêm về vấn đề này 
tại đây. 

 
Quý vị có nhân viên làm việc ngoài Tiểu Bang Washington không? 

• Xin làm theo những đòi hỏi tương tự của liên bang. 
• Tìm hiểu và làm theo những đòi hỏi của mỗi tiểu bang ở nơi quý vị có nhân viên. 

 

Tôi phải làm và lưu giữ những sổ sách nào về việc 
trả lương? 

• Hồ sơ trả lương rất quan trọng. Nhiều cơ quan chính quyền có quyền xem xét và thanh tra 
hồ sơ trả lương. Nếu không có sổ sách, các cơ quan này có thẩm quyền để ước tính số 
thuế phải đóng, cộng thêm tiền phạt cho thuế tạm đóng trước vì không lưu giữ sổ sách. 

• Hồ sơ trả lương cần phải lưu giữ. Các cơ quan khác có những đòi hỏi khác về việc lưu giữ 
sổ sách nhưng sáu năm là đủ. 

• Hồ sơ trả lương bao gồm: 
• Chi tiết về nhân viên (tên, ngày được mướn, chức vụ, nhiệm vụ, địa chỉ, số an sinh 

xã hội, ngày thay đổi công việc, ngày nghỉ việc). 
• Đơn W-4 cho mỗi nhân viên.  
• Mức lương. 
• Lương căn bản (tính theo giờ, theo tháng, hoa hồng, tiền thưởng, lương theo sản 

phẩm, v.v.). 
• Bảng chấm công (có ghi số ngày và số giờ làm việc; kể cả công việc nếu tiền bồi 

thường lao động của nhân viên bao gồm nhiều phân loại rủi ro khác nhau hoặc áp 
dụng mức lương thịnh hành cho “phạm vi công việc”). 

• Những thù lao không trả bằng tiền (thí dụ như nhà ở, xe cộ, v.v.). 
• Cách tính tiền làm thêm giờ. 
• Số dư ngày nghỉ ốm được trả lương, mức sử dụng và số dư. Tính thời gian nghỉ 

ốm cộng dồn dựa trên số giờ làm việc bình thường và làm thêm giờ. Yêu cầu tối 
thiểu là 1 giờ nghỉ ốm cho mỗi 40 giờ làm việc (hoặc 0.025 giờ nghỉ ốm cho mỗi giờ 
làm việc). 

• Cách tính tiền lương chưa khấu trừ. 
• Các khoản khấu trừ thuế của nhân viên. 
• Những khoản khấu trừ khác từ tiền lương được nhân viên cho phép (thí dụ như 

bảo hiểm sức khỏe, lệ phí hội viên câu lạc bộ thể dục, hiến tặng từ thiện). 
• Sổ lưu về tiền lương. 
• Hồ sơ tiền lương của nhân viên (chi phiếu lương).  

https://paidleave.wa.gov/estimate-your-paid-leave-payments/
http://wacaresfund.wa.gov/how-it-works/exemptions
http://wacaresfund.wa.gov/how-it-works/exemptions
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• Báo cáo hàng tháng của ngân hàng. 
• Các báo cáo và đóng thuế. 

 
Những chi tiết nào bao gồm trong chi phiếu lương mà tôi 
cần phải cung cấp cho nhân viên? 

• Mỗi lần trả lương, quý vị cần phải cung cấp cho nhân viên một bản ghi rõ về tiền lương, 
hay là cuống phiếu tiền lương, trong đó phải có những chi tiết sau đây: 

• Thời hạn của kỳ lương. 
• Lương căn bản và mức lương (Thí dụ lương căn bản bao gồm mức lương tính theo 

giờ, lương tháng, lương theo sản phẩm, v.v.).  
• Tiền lương trước khi khấu trừ. 
• Những khoản trừ thuế và khấu trừ khác trong tiền lương. 
• Tiền lương còn lại (tiền lương chưa khấu trừ, trừ đi các khoản khấu trừ). 
• Sử dụng và tích lũy ngày nghỉ bệnh có lương (có thể được cung cấp riêng, nhưng 

phải cung cấp ít nhất hàng tháng. Nếu quý vị có nhân viên làm việc tại Seattle, 
Tacoma hoặc SeaTac, vui lòng kiểm tra với thành phố để biết các yêu cầu của 
địa phương) 

• Những chi tiết này có thể cung cấp bằng điện tử nếu nhân viên có thể vào xem trong ngày 
trả lương đã ấn định.  

 
LƯU Ý: Nếu quý vị có người lao động ở Seattle, Tacoma hoặc SeaTac, hãy kiểm tra với thành 
phố của quý vị để biết mức lương tối thiểu và các yêu cầu việc làm khác. 

Tôi cần phải chuẩn bị những gì trước khi làm chi 
phiếu lương? 

• Cần ấn định mức chuẩn của một tuần làm việc bảy ngày cho mục đích tính tiền làm thêm giờ. 
• Nhiều sở làm chọn 12 giờ sáng thứ Hai đến 11 giờ 59 tối Chủ Nhật. 
• Sở làm không thể thay đổi mức chuẩn của một tuần làm việc của mình để khỏi phải 

trả tiền làm thêm giờ, nhưng họ có thể thay đổi tuần làm việc này vì lý do kinh doanh 
nếu họ báo trước cho nhân viên. 

• Ấn định thời hạn của kỳ lương và ngày trả lương theo tiêu chuẩn, không được ít hơn 
hàng tháng. 
Một vài thí dụ như:  

• Hàng tuần:  
 thời hạn của kỳ lương là từ thứ Hai đến Chủ Nhật 
  --> ngày trả lương là thứ Tư kế tiếp 

• Mỗi hai tuần (hai tuần trả một lần): 
 thời hạn của kỳ lương là từ thứ Hai đến ngày Chủ Nhật thứ 2 
  --> ngày trả lương là thứ Sáu kế tiếp 

• Mỗi tháng hai lần (nửa tháng trả một lần): 
 thời hạn của kỳ lương thứ 1 từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng đó 
  --> ngày trả lương là ngày 25 

 thời hạn của kỳ lương thứ 2 từ ngày 16 đến cuối tháng 
  --> ngày trả lương là ngày 10 của tháng kế tiếp 
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• Hàng tháng 
 thời hạn của kỳ lương là từ ngày 25 của tháng trước đến ngày 24 của 
 tháng kế tiếp 
  --> ngày trả lương là ngày mùng 1 của tháng kế tiếp 

 
• Ấn định lương căn bản để trả 

• Mỗi giờ: Trả số tiền đã ấn định cho mỗi giờ làm việc 
• Lương tháng: Trả số tiền ấn định cho mỗi kỳ trả lương 

• Mức lương căn bản là lương tháng không có nghĩa là nhân viên không 
được trả tiền làm thêm giờ khi số giờ làm việc của họ nhiều hơn 40 giờ 
trong một tuần làm việc. Xem phần “cách tính tiền làm thêm giờ” ở bên dưới 

• Nếu trả lương mỗi tháng hai lần hoặc hàng tháng, để tính tiền làm thêm giờ 
có thể quý vị cần phải xem lại kỳ lương lần trước để xác định số giờ làm 
việc của nhân viên có nhiều hơn 40 giờ trong một tuần làm việc hay không. 

• Theo sản phẩm: Trả số tiền ấn định cho mỗi một sản phẩm đã làm hay dịch vụ 
được cung cấp 

• Hoa hồng: Trả tỷ lệ phần trăm của doanh số hay tiền lời 
• Kết hợp: Trả lương theo nhiều mức căn bản 
 

Tôi cần biết điều gì khác về việc trả lương cho nhân viên? 
• Cần cung cấp những chi tiết sau đây cho nhân viên của quý vị vào mỗi kỳ lương để cho 

biết quý vị đã tính tiền lương của họ như thế nào: 
• Tiền lương trước khi khấu trừ 
• Khấu trừ thuế 
• Những khoản khấu trừ khác từ tiền lương 
• Tích lũy, sử dụng và số ngày nghỉ phép có lương còn lại 

• Đọc trang web Yêu Cầu về Trả Lương của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ để hiểu những đòi hỏi 
đối với sở làm về việc trả lương. 

• Nhân viên hợp lệ để được nhận tiền làm thêm giờ và nhân viên bị miễn trả tiền làm 
thêm giờ: 

• Hầu hết các nhân viên đều hợp lệ để được nhận tiền làm thêm giờ cho những giờ 
họ đã làm nhiều hơn 40 giờ trong một tuần, ở mức 1½ lần mức lương bình 
thường của họ. 

• Để xác định số tiền làm thêm giờ phải trả cho nhân viên lương giờ: 
• Lấy số giờ mà nhân viên đó đã làm trên 40 giờ, 
• Nhân số đó với mức lương giờ của họ, và 
• Nhân kết quả với 1.5. 

• Để xác định số tiền làm thêm giờ phải trả cho nhân viên theo hai mức lương giờ trở 
lên, lương tháng bình thường, hoặc lương theo sản phẩm, hãy đọc phần Cách Tính 
Tiền Làm Thêm Giờ, của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington. 

• Luật liên bang và tiểu bang bắt buộc quý vị phải trả tiền làm thêm giờ. Những nhân 
viên nào được hợp lệ làm thêm giờ không được chọn nghỉ bù để thay thế. 

• Số tiền làm thêm giờ sẽ ảnh hưởng đến việc tính thuế trong tiền lương. 
• Xem trang web Tìm Hiểu Về Làm Thêm Giờ của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu 

Bang Washington để biết thêm chi tiết. 
• Sở làm không phải trả tiền làm thêm giờ cho một số nhân viên quản lý, nhân viên 

điều hành, chuyên viên là người có thẩm quyền lớn trong việc đưa ra sự quyết 

https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/#employers-responsibilities
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/payroll-and-personnel-records
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
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định, đại diện kinh doanh ở bên ngoài, một số người chăm sóc ở lại tại nhà, một số 
người làm việc ở nông trại và một số loại công nhân khác. Trước khi quyết định 
một nhân viên có bị miễn trả tiền làm thêm giờ hay không, hãy đọc trang web 
Những Công Việc Không Trả Tiền Làm Thêm Giờ của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ 
Tiểu Bang Washington. 

• Các khoản khấu trừ từ tiền lương 
• Xem trang web Các Khoản Khấu Trừ từ Tiền Lương của L&I  

 

Làm thế nào để tôi có thể ước tính chi phí để trả lương? 
• Để tính toán chi phí của Quyền Lợi Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Được Trả Lương 

của Tiểu Bang Washington, sử dụng công cụ tính toán của Sở An Ninh Việc Làm Tiểu 
Bang Washington. 

• Dành cho sở làm: https://paidleave.wa.gov/estimate-your-paid-leave-payments/. 
• Dành cho người lao động:  

https://paidleave.wa.gov/question/how-much-money-will-i-receive/. 
• Hãy dùng “Máy Tính Tiền Lương Phải Trả” trong mạng điện toán để ước tính chi phí trả 

lương (xem thông tin bên dưới). Có hai máy tính khác nhau, một máy dùng cho nhân viên 
lương giờ và một máy dùng cho nhân viên lương tháng. 

• Quý vị cần phải điền những thông tin thích hợp vào các ô màu trắng. Những ô màu xám sẽ 
tự động được máy tính ra. 

• Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các sở làm ở Washington phải cho nhân viên của 
mình nghỉ ốm có lương. Cách tính này không bao gồm khoản chi phí riêng để thanh toán 
theo yêu cầu này. 

• Ngoài mức lương giờ hay lương tháng và số giờ làm việc, quý vị còn phải điền vào mức 
thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang do Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington 
cấp và mức tiền đóng bảo hiểm hàng tháng về bồi thường tai nạn lao động cho nhân viên 
do Sở Lao Động & Kỹ Nghệ cấp. 

• Nếu quý vị chưa biết mức tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của mình, quý vị có thể 
dùng 2% để tính số tiền phỏng chừng phải đóng, hoặc liên lạc với Sở An Ninh Việc 
Làm Tiểu Bang Washington nếu mục đích cần biết chính xác số tiền là điều 
quan trọng.  

• Nếu quý vị chưa biết mức tiền bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động của nhân viên, 
quý vị có thể vào Mức Lương và Phân Loại Rủi Ro và tìm mức tiền dành cho hoạt 
động kinh doanh tương tự, hoặc gọi cho Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang 
Washington theo số 360-902-4817 nếu mục đích cần biết chính xác số tiền là điều 
quan trọng. 

 

https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/jobs-not-paid-overtime
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/getting-paid/paycheck-deductions
https://paidleave.wa.gov/estimate-your-paid-leave-payments/
https://paidleave.wa.gov/question/how-much-money-will-i-receive/
https://www.business.wa.gov/payroll#PayrollCalculators
https://esd.wa.gov/employer-requirements/unemployment-taxes#tax-rates
https://esd.wa.gov/employer-requirements/unemployment-taxes#tax-rates
https://lni.wa.gov/insurance/rates-risk-classes/risk-classes-for-workers-compensation/risk-class-lookup#/
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Máy Tính Tiền Lương Phải Trả 

https://www.business.wa.gov/payrollcalculators 

 
 
 

Tôi còn có những trách nhiệm nào khác trong cương vị của 
một sở làm không? 

• Sở làm có rất nhiều trách nhiệm ngoài những trách nhiệm bắt buộc liên quan đến việc trả 
lương. Những trách nhiệm này bao gồm hoạch định và thi hành chương trình an toàn cho 
nhân viên, niêm yết những thông báo cần thiết, cung cấp giờ nghỉ giải lao và giờ ăn, xin 
giấy phép làm việc cho người vị thành niên và xin phép khi mướn nhân viên dưới 18 tuổi, 
một số trách nhiệm khác. Quý vị rất nên tham gia các buổi hội nghị của Sở Lao động và Kỹ 
nghệ Tiểu Bang Washington. 

• Quý vị cũng có nghĩa vụ báo cáo tất cả nhân viên mới cho Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội Tiểu 
Bang Washington. Hướng dẫn có tại http://NewHire.wa.gov.  

• Tìm hiểu thêm về những trách nhiệm của chủ lao động trong chương PHÁT TRIỂN và 
ĐIỀU HÀNH trong tập sách Hướng Dẫn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Của Washington. 
 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần. 
 
 

https://www.business.wa.gov/payrollcalculators
https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/create-a-safety-program/
https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/create-a-safety-program/
https://www.lni.wa.gov/forms-publications/required-workplace-posters
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/rest-breaks-meal-periods-and-schedules
https://lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/how-to-hire-minors
https://www.lni.wa.gov/workshops-training/
https://www.lni.wa.gov/workshops-training/
http://newhire.wa.gov/
https://www.business.wa.gov/small-business-guide
http://www.oria.wa.gov/Portals/_oria/VersionedDocuments/Business_Publications/sbl_flyer.pdf
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KHAI TRƯƠNG doanh nghiệp của quý vị 
 

Có phải doanh nghiệp bên ngoài tiểu bang của quý  
vị đang dự định sẽ hoạt động trong Washington? 
Doanh nghiệp bên ngoài tiểu bang của quý vị cần phải tuân hành các luật lệ và quy định của 
Washington nếu quý vị: 

• Mua lại một doanh nghiệp ở Washington. 
• Mở một địa điểm cụ thể ở Washington. 
• Ký hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn ở Washington. 
• Thuê nhân viên là những người làm việc cư ngụ tại Washington. 
• Kinh doanh có thu thuế (nghĩa là có lợi nhuận) trong Washington. 

 

Có phải quý vị định mua lại một doanh nghiệp đang có sẵn 
ở Washington? 
Nếu quý vị định mua lại một doanh nghiệp hoặc ngay cả chỉ một số tài sản của doanh nghiệp, quý 
vị nên biết rằng có thể quý vị vô tình mua cả những trách nhiệm trước đây như món nợ thuế chưa 
trả hay điểm đánh giá về tình trạng bồi thường tai nạn lao động và bảo hiểm thất nghiệp của nhân 
viên. Hãy tìm cố vấn pháp lý thích hợp trước khi mua lại một doanh nghiệp vì các trách nhiệm 
trước đây này không phải lúc nào cũng được đưa vào hồ sơ tài chính thông thường. 

• Đối với các trách nhiệm tiềm tàng liên quan đến Sở Thuế Tiểu Bang Washington, quý vị 
nên yêu cầu người chủ cũ cho quý vị xem Thư Báo Tình Trạng Thuế về bất cứ số tiền 
thuế nào chưa trả mà doanh nghiệp đã nợ. Quý vị còn có thể cần phải đóng Thuế Sử 
Dụng cho Sở Thuế Tiểu Bang Washington dựa trên giá trị tài sản hữu hình bao gồm trong 
vụ mua bán, chẳng hạn như máy móc, bàn ghế, dụng cụ, v.v. Để biết thêm thông tin, xem 
bài viết Chủ Đề về Thuế của chúng tôi có tiêu đề Mua tài sản của một doanh nghiệp. 

• Đối với bồi thường tai nạn lao động, bên mua lại doanh nghiệp có thể sẽ phải chịu trách 
nhiệm đóng các khoản phí bảo hiểm bồi thường còn nợ, chưa thanh toán hay đang chờ 
đánh giá kiểm toán, cũng như kế thừa trách nhiệm bồi thường và ảnh hưởng của chúng 
đến mức phí bảo hiểm bồi thường trong tương lai. Bên mua tiềm năng nên yêu cầu bên 
bán cung cấp dữ liệu và thông tin được liệt kê trong ấn phẩm Lưu ý cho người mua này. 

• Đối với bảo hiểm thất nghiệm, quý vị có thể vô tình mua lại các trách nhiệm trước đây và 
phải chịu trách nhiệm thanh toán những món nợ của người chủ cũ. 

 

Ghi danh ở bên ngoài (không phải trong Washington) - 
những công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cách tổ chức doanh nghiệp của quý vị là gì: Doanh Nghiệp Tự Làm Chủ, Nhóm Hợp Tác, Công 
Ty Cổ Phần hay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (LLC)? Nếu thành lập bên ngoài Washington thì 
việc nộp đơn “Ghi Danh Thực Thể Bên Ngoài Tiểu Bang” ở Washington qua Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang Washington là bước điển hình thứ nhất. 
 
Nếu không ghi danh cho Công Ty Cổ Phần hay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở ngoài tiểu bang 
của quý vị thì quý vị có thể sẽ gặp khó khăn trong vấn đề pháp lý và làm ảnh hưởng đến khả năng 
xin tài trợ hoặc ký hợp đồng. Việc này cũng có thể dẫn đến trách nhiệm cá nhân của chủ sở hữu 
về những trách nhiệm. Việc ghi danh là bắt buộc cho tất cả các nhà thầu và nhiều doanh nghiệp 
cần có giấy phép đặc biệt và giấy chứng nhận. Hãy hỏi cố vấn pháp lý của quý vị để hiểu rõ 
những lợi ích, rủi ro và yêu cầu. 
 

https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-02/RequestForTxStatus_E.pdf
https://dor.wa.gov/use-tax
https://dor.wa.gov/use-tax
http://dor.wa.gov/forms-publication/publications-subject/tax-topics/buying-assets-business
https://lni.wa.gov/forms-publications/F101-183-000.pdf
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/
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Việc ghi danh sẽ đòi hỏi quý vị phải chỉ định một “đại diện ghi danh” ở Washington, là một người 
hoặc doanh nghiệp cư trú ở Washington có địa chỉ cụ thể là người sẽ nhận những thông báo 
chính thức và tống đạt giấy tờ pháp lý về doanh nghiệp của quý vị. 
 

Xin giấy chứng nhận và giấy phép đòi hỏi 
Hầu hết các doanh nghiệp đều bắt buộc phải xin giấy phép ở cấp tiểu bang và địa phương, có thể 
cũng cần cả giấy phép chuyên môn nữa. Rất có thể quý vị cần xin giấy phép ở tất cả mọi địa điểm 
nơi mà quý vị kinh doanh; chứ không phải chỉ ở địa điểm là nơi quý vị đã ghi danh. Ngoài ra, một 
số doanh nghiệp còn cần thêm những giấy phép đặc biệt. Kiểm tra các loại phí và/hoặc phí gia 
hạn hàng năm liên quan đến giấy chứng nhận và giấy phép. 
 
Tài liệu Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Kinh Doanh trong mạng điện toán là một công cụ rất hữu ích. 
Hãy dùng nó để tìm hiểu những yêu cầu về cấp giấy chứng nhận và giấy phép cho doanh nghiệp 
cụ thể của quý vị. Nhập thông tin về hoạt động kinh doanh dự định của quý vị, địa điểm kinh 
doanh và những thông tin quan trọng khác, quý vị sẽ nhận được một danh sách trong mạng điện 
toán về những giấy chứng nhận và giấy phép cụ thể có thể sẽ cần đến. 

• Khi quý vị nộp Đơn Xin Giấy Phép Kinh Doanh ở Washington, hãy chuẩn bị để trả lời về 
những câu sau đây: 
• Thông tin tổng quát về doanh nghiệp bao gồm địa điểm cụ thể và những người sở hữu. 
• Phỏng đoán số tiền thu chưa khấu trừ hằng năm của quý vị. 
• Quý vị có định mướn nhân viên trong vòng 90 ngày kể từ khi thành lập không. 
• Quý vị có muốn mua bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động không bắt buộc dành cho 

các chủ doanh nghiệp không. Nếu những người chủ không mua bảo hiểm này, thì họ 
sẽ không được bảo hiểm trả cho những trường hợp bị tai nạn trong khi làm việc. Quý 
vị phải nộp đơn đăng ký bảo hiểm không bắt buộc và gửi đến người quản lý chương 
trình bồi thường tai nạn lao động tại doanh nghiệp của quý vị để được bảo hiểm. 

• Quý vị có muốn mua bảo hiểm thất nghiệp cho các viên chức trong công ty hay 
không. Những viên chức phục vụ trong Washington tự động được miễn bảo hiểm thất 
nghiệp trừ khi sở làm yêu cầu mua bảo hiểm này. Nếu quý vị muốn mua bảo hiểm 
cho những viên chức trong công ty, quý vị phải nộp Đơn Chọn Lựa Tình Nguyện. 
Tìm hiểu thêm chi tiết trên Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington. 

• Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh là đơn xin giấy phép kinh doanh của tiểu bang và lập 
trương mục của quý vị cùng với nhiều cơ quan của tiểu bang Washington, bao gồm Sở 
Thuế Tiểu Bang, Sở Thất Nghiệp và Giúp Tìm Việc Làm và Sở Lao Động & Kỹ Nghệ. Một 
số giấy phép đặc biệt và của địa phương có thể xin bằng cách dùng Đơn Xin Cấp Giấy 
Phép Kinh Doanh. Xem những trang nối kết (links) ở trên để biết về lệ phí xin giấy phép 
của địa phương và giấy phép đặc biệt. 

• Muốn biết về những giấy phép của địa phương KHÔNG xin bằng Đơn Xin Cấp Giấy Phép 
Kinh Doanh, hãy liên lạc với mỗi thành phố hay thị trấn nơi mà quý vị sẽ hoạt động kinh 
doanh. 

• Một số doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy phép chuyên môn, chẳng hạn như kiến trúc sư, 
kỹ sư, bác sĩ, cố vấn, luật sư, kế toán viên công chứng (CPA), v.v. Muốn biết thông tin và 
những đòi hỏi, hãy liên lạc với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho ngành nghề đó. 

• Những doanh nghiệp có liên quan đến ăn uống (chẳng hạn như nhà hàng, quán cà phê, 
nơi phục vụ ăn uống, sản xuất thực phẩm, v.v.) sẽ cần giấy phép đặc biệt về nhà bếp và 
nhân viên chế biến thực phẩm. Hãy liên lạc với sở y tế quận của quý vị. Các hãng sản xuất 
và chế biến thực phẩm và đồ uống cần có giấy phép của Sở Nông Nghiệp Tiểu Bang 
Washington. Nếu quý vị dự định bán, phục vụ, hay sản xuất bia rượu, vui lòng liên hệ Hội 
Đồng Kiểm Soát Rượu Bia và Cần Sa Tiểu Bang Washington để tìm hiểu quý vị cần xin 
cấp giấy phép nào. Đối với những sản phẩm có chất cần sa, quý vị cần phải có giấy phép 

https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/faq-registered-agent
http://wa.gov/work/professional-licenses
https://secure.dor.wa.gov/gteunauth
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/how-to-get-a-workers-compensation-account#owner-officer-and-exempt-employments-coverage
https://lni.wa.gov/forms-publications/F213-042-000.pdf
https://esd.wa.gov/employer-requirements/quarterly-reports/unemployment-coverage-corporate-officers
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license
https://dor.wa.gov/city-license-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements
https://mrsc.org/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
http://wa.gov/work/professional-licenses
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://agr.wa.gov/departments/business-and-marketing-support/small-farm/the-green-book
https://agr.wa.gov/departments/business-and-marketing-support/small-farm/the-green-book
https://lcb.wa.gov/licensing/licensing-services
https://lcb.wa.gov/licensing/licensing-services
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về cần sa. Liên lạc với Cơ Quan Cấp Giấy Phép Kinh Doanh để biết thêm thông tin. 
Để được giúp mở nhà hàng ở Seattle, hãy vào trang dành cho nhà hàng của Seattle.  

• Những doanh nghiệp trong ngành xây cất phải là nhà thầu đã ghi danh, đòi hỏi phải có bảo 
hành và bảo hiểm. Nên biết rằng ngay cả khi muốn quảng cáo hay đấu thầu cho một công 
trình xây cất quý vị phải là nhà thầu đã ghi danh. 

• Những doanh nghiệp có tác động đến môi trường có thể cần giấy phép ở cấp quận 
và/hoặc tiểu bang. Hầu hết giấy phép đều do Sở Sinh Thái Tiểu Bang Washington hoặc cơ 
quan quy hoạch quận địa phương quản lý. Để được hướng dẫn và hỗ trợ, quý vị có thể 
liên hệ với Văn Phòng Đổi Mới Quy Định và Trợ Giúp của Tiểu Bang Washington. 

• Những doanh nghiệp về nhà trọ, chẳng hạn như khách sạn và nhà trọ, cần phải được Sở 
Y Tế Tiểu Bang Washington cấp giấy phép.  

• Những doanh nghiệp về dịch vụ chăm sóc tại nhà và dịch vụ y khoa và chăm sóc sức khỏe 
phải được Sở Y Tế Tiểu Bang Washington cấp giấy phép. Chuyên Gia và Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn như dịch vụ chăm sóc người trưởng thành hoặc nội trú do Sở 
Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế Tiểu Bang Washington cấp phép. 

• Doanh nghiệp giữ trẻ phải được Sở Phụ Trách Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình 
Tiểu Bang Washington cấp giấy phép. 

• Nếu quý vị định bán, phục vụ hoặc sản xuất đồ uống có cồn, hãy liên hệ với Ban Quản Lý 
Rượu và Cần Sa của Tiểu Bang Washington để tìm hiểu về loại giấy phép mà quý vị cần 
nộp đơn xin cấp. 

 

Thuê nhân viên ở Washington 
• Chuẩn bị thuê nhân viên, nếu cần. Thuê được những nhân viên có tính cách và khả năng 

thích hợp cho doanh nghiệp của quý vị là điều rất quan trọng để doanh nghiệp phát triển 
thành công. Có những nguồn trợ giúp cho quý vị về việc lập kế hoạch tuyển nhân viên, 
trong đó có Thông Tin Thị Trường Lao Động. 

• Cung cấp bảo hiểm y tế là một cách tuyệt vời để thu hút nhân viên chất lượng cao. Trao 
Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington cung cấp các tài nguyên để giúp các doanh nghiệp nhỏ 
tìm được bảo hiểm y tế phù hợp với nhu càu kinh doanh của họ. (Xem mục 7. Quyền lợi 
của người lao động - Bảo Hiểm Y Tế của phần “Lập Kế Hoạch cho Doanh Nghiệp của 
Quý Vị”). 

• Đồng thời có những chương trình giúp quý vị tìm và huấn luyện cho nhân viên được 
thành thạo. 

• WorkSource có thể giới thiệu cho quý vị những người tìm việc làm có khả năng và 
sẵn sàng làm việc. 

• Ngày Hội Việc Làm và dịch vụ đăng tin tuyển nhân viên miễn phí, trong mạng điện 
toán có thể giúp gia tăng số lượng người tìm việc làm của quý vị. 

• Giảm thuế có thể giúp giảm bớt chi phí thuê nhân viên mới. 
• Những cách trợ giúp huấn luyện cho nhân viên. 
• Cấp tiền lương học việc trong lúc làm việc. 
• Cầu Nối Nghề Nghiệp - Nguồn trợ giúp về huấn luyện cho nhân viên. 
• Các chương trình tập sự. 
• Chương Trình Tập Sự Worksource. 
• Chương trình vừa học vừa làm cho nhân viên. 

• Nếu quý vị ghi chú việc đang tuyển dụng nhân viên trên biểu mẫu, những chi tiết trong Đơn 
Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh của quý vị sẽ được chuyển đến Sở An Ninh Việc Làm Tiểu 
Bang Washington để lập một trương mục thuế thất nghiệp của tiểu bang, Sở Lao Động & 
Kỹ Nghệ sẽ lập một trương mục về bồi thường lao động cho nhân viên và nhận giấy phép 
làm việc dành cho thiếu niên của quý vị, nếu thích hợp. Mỗi ba tháng quý vị có trách nhiệm 

https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements/cannabis
https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/food-businesses
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/register-as-a-contractor/
https://www.oria.wa.gov/
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates/facilities-z/transient-accommodations-hotels-and-motels
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates/facilities-z/transient-accommodations-hotels-and-motels
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates
https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-professionals-providers
https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-professionals-providers
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers
https://lcb.wa.gov/licensing/licensing-services
https://lcb.wa.gov/licensing/licensing-services
https://esd.wa.gov/labormarketinfo
https://www.wahbexchange.org/resources/health-coverage-basics/covering-your-small-business/
https://www.wahbexchange.org/resources/health-coverage-basics/covering-your-small-business/
https://www.worksourcewa.com/home.aspx?
https://secure.esd.wa.gov/home/WorkSourceWA/Employer/Account
https://secure.esd.wa.gov/home/WorkSourceWA/Employer/Account
https://esd.wa.gov/about-employees/WOTC
https://esd.wa.gov/jobs-and-training/training-benefits-program
https://esd.wa.gov/jobs-and-training/on-the-job-training
http://www.careerbridge.wa.gov/
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/apprenticeship/apprenticeship-preparation
https://worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=MGSWAAPPREN&pageType=simple&seo=landingpage
https://wsac.wa.gov/state-work-study
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nộp hồ sơ cho hai cơ quan này, cùng với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (IRS) (xem chương 
ĐIỀU HÀNH Doanh Nghiệp Của Quý Vị trong tài liệu Hướng Dẫn Dành Cho Doanh 
Nghiệp Nhỏ.) 

• Mỗi nhân viên mới đều cần phải điền vào Đơn Xác Nhận Hợp Lệ Làm Việc I-9 trong vòng 
ba ngày kể từ lúc được nhận làm việc và Đơn W-4 của IRS. 

• Đồng thời quý vị còn cần phải báo cáo về mỗi nhân viên mới tuyển và tuyển lại cho 
Chương Trình Báo Cáo Tuyển Nhân Viên Mới của Bộ Phận Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Nuôi 
Con, Sở Xã Hội và Y Tế Tiểu Bang Washington trong vòng 20 ngày kể từ lúc được nhận 
vào làm. Việc báo cáo rất đơn giản và có thể thực hiện trực tuyến qua trang web được bảo 
mật gọi là Secure Access Washington (SAW) thông qua Dịch Vụ Trực Tuyến của Bộ Phận 
Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Nuôi Con (DSC Online). Nếu quý vị chưa có trương mục SAW, quý 
vị sẽ cần đăng ký và thêm dịch vụ DCS Online. Để nộp báo cáo về nhân viên mới tuyển, 
sở làm cần cho biết tên, địa chỉ và Mã Định Danh Sở Làm Liên Bang (FEIN) của mình. Sở 
làm cũng cần có những chi tiết trong Đơn W-4 của nhân viên, bao gồm tên, địa chỉ và Số 
An Sinh Xã Hội (SSN), cùng với ngày được nhận làm việc và ngày sinh của nhân viên. Hãy 
liên hệ Đội Ngũ Phụ Trách Quan Hệ của Sở Làm của Bộ Phận Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng 
Nuôi Con theo số 800-562-0479 nếu quý vị cần được trợ giúp hoặc có câu hỏi. 

• Xin lưu ý rằng việc tuyển dụng là một lãnh vực với nhiều quy định, bao gồm mức lương tối 
thiểu, tiền làm thêm giờ, phép nghỉ bệnh có lương, việc tuyển dụng người tuổi vị thành 
niên và người thân trong gia đình, sự an toàn ở nơi làm việc, v.v. 

• Việc sử dụng nhà thầu tự làm riêng là một vấn đề thường bị hiểu sai. Trừ khi một người 
nào đó thực sự làm việc cho chính mình, được cấp giấy phép và đang hoạt động trong thị 
trường theo cách thức như vậy, có nhiều thân chủ/khách hàng và đang làm công việc bên 
ngoài những hoạt động kinh doanh thông thường của quý vị, thì có thể luật tiểu bang và 
liên bang đòi hỏi phải xem người đó như là một nhân viên. 

• Tuyển nhân viên còn là một lãnh vực lớn về quản lý hồ sơ và đóng thuế. Điều quan trọng 
là quý vị phải hiểu rõ những luật lệ đó và chi phí khi lập kế hoạch cho doanh nghiệp 
của mình. 

 
Luật lao động 

• Luật về tiền lương và giờ làm (chẳng hạn như mức lương tối thiểu, làm thêm giờ, nghỉ giải 
lao, v.v.) 

• Những đòi hỏi về niêm yết thông tin ở nơi làm việc 
• Tuyển những người ở tuổi vị thành niên 
• Luật Chống Phân Biệt Đối Xử 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ) 
• An toàn ở nơi làm việc (bao gồm phải có bản kế hoạch đề phòng tai nạn) 
• Trừ thuế liên bang trong tiền lương 
• Luật Trừ Tiền Lương Để Trả Cấp Dưỡng Nuôi Con 
• Hạn chế về các thỏa thuận không cạnh tranh 
• Đạo Luật Trả Lương và Tạo Cơ Hội Công Bằng, bao gồm các lệnh cấm đối với lịch sử tiền 

lương và yêu cầu giữ bí mật tiền lương 
• Bảo vệ người lao động biệt lập 
• Yêu cầu làm thêm giờ 

 
 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-9.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf?portlet=3
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/select.do
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lni.wa.gov/forms-publications/required-workplace-posters
https://lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://www.hum.wa.gov/employment
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/independent-contractors/
https://esd.wa.gov/employer-requirements/quarterly-reports/independent-contractors
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee
https://lni.wa.gov/safety-health/
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employment-taxes
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/income-withholding
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/income-withholding
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/Non-Compete-Agreements
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/equal-pay-opportunities-act/
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/isolated-worker-protections
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
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Quyền lợi của người lao động 
• Thuế thất nghiệp tiểu bang 
• Bảo hiểm bồi thường người lao động 
• Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington 
• Washington Healthplanfinder 
• Nghỉ ốm có lương 
• Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế Và Gia Đình Có Lương 
• Các loại nghỉ phép khác 
• Thị trường hưu trí 

 
LƯU Ý: Nếu quý vị có người lao động làm việc ở Seattle, Tacoma hoặc Seatac, vui lòng kiểm tra 
với thành phố của quý vị để biết mức lương tối thiểu và các quy định khác về việc làm. 
 

Nộp báo cáo và hồ sơ thuế cần thiết 
Thuế kinh doanh của tiểu bang 
Tiểu Bang Washington không có thuế thu nhập cá nhân hay thu nhập doanh nghiệp. Thay vì vậy, 
cách tính thuế của tiểu bang gồm có Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề, thuế mua bán và sử dụng, 
thuế bất động sản và một số thuế cụ thể theo từng ngành kỹ nghệ. Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington quản lý hơn 60 khoản thuế khác nhau. 
 
Các thuế của tiểu bang gồm có: 

• Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề (B&O) – Đây là thuế đánh trên tổng số thu chưa khấu trừ 
của doanh nghiệp. Ngoài Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề của tiểu bang, nhiều thành phố 
và thị trấn cũng có Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề (xem bên dưới). 

• Thuế mua bán – Các doanh nghiệp thu thuế mua bán từ khách hàng khi mua bán mọi sản 
phẩm bán lẻ, công việc xây cất và một số dịch vụ. Vì thuế mua bán tùy theo địa điểm, nên 
các doanh nghiệp thu thuế mua bán phải tính mức thuế của địa điểm là nơi mua bán sản 
phẩm hoặc dịch vụ. Sở Thuế Tiểu Bang Washington có dụng cụ tìm kiếm giúp xác định 
mức thuế và mã số địa điểm. 

• Thuế sử dụng – Thuế sử dụng áp dụng khi doanh nghiệp mua hàng mà không đóng thuế 
mua bán, chẳng hạn như mua bán qua internet hay mua bán ở Oregon. 

• Thuế Bất Động Sản và Tài Sản Cá Nhân – Các doanh nghiệp đóng thuế bất động sản dựa 
vào giá trị của bất động sản, các tòa nhà và những cấu trúc khác, bàn ghế, thiết bị và 
những tài sản khác. Thuế bất động sản được các quận thu thay vì Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington. 

• Thuế cụ thể theo từng ngành kỹ nghệ – Có một số thuế áp dụng cho một số ngành kỹ 
nghệ, chẳng hạn như khách sạn/nhà trọ, mướn xe, thuốc lá, v.v. Bấm lên phần tựa đề để 
xem có thuế đặc biệt nào áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị hay không. 

 
Các doanh nghiệp bên ngoài tiểu bang phải chịu thuế Washington dựa trên các hoạt động cụ thể 
của họ nếu họ có "lợi nhuận" (liên quan đến kinh doanh có thu thuế) với Tiểu Bang Washington. 
Muốn biết tin tức tổng quát về lợi nhuận, xin xem tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp 
bên ngoài tiểu bang trong trang web của Sở Thuế Tiểu Bang Washington. 
 
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp đơn khai thuế hàng hóa cho Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington. Chu kỳ khai thuế của quý vị, được ấn định sau khi quý vị nộp Đơn Xin Cấp Giấy 
Phép Kinh Doanh, dựa vào ước tính số tiền thuế mà quý vị sẽ nợ. Các doanh nghiệp phải nộp 
đơn khai thuế điện tử bằng cách dùng My DOR, hệ thống nộp hồ sơ trong mạng điện toán của 
Sở Thuế Tiểu Bang Washington và đóng thuế bằng phương tiện điện tử sử dụng một trong nhiều 

http://www.esd.wa.gov/employer-taxes
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/do-i-need-a-workers-comp-account/
http://www.wahbexchange.org/
http://www.wahealthplafinder.org/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/
https://paidleave.wa.gov/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/holiday-vacation-bereavement-leave
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-services/small-business-retirement-marketplace/
https://dor.wa.gov/
https://dor.wa.gov/business-occupation-tax
https://dor.wa.gov/retail-sales-tax
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://dor.wa.gov/use-tax
https://dor.wa.gov/taxes-rates/property-tax
https://dor.wa.gov/taxes-rates/other-taxes
https://dor.wa.gov/education/industry-guides/out-state-businesses-reporting-thresholds-and-nexus
https://dor.wa.gov/education/industry-guides/out-state-businesses-reporting-thresholds-and-nexus
https://dor.wa.gov/file-pay-taxes
https://dor.wa.gov/file-pay-taxes/filing-frequencies-due-dates
https://secure.dor.wa.gov/home/Login
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cách để trả tiền thuế. Muốn được giúp ghi danh My DOR và nộp hồ sơ đóng thuế, xin gọi số 
360-705-6705. Nếu quý vị không thể nộp hồ sơ bằng phương tiện điện tử, quý vị có thể yêu cầu 
được miễn. 

 
Dưới đây là phần nối kết đến những thông tin bổ túc và dụng cụ của Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington cung cấp để giúp cho việc tính thuế và báo cáo: 

• Tài Liệu Hướng Dẫn Về Thuế Kinh Doanh Mới 
• Lịch Trình Hội Thảo Về Thuế Kinh Doanh Mới được phê duyệt 
• Phân loại thuế thông thường 
• Tài liệu hướng dẫn của từng ngành kỹ nghệ 
• Những cách khích lệ và giảm thuế đặc biệt 
• Giấy phép của người mua bán trung gian (reseller) 
• Tìm mức thuế mua bán 
• Gởi cho chúng tôi những thắc mắc tổng quát về thuế của quý vị 
• Yêu cầu liên quan đến quy định thuế 
• Tài sản không người nhận 
• Thông tin cập nhật kinh doanh 

 
Hãy hỏi chuyên viên thuế của quý vị để biết thêm thông tin. Sở Thuế Tiểu Bang Washington 
không thể thảo luận với người đại diện/người khai thuế về những điều riêng tư của trương mục 
thuế trừ khi quý vị điền đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Về Thuế Cần Giữ Kín. 
 
Thuế kinh doanh của địa phương: 
Các thành phố và Thị trấn 
Hầu hết các thành phố và thị trấn đều có thuế mua bán của địa phương và Thuế Kinh Doanh và 
Hành Nghề (B&O) của địa phương. Sở Thuế Tiểu Bang Washington thu thuế mua bán của các 
cộng đồng địa phương, nhưng thành phố và thị trấn tự thu Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề địa 
phương của họ. Tùy vào số tiền doanh nghiệp của quý vị tạo được, Thuế Kinh Doanh và Hành 
Nghề địa phương của quý vị có thể phải đóng mỗi ba tháng hay hằng năm. Hãy liên lạc với các 
thành phố và thị trấn là nơi quý vị kinh doanh để biết thêm thông tin. 
 
Các quận 
Các quận có trách nhiệm định giá và thu thuế bất động sản đánh trên bất động sản và tài sản cá 
nhân. Mặc dù tên gọi “tài sản cá nhân” có thể không ngụ ý như vậy, nhưng nó bao gồm bàn ghế, 
đồ đạc, thiết bị, dụng cụ và những tài sản khác của doanh nghiệp. 
 
Thuế tài sản cá nhân 
Hầu hết mọi người đều biết rằng thuế bất động sản áp dụng cho bất động sản; tuy nhiên, có thể 
một số người không biết rằng thuế bất động sản cũng áp dụng với tài sản cá nhân. Hầu hết tài 
sản cá nhân do các cá nhân sở hữu đều được miễn. Thí dụ, đồ đạc trong gia đình và những vật 
dụng cá nhân không phải chịu thuế bất động sản. Tuy nhiên, nếu những vật dụng này được sử 
dụng trong doanh nghiệp, thì thuế bất động sản sẽ áp dụng. Thuế tài sản cá nhân không áp dụng 
cho kho hàng của doanh nghiệp, hoặc tài sản vô hình chẳng hạn như bản quyền và thương hiệu 
độc quyền. 
 
Tài sản cá nhân phải chịu cùng mức thuế giống như bất động sản. Đặc điểm để phân biệt bất 
động sản với tài sản cá nhân là sự di động. Bất động sản bao gồm đất đai, các kiến trúc, những 
cải tiến cho đất và một số thiết bị gắn thêm vào đất đai hoặc kiến trúc. Tài sản cá nhân bao gồm 
máy móc, thiết bị, bàn ghế và dụng cụ của doanh nghiệp và nhà nông. Nó cũng bao gồm bất cứ 
sự cải thiện nào cho đất thuê từ chính phủ (sự cải thiện cho đất thuê). 
 

https://dor.wa.gov/forms-publications/publications-subject/tax-topics/all-businesses-are-required-file-and-pay-electronically#waiver
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-03/BusinessTaxBasics_0.pdf
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-03/BusinessTaxBasics_0.pdf
http://dor.wa.gov/education/events-workshops/business-tax-basics-workshops
https://dor.wa.gov/education/attend-workshop-your-area/new-business-tax-workshops
https://dor.wa.gov/education/attend-workshop-your-area/new-business-tax-workshops
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license/plan-taxes/tax-classifications-common-business-activities
https://dor.wa.gov/education/industry-guides
https://dor.wa.gov/education/industry-guides
https://dor.wa.gov/taxes-rates/tax-incentives/tax-incentive-programs
https://dor.wa.gov/taxes-rates/retail-sales-tax/reseller-permits
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://dor.wa.gov/contact/contact-form
https://dor.wa.gov/contact/contact-form
https://dor.wa.gov/forms/request-tax-ruling
https://dor.wa.gov/forms/request-tax-ruling
https://ucp.dor.wa.gov/
https://ucp.dor.wa.gov/
https://dor.wa.gov/doing-business/my-account/update-my-business-information
https://dor.wa.gov/sites/default/files/legacy/Docs/forms/Misc/42-2446e.pdf
https://dor.wa.gov/manage-business/city-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/city-endorsements
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-02/PersProp.pdf
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Thuế bất động sản phải đóng vào ngày 31 tháng Tư và 31 tháng Mười mỗi năm. Hãy liên lạc với 
các quận nơi mà quý vị kinh doanh để biết thêm thông tin. 
 
Đóng thuế lương của nhân viên cho tiểu bang 

• Thuế thất nghiệp phải đóng cho Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington mỗi ba 
tháng. Việc báo cáo và đóng thuế thường được làm trong mạng điện toán. Hạn chót để 
đóng thuế này là ngày 30 tháng Tư, 31 tháng Bảy, 31 tháng Mười và 31 tháng Giêng cho 
mỗi ba tháng trước đó. Thuế này được tính dựa vào mức thuế ấn định cho doanh nghiệp 
của quý vị bởi Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington, nhân với tiền lương của mỗi 
nhân viên cho đến mức tối đa hàng năm. Thông tin thêm về thuế Bảo Hiểm Thất Nghiệp và 
những lợi ích của thuế này có trong trang web của Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang 
Washington. 

• Tiền bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động phải đóng cho Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu 
Bang Washington mỗi ba tháng. Việc báo cáo và đóng thuế thường được làm trong mạng 
điện toán. Hạn chót để đóng thuế này là ngày 30 tháng Tư, 31 tháng Bảy, 31 tháng Mười 
và 31 tháng Giêng cho mỗi ba tháng trước đó. Tiền bảo hiểm này được tính dựa vào mức 
phân loại rủi ro được Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington ấn định cho doanh 
nghiệp của quý vị, nhân với số giờ làm việc của các nhân viên thuộc phân loại rủi ro đó. 
Sở làm có thể trừ một phần tiền bảo hiểm này trong tiền lương của nhân viên, giống như 
đã trình bày trong thông báo của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington về mức 
tiền đóng bảo hiểm. Thông tin thêm về Bồi Thường Tai Nạn Lao Động thông qua hội thảo 
trên web về Những Điều Thiết Yếu dành cho Doanh Nghiệp của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ 
Tiểu Bang Washington. 

• Phí bảo hiểm từ Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương có hạn nộp hàng quý 
cho Sở An Ninh Việc Làm. Báo cáo và việc thanh toán thường được thực hiện trực tuyến. 
Ngày đến hạn là 30 tháng 4, 31 tháng 7, 31 tháng 10 và 31 tháng 1 cho các quý theo lịch 
trước đó. Phí bảo hiểm được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng tiền lương của nhân 
viên. Sở làm có thể khấu trừ từ lương của nhân viên một phần của số tiền bảo hiểm. 
Thông tin bổ sung về phí bảo hiểm Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình và quyền lợi 
có sẵn. 

 
Gia hạn giấy chứng nhận và giấy phép: 

• Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và nhóm hợp tác hữu hạn đều phải nộp 
báo cáo hằng năm. Các công ty cổ phần vì lợi nhuận, công ty cổ phần phi lợi nhuận, công 
ty trách nhiệm hữu hạn, nhóm hợp tác hữu hạn phải nộp báo cáo hằng năm cho Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang Washington và tất cả các dịch vụ được cung cấp trực tuyến tại 
http://sos.wa.gov/corporations-charities. 

• Giấy phép kinh doanh trong tiểu bang của quý vị không cần phải gia hạn. Tuy nhiên, nhiều 
giấy phép đặc biệt, giấy phép địa phương và giấy phép hành nghề chuyên môn cần phải 
gia hạn hằng năm. Hãy ghi lại ngày gia hạn để chắc chắn giấy phép hiện thời của quý vị có 
hiệu lực và để tránh phải trả nhiều tiền. 

• Việc gia hạn của nhà thầu ghi danh cần phải làm lại mỗi hai năm một lần, chi phí là 
$113.40. Quý vị cần gia hạn tình trạng ghi danh của quý vị với Sở Lao Động & Kỹ Nghệ 
Tiểu Bang Washington. Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington cũng gia hạn cho 
những giấy phép đặc biệt liên quan đến ngành nghề (chẳng hạn như điện, ống nước, v.v.). 

• Gia hạn giấy phép của nhân viên và cơ sở y tế. 
• Chuyên Gia và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn 
• Gia hạn giấy phép cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trông Trẻ và Học Tập cho Trẻ Mầm Non 

Được Cấp Phép  
• Nếu quý vị hiện đang hoạt động kinh doanh ở những thành phố và thị trấn là nơi trước đây 

quý vị chưa có giấy phép, thì quý vị cần phải xin thêm giấy phép của địa phương. “Hoạt 

https://mrsc.org/Research-Tools/Washington-County-Profiles.aspx
https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://esd.wa.gov/employer-taxes#tax-rates
https://esd.wa.gov/employer-taxes/taxable-wage-base
https://esd.wa.gov/employer-requirements/unemployment-taxes
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
https://www.lni.wa.gov/workshops-training/?trumbaEmbed=view%3Dobject%26objectid%3D1507136
https://paidleave.wa.gov/reporting
https://paidleave.wa.gov/updates/
https://paidleave.wa.gov/estimate-your-paid-leave-payments/
https://paidleave.wa.gov/employers/
http://sos.wa.gov/corporations-charities
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements
https://dor.wa.gov/city-license-endorsements
http://wa.gov/work/professional-licenses
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/register-as-a-contractor/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/electrical/electrical-basics-for-home-business-owners/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/plumbing/plumber-certification/
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates/professions-new-renew-or-update/license-renewals/renewals-online
https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-professionals-providers
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/licensed-provider/maintain-license
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/licensed-provider/maintain-license


 

41 

động kinh doanh” có thể bao gồm mua bán, chuyển giao, gắn đặt, hay phục vụ. Liên lạc 
với các thành phố và thị trấn để biết thêm thông tin. 

 

Hiểu rõ và tuân hành những quy định khác của Washington 
Tiểu Bang Washington 

• Văn Phòng Doanh Nghiệp Do Người Thiểu Số & Phụ Nữ Làm Chủ – Chứng nhận các 
doanh nghiệp cấp tiểu bang hoặc liên bang có cơ hội tham gia hợp đồng với chính phủ. 

• Bộ Nông Nghiệp – Quản lý về an toàn thực phẩm, dán nhãn sản phẩm, thuốc trừ sâu, 
nông sản và gia súc, v.v. 

• Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp – Giám sát việc bảo vệ người tiêu thụ, v.v. 
• Sở Sinh Thái – Thực hiện các luật và quy tắc về môi trường, đồng thời cấp giấy phép và 

chứng nhận để bảo vệ, bảo tồn và nâng cao chất lượng môi trường của Washington. 
• Sở Tài Chánh – Quản lý những đòi hỏi về đặc quyền kinh doanh, đầu tư thương mại và 

vay nợ kinh doanh, v.v. 
• Ủy Ban Nhân Quyền – Quản lý về tiện nghi công cộng và chống kỳ thị, v.v. 
• Sở Lao Động & Kỹ Nghệ – Quản lý về sự an toàn ở nơi làm việc, bồi thường tai nạn lao 

động và những quy định về việc làm, v.v.  
• Hội Đồng Kiểm Soát Rượu Bia và Cần Sa  –  Cấp giấy chứng nhận và giấy phép Hướng 

dẫn và thực thi pháp luật và quy định về sản xuất, mua bán và phục vụ rượu bia cũng như 
việc sản xuất, phân phối, mua bán cần sa và thuốc lá. 

• Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên – Quản lý hoạt động lâm nghiệp, khai mỏ trên mặt đất, v.v. 
• Văn Phòng Đổi Mới Quy Định và Trợ Giúp – Giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân đáp 

ứng những đòi hỏi phức tạp để xin giấy chứng nhận và giấy phép. 
• Ủy Ban Tiện Ích và Chuyên Chở – Quản lý dịch vụ xe taxi và limousine, dịch vụ chuyên 

chở và xe tải, v.v. 
 
Địa phương 

• Sở y tế quận – Quản lý cơ sở thực phẩm, vật liệu độc hại, sức khỏe môi trường, v.v. 
• Thẩm định viên quận – Định giá bất động sản, thiết bị, bàn ghế và những tài sản khác của 

doanh nghiệp cho mục đích thuế bất động sản. 
• Thành phố – Quản lý chia vùng, bảng hiệu, đậu xe, cấp giấy phép xây cất và kinh doanh, v.v. 
• Sở cứu hỏa – Quản lý bộ luật cứu hỏa. 

 

Phát Triển ở Washington 
Chúng tôi hoan nghênh quý vị đến Washington và khuyến khích quý vị phát triển ở tiểu bang của 
chúng tôi. Xem chương “PHÁT TRIỂN Doanh Nghiệp Của Quý Vị” trong tài liệu Hướng Dẫn 
Doanh Nghiệp Nhỏ để biết thông tin và các nguồn trợ giúp cho việc mở rộng kinh doanh. 
 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần. 
 
 

https://dor.wa.gov/manage-business/city-endorsements
https://omwbe.wa.gov/certification/frequently-asked-questions-faqs-and-fact-sheets
http://agr.wa.gov/
http://www.atg.wa.gov/safeguarding-consumers
https://ecology.wa.gov/
https://ecology.wa.gov/footer-pages/rulemaking
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Overview-of-permitting
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Overview-of-permitting
http://www.dfi.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://lni.wa.gov/
https://lni.wa.gov/safety-health/
https://lni.wa.gov/insurance/
https://lni.wa.gov/insurance/
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lcb.wa.gov/
http://www.dnr.wa.gov/businessandpermits
http://www.oria.wa.gov/
https://www.utc.wa.gov/regulated-industries
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://mrsc.org/research-tools/washington-county-profiles
http://mrsc.org/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
http://www.50states.com/washington/fire_departments.htm
http://www.oria.wa.gov/Portals/_oria/VersionedDocuments/Business_Publications/sbl_flyer.pdf
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ĐIỀU HÀNH doanh nghiệp của quý vị 
 

ĐIỀU HÀNH doanh nghiệp của quý vị 
Khi doanh nghiệp của quý vị đã được thành lập và bắt đầu hoạt động, có một số điều quý vị cần 
làm để đáp ứng những quy định và đòi hỏi về thuế. Những việc này khác nhau tùy vào hoạt động 
kinh doanh của quý vị, quy mô của doanh nghiệp và quý vị có thuê nhân viên hay không.  
 

Thuế thu nhập doanh nghiệp của liên bang 
Thuế thu nhập liên bang đối với doanh nghiệp dựa vào mức lợi nhuận đã khấu trừ (tổng số thu trừ 
đi chi phí). Đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân, Nhóm Cộng Tác, hầu hết các Công Ty Trách Nhiệm 
Hữu Hạn và Công ty cổ phần loại S, thuế đánh trên thu nhập của doanh nghiệp được những 
người chủ trả qua đơn khai thuế cá nhân của họ. Đây gọi là "thuế tự đóng sau." Thông thường 
mỗi ba tháng những người chủ phải đóng thuế tạm đóng trước trong năm thuế bằng cách dùng 
Đơn 1040-ES của Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ. Hạn chót để đóng thuế này là ngày 15 tháng Tư, 
15 tháng Sáu, 15 tháng Chín và 15 tháng Giêng. 
 
Nếu quý vị là chủ làm việc trong công ty loại S, thì quý vị cũng là một nhân viên lãnh lương bình 
thường. Quý vị có thể không cần phải đóng thuế tạm đóng trước nếu quý vị đã trừ đủ tiền thuế thu 
nhập trong tiền lương của quý vị. 
 
Công ty cổ phần tiêu chuẩn thông thường phải đóng thuế tạm đóng trước mỗi ba tháng vào ngày 
15 của tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 của mỗi năm tài khóa. Nếu quý vị muốn công ty của 
quý vị được xem như là một công ty cổ phần loại S, hãy điền vào Đơn 2553 – Chọn Lựa bởi Công 
Ty Doanh Nghiệp Nhỏ trong vòng 75 ngày kể từ lúc thành lập doanh nghiệp của quý vị hoặc trong 
vòng 75 ngày kể từ lúc bắt đầu năm thuế (xem phần Hướng Dẫn về Đơn 2553). 
 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (LLC) đóng thuế giống như Doanh Nghiệp Tư Nhân nếu chỉ có 
một người sở hữu. Nếu có nhiều người làm chủ, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn cũng đóng thuế 
giống như nhóm hợp tác. Tuy nhiên, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn có thể chọn để được xem 
như là công ty cổ phần tiêu chuẩn hoặc loại S cho mục đích thuế liên bang bằng cách nộp Đơn 
8832 của Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ. Hãy hỏi chuyên viên thuế của quý vị để biết thêm thông tin. 
 

Cách Tổ Chức của Doanh 
Nghiệp 

Đơn Cần Nộp (Những) Ngày Phải Nộp 

Doanh nghiệp tư nhân và 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn chỉ một người sở hữu  

1040 Bản Liệt Kê C,  
1040 SE (thuế tự làm chủ), 
1040 ES (thuế tạm đóng 
trước) 

Nộp trước ngày 15 tháng Tư 
(là một phần trong đơn khai 
thuế cá nhân của người chủ). 
Thuế tạm đóng trước phải 
đóng vào ngày 15 tháng Tư, 
15 tháng Sáu, 15 tháng Chín 
và 15 tháng Giêng. 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040es.pdf
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/forming-a-corporation
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-2553
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-2553
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i2553.pdf
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Limited-Liability-Company-LLC
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdf
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
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Cách Tổ Chức của Doanh 
Nghiệp 

Đơn Cần Nộp (Những) Ngày Phải Nộp 

Nhóm hợp tác và Công Ty 
Trách Nhiệm Hữu Hạn 
nhiều người làm chủ 

Đơn 1065 cùng với đơn 
1065 K-1 cho mỗi người 
chủ, 1040 SE (thuế tự làm 
chủ), 1040 ES (thuế tạm 
đóng trước) 

Những doanh nghiệp sử dụng 
năm dương lịch phải nộp đơn 
trước ngày 15 tháng 4. Những 
doanh nghiệp tính theo năm 
tài khóa phải đóng trước ngày 
15 của tháng thứ 4 sau khi kết 
thúc năm tài khóa. 
Thuế tạm đóng trước phải 
đóng vào ngày 15 tháng Tư, 
15 tháng Sáu, 15 tháng Chín 
và 15 tháng Giêng. 

Công ty cổ phần loại S 
(hoặc Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn đã chọn 
nộp hồ sơ theo thủ tục 
theo như công ty cổ phần 
tiêu chuẩn) 

Đơn 1120 (cùng với tiền 
khấu trừ trong tiền lương 
của người chủ cho thuế thu 
nhập, An Sinh Xã Hội và 
Medicare) 

Những doanh nghiệp tính theo 
năm dương lịch phải đóng 
trước ngày 15 tháng Ba. 
Những doanh nghiệp dùng 
năm tài khóa phải nộp trước 
ngày 15 của tháng thứ ba sau 
khi kết thúc một năm tài khóa. 

Công ty cổ phần loại S 
(hoặc Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn đã chọn 
nộp hồ sơ theo thủ tục 
theo như công ty cổ phần 
loại S) 

Đơn 1120-S và đơn 1120 K-
1 cho mỗi người chủ (cùng 
với tiền khấu trừ trong tiền 
lương của mỗi người chủ 
cho thuế thu nhập, An Sinh 
Xã Hội và Medicare) 

Những doanh nghiệp tính theo 
năm dương lịch phải đóng 
trước ngày 15 tháng Ba. 
Những doanh nghiệp dùng 
năm tài khóa phải nộp trước 
ngày 15 của tháng thứ ba sau 
khi kết thúc một năm tài khóa. 

 

Thuế kinh doanh của tiểu bang 
Tiểu Bang Washington không có thuế thu nhập cá nhân hay thu nhập doanh nghiệp. Thay vì vậy, 
cách tính thuế của tiểu bang gồm có Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề, thuế mua bán và sử dụng, 
thuế bất động sản và một số thuế cụ thể theo từng ngành kỹ nghệ. Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington quản lý hơn 60 khoản thuế khác nhau. 
 
Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đều phải nộp đơn khai thuế hàng hóa cho Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington. Chu kỳ khai thuế của quý vị, được ấn định sau khi quý vị nộp Đơn Xin Cấp Giấy 
Phép Kinh Doanh, dựa vào ước tính số tiền thuế mà quý vị sẽ nợ. Nếu được ấn định chu kỳ khai 
thuế là hằng tháng hay mỗi ba tháng, thì các doanh nghiệp phải nộp đơn khai thuế bằng cách 
dùng My DOR, hệ thống nộp hồ sơ trong mạng điện toán của Sở Thuế Tiểu Bang Washington, 
đóng thuế bằng phương tiện điện tử sử dụng một trong nhiều cách để trả tiền thuế. Muốn được 
giúp ghi danh và nộp hồ sơ đóng thuế bằng My DOR, xin gọi số 360-705-6705. Nếu quý vị không 
thể nộp hồ sơ bằng phương tiện điện tử, quý vị có thể yêu cầu  
được miễn. Các thuế của tiểu bang gồm có: 

• Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề – Đây là thuế đánh trên tổng số thu chưa khấu trừ của 
doanh nghiệp. Ngoài Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề của tiểu bang, nhiều thành phố và 
thị trấn cũng có Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề (xem bên dưới). 

• Thuế mua bán – Các doanh nghiệp thu thuế mua bán từ khách hàng khi mua bán mọi sản 
phẩm bán lẻ, công việc xây cất và một số dịch vụ. 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/forming-a-corporation
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations
http://dor.wa.gov/
https://dor.wa.gov/file-pay-taxes
https://dor.wa.gov/file-pay-taxes/filing-frequencies-due-dates
https://secure.dor.wa.gov/home/Login
https://dor.wa.gov/forms-publications/publications-subject/tax-topics/all-businesses-are-required-file-and-pay-electronically#waiver
https://dor.wa.gov/business-occupation-tax
https://dor.wa.gov/retail-sales-tax
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• Thuế sử dụng – Thuế sử dụng áp dụng khi doanh nghiệp mua hàng mà  
không đóng thuế mua bán, chẳng hạn như mua bán qua internet hay mua  
bán ở Oregon. 

• Thuế Bất Động Sản và Tài Sản Cá Nhân – Các doanh nghiệp đóng thuế bất động sản dựa 
vào giá trị của bất động sản, các tòa nhà và những cấu trúc khác, bàn ghế, thiết bị và 
những tài sản khác. Thuế bất động sản được các quận thu thay vì Sở Thuế Tiểu Bang 
Washington. 

• Thuế cụ thể theo từng ngành kỹ nghệ – Có một số thuế áp dụng cho một số ngành kỹ 
nghệ, chẳng hạn như khách sạn/nhà trọ, mướn xe, thuốc lá, v.v. Bấm lên phần tựa đề để 
xem có thuế đặc biệt nào áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị hay không. 

 
Vì thuế mua bán tùy theo địa điểm, nên các doanh nghiệp thu thuế mua bán phải tính mức thuế 
của địa điểm là nơi mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Sở Thuế Tiểu Bang Washington có dụng cụ 
tìm kiếm giúp xác định mức thuế và mã số địa điểm. 
 
Sở Thuế Tiểu Bang Washington có các buổi Hội Thảo Về Thuế Kinh Doanh Mới ở khắp tiểu bang 
trong suốt năm. Dưới đây là phần nối kết đến những thông tin bổ túc và dụng cụ của Sở Thuế 
Tiểu Bang Washington cung cấp để giúp cho việc tính thuế và báo cáo: 

• Tài Liệu Hướng Dẫn Về Thuế Kinh Doanh Mới 
• Lịch Trình Hội Thảo Về Thuế Kinh Doanh Mới 
• Phân loại thuế thông thường 
• Tài liệu hướng dẫn của từng ngành kỹ nghệ 
• Những cách khích lệ và giảm thuế đặc biệt 
• Giấy phép của người mua bán trung gian (reseller) 
• Tìm mức thuế mua bán 
• Gởi cho chúng tôi những thắc mắc tổng quát về thuế của quý vị 
• Yêu cầu liên quan đến quy định thuế 
• Tài sản không người nhận 
• Thông tin cập nhật kinh doanh 

 
Hãy hỏi chuyên viên thuế của quý vị để biết thêm thông tin. Sở Thuế Tiểu Bang Washington 
không thể thảo luận với người đại diện/người khai thuế về những điều riêng tư của trương mục 
thuế trừ khi quý vị điền đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Về Thuế Cần Giữ Kín. 
 

Thuế kinh doanh của địa phương 
Các thành phố & Thị trấn 
Hầu hết các thành phố và thị trấn đều có thuế mua bán của địa phương và thuế kinh doanh & 
hành nghề của địa phương. Sở Thuế Tiểu Bang Washington thu thuế mua bán của các cộng đồng 
địa phương, nhưng thành phố và thị trấn tự thu Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề địa phương của 
họ. Tùy vào số tiền doanh nghiệp của quý vị tạo được, Thuế Kinh Doanh và Hành Nghề địa 
phương của quý vị có thể phải đóng mỗi ba tháng hay hằng năm. Hãy liên lạc với các thành phố 
và thị trấn là nơi quý vị kinh doanh để biết thêm thông tin. 
 
Các quận 
Các quận có trách nhiệm định giá và thu thuế bất động sản đánh trên bất động sản và tài sản cá 
nhân. Mặc dù tên gọi “tài sản cá nhân” có thể không ngụ ý như vậy, nhưng nó bao gồm bàn ghế, 
đồ đạc, thiết bị, dụng cụ và những tài sản khác của doanh nghiệp. 
 

https://dor.wa.gov/use-tax
https://dor.wa.gov/taxes-rates/property-tax
https://dor.wa.gov/taxes-rates/other-taxes
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-03/BusinessTaxBasics_0.pdf
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-03/BusinessTaxBasics_0.pdf
http://dor.wa.gov/education/events-workshops/business-tax-basics-workshops
http://dor.wa.gov/education/events-workshops/business-tax-basics-workshops
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license/plan-taxes/tax-classifications-common-business-activities
https://dor.wa.gov/education/industry-guides
https://dor.wa.gov/taxes-rates/tax-incentives/tax-incentive-programs
https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/retail-sales-tax/reseller-permits
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://webgis.dor.wa.gov/taxratelookup/SalesTax.aspx
https://dor.wa.gov/contact/contact-form
https://dor.wa.gov/contact/contact-form
https://dor.wa.gov/contact-us/binding-rulings
https://ucp.dor.wa.gov/
https://ucp.dor.wa.gov/
https://dor.wa.gov/doing-business/my-account/update-my-business-information
https://dor.wa.gov/doing-business/my-account/update-my-business-information
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-02/42-2446e.pdf
https://dor.wa.gov/manage-business/city-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/city-endorsements
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Thuế tài sản cá nhân 
Hầu hết mọi người đều biết rằng thuế bất động sản áp dụng cho bất động sản; tuy nhiên, có thể 
một số người không biết rằng thuế bất động sản cũng áp dụng với tài sản cá nhân. Hầu hết tài 
sản cá nhân do các cá nhân sở hữu đều được miễn. Thí dụ như đồ đạc trong gia đình và những 
vật dụng cá nhân không phải chịu thuế bất động sản. Tuy nhiên, nếu những vật dụng này được sử 
dụng trong doanh nghiệp, thì thuế bất động sản sẽ áp dụng. Thuế tài sản cá nhân không áp dụng 
cho kho hàng của doanh nghiệp, hoặc tài sản vô hình chẳng hạn như bản quyền và thương hiệu 
độc quyền. 
 
Tài sản cá nhân phải chịu cùng mức thuế giống như bất động sản. Đặc điểm để phân biệt bất 
động sản với tài sản cá nhân là sự di động. Bất động sản bao gồm đất đai, các kiến trúc, những 
cải tiến cho đất và một số thiết bị gắn thêm vào đất đai hoặc kiến trúc. Tài sản cá nhân bao gồm 
máy móc, thiết bị, bàn ghế và dụng cụ của doanh nghiệp và nhà nông. Nó cũng bao gồm bất cứ 
sự cải thiện nào cho đất thuê từ chính phủ (sự cải thiện cho đất thuê). 
 
Thuế bất động sản phải đóng vào ngày 31 tháng 4 và 31 tháng 10 mỗi năm. Hãy liên lạc với các 
quận nơi mà quý vị kinh doanh để biết thêm thông tin. 
 

Đóng thuế lương của nhân viên cho liên bang 
• Muốn biết những hướng dẫn liên quan đến việc đóng thuế lương của nhân viên cho liên 

bang, hãy tham khảo tài liệu Hướng Dẫn Cho Sở Làm Về Đóng Thuế của Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ. Các sở làm có trách nhiệm thu thuế thu nhập, an sinh xã hội và medicare từ 
nhân viên, cộng với phần tiền phải đóng của sở làm trong thuế an sinh xã hội và medicare 
(6.2% và 1.45% của tiền lương tương ứng). Quý vị phải đóng tiền này cho Sở Thuế Liên 
Bang Hoa Kỳ vào lúc nào và bằng cách nào tùy vào số tiền thuế đã thu. 

• Đơn 941 nộp mỗi ba tháng để báo cáo về tiền lương chưa khấu trừ và thuế liên bang (thu 
nhập, an sinh xã hội và medicare). Hạn chót để đóng thuế này cho Sở Thuế Liên Bang 
Hoa Kỳ là ngày 30 tháng 4, ngày 31 tháng 7, ngày 31 tháng 10 và ngày 31 tháng 1 cho mỗi 
ba tháng trước đó. 

• Đơn W-2 để báo cáo tiền lương và tiền khấu trừ cho cả năm. Phải đưa đơn này cho mỗi 
nhân viên trước ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp. 

• Đơn W-2 và đơn kèm theo W-3 cần phải gởi cho Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ trước ngày 
28 tháng Hai của năm kế tiếp. 

• Đơn 940 nộp hằng năm để báo cáo thuế thất nghiệp cho liên bang. Đơn này phải nộp cho 
Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ trước ngày 31 tháng 1 cho năm trước đó. Mức thuế áp dụng 
cho hầu hết các hãng sở là 0.6% của $7,000 đầu tiên mà mỗi nhân viên làm được, lên đến 
tối đa là $42 cho mỗi nhân viên. Đối với những hãng sở quá nhỏ, việc đóng tiền này có thể 
đóng vào lúc nộp hồ sơ hằng năm nhưng các hãng sở lớn hơn thì cần phải đóng mỗi ba 
tháng. Xem trong tài liệu Hướng Dẫn Cho Sở Làm Về Đóng Thuế của Sở Thuế Liên Bang 
Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. 

 

Đóng thuế lương của nhân viên cho tiểu bang 
• Thuế thất nghiệp phải đóng cho Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington mỗi ba 

tháng. Việc báo cáo và đóng thuế thường được làm trong mạng điện toán. Hạn chót để 
đóng thuế này là ngày 30 tháng 4, 31 tháng 7, 31 tháng 10 và 31 tháng 1 cho mỗi ba tháng 
trước đó. Thuế này được tính dựa vào mức thuế ấn định cho doanh nghiệp của quý vị bởi 
Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington, nhân với tiền lương của mỗi nhân viên cho 
đến mức tối đa hằng năm. Thông tin thêm về thuế Bảo Hiểm Thất Nghiệp và những lợi ích 
của thuế này có trong trang web của Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington. 

• Nếu công việc kinh doanh của quý vị tạm thời bị sa sút, Chương Trình SharedWork 
có cách khả thi giúp quý vị không phải sa thải nhân viên. Thay vì sa thải nhân viên, 
quý vị có thể giảm giờ làm của những nhân viên chính thức, họ có thể được hưởng 

https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-02/PersProp.pdf
http://mrsc.org/research-tools/washington-county-profiles
http://mrsc.org/research-tools/washington-county-profiles
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-941
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w2
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w2
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw2w3.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i940.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf
https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://esd.wa.gov/employer-taxes#tax-rates
https://esd.wa.gov/employer-taxes/taxable-wage-base
https://esd.wa.gov/employer-requirements/unemployment-taxes
http://www.esd.wa.gov/SharedWork
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một phần tiền thất nghiệp để bù vào phần tiền lương bị mất của họ. Cách này giúp 
tiết kiệm ngay được tiền trả lương và giúp quý vị không bị mất những nhân viên giỏi. 

• Những Viên Chức phục vụ cho Công Ty ở Washington sẽ tự động miễn bảo hiểm 
thất nghiệp trừ khi hãng sở yêu cầu đặc biệt mua loại bảo hiểm này. Nếu quý vị 
muốn mua bảo hiểm cho những viên chức trong công ty, quý vị phải nộp Đơn Chọn 
Lựa Tình Nguyện. (Lưu ý: điều này chỉ áp dụng cho các công ty. Tìm hiểu thêm 
ở đây). 

• Phí Bảo Hiểm Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương đến hạn nộp hàng quý cho 
Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington và cả hai đều liên quan đến người lao động 
và sở làm. Sở làm có thể thực hiện theo một chương trình tự nguyện được phê duyệt hoặc 
sử dụng chương trình của tiểu bang. Các tính toán phí bảo hiểm có thể khác nếu sử dụng 
chương trình tự nguyện. Để ước tính các khoản thanh toán nghỉ phép có lương của quý vị, 
hãy sử dụng công cụ tính phí bảo hiểm. Thông tin chi tiết về vai trò và trách nhiệm của sở 
làm có tại paidleave.wa.gov. 

• Tiền bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động phải đóng cho Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu 
Bang Washington mỗi ba tháng. Việc báo cáo và đóng thuế thường được làm trong mạng 
điện toán. Hạn chót để đóng thuế này là ngày 30 tháng 4, 31 tháng 7, 31 tháng 10 và 
31 tháng 1 cho mỗi ba tháng trước đó. Tiền bảo hiểm này được tính dựa vào mức phân 
loại rủi ro được Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington ấn định cho doanh nghiệp 
của quý vị, nhân với số giờ làm việc của các nhân viên thuộc phân loại rủi ro đó. Sở làm có 
thể trừ một phần tiền bảo hiểm này trong tiền lương của nhân viên, giống như đã trình bày 
trong thông báo của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington về mức tiền đóng 
bảo hiểm. Thông tin thêm về Bồi Thường Tai Nạn Lao Động có tại các hội thảo qua web 
Những Điều Thiết Yếu dành cho Doanh Nghiệp của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang 
Washington. 

 

Báo cáo thường niên, gia hạn giấy phép và giấy chứng nhận 
• Các công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn và nhóm hợp tác hữu hạn đều phải nộp báo cáo 

hằng năm. Thời hạn nộp báo cáo là cuối tháng tròn năm kể từ ngày thành lập. Công ty có 
thể nộp báo cáo tối đa 180 ngày trước ngày hết hạn và Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Washington khuyến khích nộp báo cáo sớm. Các công ty cổ phần vì, công ty trách nhiệm 
hữu hạn và nhóm hợp tác hữu hạn vì lợi nhuận phải nộp báo cáo hằng năm cho Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang Washington và tất cả các dịch vụ được đăng tải trực tuyến tại 
www.sos.wa.gov/corporations-charities. 

• Giấy phép kinh doanh của tiểu bang của quý vị có thể phải có chứng thực của tiểu bang 
hoặc thành phố mà cần được gia hạn hàng năm. Có rất nhiều loại giấy chứng nhận đặc 
biệt, giấy phép, giấy phép địa phương và giấy phép hành nghề chuyên môn cũng cần phải 
gia hạn hằng năm. Hãy ghi lại ngày gia hạn để chắc chắn giấy phép hiện thời của quý vị có 
hiệu lực và để tránh phải trả nhiều tiền.  

• Việc gia hạn của nhà thầu ghi danh cần phải làm lại mỗi hai năm một lần, chi phí là 
$113.40. Quý vị cần gia hạn tình trạng ghi danh của quý vị với Sở Lao Động & Kỹ Nghệ 
Tiểu Bang Washington. Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington cũng gia hạn cho 
những giấy phép đặc biệt liên quan đến ngành nghề (chẳng hạn như điện, ống nước, v.v.). 

• Gia hạn giấy phép của nhân viên và cơ sở y tế. 
• Chuyên Gia và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn. 
• Gia hạn giấy phép cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trông Trẻ và Học Tập cho Trẻ Mầm Non 

Được Cấp Phép  
• Nếu quý vị hiện đang hoạt động kinh doanh ở những thành phố và thị trấn là nơi trước đây 

quý vị chưa có giấy phép, thì quý vị cần phải xin thêm giấy phép của địa phương. “Hoạt 
động kinh doanh” có thể bao gồm mua bán, chuyển giao, gắn đặt, hay phục vụ. Liên lạc 
với các thành phố và thị trấn để biết thêm thông tin. 

https://esd.wa.gov/employer-taxes/corporate-officers-FAQ
https://paidleave.wa.gov/reporting/
https://paidleave.wa.gov/voluntary-plans
https://paidleave.wa.gov/estimate-your-paid-leave-payments/
https://paidleave.wa.gov/employer-roles-responsibilities/
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
https://lni.wa.gov/workshops-training/?trumbaEmbed=view%3Dobject%26objectid%3D1507136
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/annual-reports
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/annual-reports
http://sos.wa.gov/corporations-charities
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/city-license-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/run-business/renew-your-business-license
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements
https://dor.wa.gov/manage-business/state-endorsements
https://dor.wa.gov/city-license-endorsements
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/register-as-a-contractor/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/electrical/electrical-basics-for-home-business-owners/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/plumbing/plumber-certification/
https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates/professions-new-renew-or-update/license-renewals/renewals-online
https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-professionals-providers
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/licensed-provider/maintain-license
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/licensed-provider/maintain-license
http://mrsc.org/Home/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
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Tuân hành quy định 
Có nhiều quy định mà các doanh nghiệp phải luôn luôn tuân hành, nếu không sẽ bị đưa ra tòa và 
bị phạt có thể sẽ gây khó khăn và tốn kém. Dưới đây là danh sách căn bản của một số cơ quan và 
quy định mà trước đây trong chương này chưa đề cập đến. Nên biết rằng danh sách này không 
hoàn toàn đầy đủ. Quý vị nên hỏi luật sư của quý vị, hội kỹ nghệ hay thương mại và những người 
cố vấn khác để chắc chắn quý vị tuân hành tất cả mọi quy định thích hợp. Các cơ quan đều muốn 
giúp quý vị hiểu rõ những trách nhiệm của mình, vì vậy hãy nhờ họ giúp. 
 
Liên Bang 

• Ủy Ban Bảo Vệ An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Thụ – Quản lý về tiêu chuẩn của sản 
phẩm, v.v. 

• Bộ Lao Động – Quản lý mức lương tối thiểu của liên bang, những đòi hỏi về làm thêm giờ 
và cơ hội làm việc bình đẳng, v.v. 

 
Tiểu Bang Washington 
• Bộ Nông Nghiệp – Quản lý về an toàn thực phẩm, dán nhãn sản phẩm, thuốc trừ sâu, 

nông sản và gia súc, v.v. 
• Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp – Giám sát việc bảo vệ người tiêu thụ, v.v. 
• Sở Sinh Thái – Thực hiện các luật và quy tắc về môi trường, đồng thời cấp giấy phép và 

chứng nhận để bảo vệ, bảo tồn và nâng cao chất lượng môi trường của Washington. 
• Sở Tài Chánh – Quản lý những đòi hỏi về đặc quyền kinh doanh, đầu tư thương mại và 

vay nợ kinh doanh, v.v. 
• Ủy Ban Nhân Quyền – Quản lý về tiện nghi công cộng và chống kỳ thị, v.v. 
• Bộ Lao Động và Kỹ Nghệ – Quản lý về sự an toàn ở nơi làm việc, bồi thường tai nạn lao 

động và những quy định về tuyển người, v.v. 
• Hội Đồng Kiểm Soát Rượu Bia và Cần Sa  –  Cấp giấy chứng nhận và giấy phép. Hướng 

dẫn và thực thi pháp luật và quy định về sản xuất, mua bán và phục vụ rượu bia cũng như 
việc sản xuất, phân phối, mua bán cần sa, thuốc lá và thuốc lá điện tử. 

• Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên – Quản lý hoạt động lâm nghiệp, khai mỏ trên mặt  
đất; tài nguyên đất và thủy sinh tại các vùng đất do tiểu bang sở hữu. 

• Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên, Vùng Nước – vùng nước bao gồm các hồ, sông, suối và vùng 
nước biển mà tàu bè có thể qua lại, ví dụ như Puget Sound. Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên 
được chỉ đạo theo luật phải quản lý các vùng nước thuộc sở hữu của tiểu bang thông qua 
những mục tiêu sau: 

• Khuyến khích người dân trực tiếp sử dụng và tiếp cận. 
• Thúc đẩy hoạt động sử dụng phụ thuộc vào nước. 
• Đảm bảo bảo vệ môi trường. 
• Các cơ hội tận dụng tài nguyên tái tạo. 
• Tạo thu nhập từ việc sử dụng vùng nước, nếu phù hợp với các mục tiêu trước đó. 

• Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên tạo ra nguồn thu bằng cách bán quyền thu hoạch các tài 
nguyên tái tạo như Panopea generosa hoang dã và các loài động vật có vỏ khác và việc 
cho thuê và cấp phép sử dụng các vùng nước thuộc sở hữu của tiểu bang. 

• Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên, Khả Năng Thích Ứng của Rừng – Từ việc trợ giúp các chủ 
đất thuộc khu vực công và tư nhân chăm sóc cây cối đến việc chỉ đạo nỗ lực của tiểu bang 
trong việc giảm các đám cháy rừng nghiêm trọng không điển hình, Ban Tình Trạng và Khả 
Năng Thích Ứng của Rừng nỗ lực để cải thiện tình trạng các khu rừng của Washington. 

• Văn Phòng Đổi Mới Quy Định và Trợ Giúp – Giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân đáp 
ứng những đòi hỏi phức tạp để xin giấy chứng nhận và giấy phép. 

http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Small-Business-Resources/
https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/office-of-the-senior-procurement-executive/office-of-small-and-disadvantaged-business-utilization/compliance-assistance
http://agr.wa.gov/
http://www.atg.wa.gov/safeguarding-consumers
https://ecology.wa.gov/
https://ecology.wa.gov/footer-pages/rulemaking
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Overview-of-permitting
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Overview-of-permitting
http://www.dfi.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://lni.wa.gov/
https://lni.wa.gov/safety-health/
https://lni.wa.gov/insurance/
https://lni.wa.gov/insurance/
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lcb.wa.gov/
http://www.dnr.wa.gov/businessandpermits
https://www.dnr.wa.gov/programs-and-services/aquatics
https://www.dnr.wa.gov/ForestHealth
http://www.oria.wa.gov/
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• Ủy Ban Tiện Ích và Chuyên Chở – Quản lý dịch vụ xe taxi và limousine, dịch vụ chuyên 
chở và xe tải, v.v. 

• Sở Xổ Số Washington – Quản lý việc bán vé số cho các những nơi bán lẻ Xổ Số. Xem xét 
những nơi bán lẻ Xổ Số có chỗ ra vào cho người khuyết tật. 

 
Địa phương 

• Sở y tế quận – Quản lý cơ sở thực phẩm, vật liệu độc hại, sức khỏe môi trường, v.v. 
• Thẩm định viên quận – Định giá bất động sản, thiết bị, bàn ghế và những tài sản khác của 

doanh nghiệp cho mục đích thuế bất động sản. 
• Thành phố – Quản lý chia vùng, bảng hiệu, đậu xe và cấp giấy phép xây cất và kinh 

doanh, v.v. 
• Sở cứu hỏa – Quản lý bộ luật cứu hỏa. 

 
LƯU Ý: Vui lòng kiểm tra các thành phố nơi (các) nhân viên của quý vị làm việc, vì các thành phố 
có thể có các yêu cầu về mức lương tối thiểu và/hoặc nghỉ ốm được trả lương khác nhau. 
 

Chuẩn bị cho những điều bất ngờ 
• Sở Y Tế Tiểu Bang Washington cung cấp nguồn trợ giúp rộng lớn để giúp quý vị chuẩn bị 

cho những trường hợp khẩn cấp về sức khỏe công cộng bao gồm những tình huống khủng 
bố sinh học, bệnh truyền nhiễm bộc phát và thiên tai. Quý vị có thể tìm những trang thông 
tin, nối kết và những tin tức khác trong trang web của Sở Y Tế Tiểu Bang Washington. 

• Trở thành một thành phần trong hội kỹ nghệ hoặc thương mại có thể cho quý vị một mạng 
lưới đồng nghiệp và những cơ hội huấn luyện chuyên môn để giúp quý vị đối phó với 
những điều bất ngờ. 

• Những tình huống bất ngờ, thí dụ như hỏa hoạn, lũ lụt, bão và động đất, có thể làm hư 
hại hoặc hủy hoại hồ sơ của quý vị, làm hư những máy móc quan trọng, hoặc làm cho 
doanh nghiệp của quý vị phải đóng cửa một thời gian. Lập trước kế hoạch không để gián 
đoạn trong kinh doanh sẽ giúp quý vị khôi phục sự hoạt động của doanh nghiệp mau hơn. 

• Chuẩn bị cho thiên tai. 
• Dụng cụ, khuôn mẫu và thông tin sâu rộng về việc phát triển kế hoạch không để gián 

đoạn trong kinh doanh. 
• Tình huống khẩn cấp về sức khỏe công cộng. 
• Khi sự cố xảy ra: Công cụ lập kế hoạch ứng phó khủng hoảng. 

• Nếu xảy ra trường hợp đối tác kinh doanh, giám đốc, hoặc chủ doanh nghiệp qua đời 
và quý vị quyết định tiếp tục công việc kinh doanh, vui lòng xem Đóng Cửa do Qua Đời.  

• Để được giải đáp mọi thắc mắc về lừa đảo hoặc gian lận, vui lòng liên hệ: 
• Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Tiểu Bang Washington 

     Ban Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Trung Tâm Tài Nguyên Người Tiêu Dùng 
     1-800-551-4636 (chỉ trong tiểu bang) 
     1-206-464-6684 (ngoài tiểu bang) 
     1-800-833-6388 (Dịch Vụ Tiếp Âm dành cho người khiếm thính Tiểu Bang Washington) 

• Ủy Ban Thương Mại Liên Bang  
 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần.  
 
 

https://www.utc.wa.gov/regulated-industries
https://www.walottery.com/Licensing/default.aspx
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://mrsc.org/Research-Tools/Washington-County-Profiles.aspx
http://mrsc.org/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
http://www.50states.com/washington/fire_departments.htm
https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe
https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/prepare-emergencies
https://mil.wa.gov/businesses
https://mil.wa.gov/businesses
https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe
http://bit.ly/state-disaster-planner
http://bit.ly/state-disaster-planner
http://www.atg.wa.gov/
https://consumer.ftc.gov/scams
http://www.oria.wa.gov/Portals/_oria/VersionedDocuments/Business_Publications/sbl_flyer.pdf
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PHÁT TRIỂN doanh nghiệp của quý vị 
 

Quý vị có muốn mở rộng doanh nghiệp của mình không? 
Mở rộng doanh nghiệp có thể đòi hỏi nhiều thứ khác nhau, bao gồm tiền bạc, nhân viên, địa điểm 
mới và thị trường mới.  
 

Tiền 
Tiền có thể vay mượn từ những hình thức vay, vốn đầu tư, khích lệ về thuế, công khố phiếu và 
những hình thức khác. Muốn được trợ giúp trực tiếp để thảo luận về những cách tài trợ, hãy cân 
nhắc việc đến gặp cố vấn tại Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ, Trung Tâm Thương Mại 
Phụ Nữ của Washington hay SCORE (miễn phí và kín mật). Muốn biết những thông tin tổng quát 
về tài trợ, xin xem những trang nối kết sau đây:  

• Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ 
• SCORE 
• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 
• Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington 
• Văn Phòng Tổ Chức Thương Mại của Người Thiểu Số và Phụ Nữ 
• Văn Phòng Cựu Quân Nhân của Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ 
• Sở Quản Lý Tổ Chức Tài Chánh Tiểu Bang Washington 
• Những Nơi Cho Vay Nợ Nhỏ của Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ 
• Cơ Quan Tài Trợ Phát Triển Kinh Tế Washington 
• Chương Trình Trợ Giúp Về Xuất Cảng 
• Trợ giúp tài trợ công khố phiếu dành cho những dự án xây cất 
• Fundera 
• Trí Tuệ Khởi Nghiệp: 27 Chiến Lược Huy Động Vốn Kinh Doanh 

 
Vay 
Có nhiều doanh nghiệp cho vay khác nhau, đồng thời các doanh nghiệp cho vay và ngân hàng 
đều có nhiều khoản vay và hạn mức tín dụng khác nhau. Tất cả các ngân hàng đều có sản phẩm 
chuyên biệt riêng dành cho các loại doanh nghiệp hoặc sản phẩm ngân hàng cụ thể (thẻ tín dụng, 
Hạn Mức Tín Dụng, Khoản Vay, Khoản Vay Sở Hữu Nhà, Khoản Vay Thương Mại). “Tiền vay 
SBA” thực ra là tiền vay qua các ngân hàng thương mại và liên đoàn tín quỹ được bảo đảm bởi 
chính quyền liên bang, trong trường hợp này là Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa 
Kỳ. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ có chương trình bảo đảm cho vay thương mại cũng hoạt động 
tương tự. 
 
Tiền vay để kinh doanh thường đòi hỏi phải có “5C” 
Trước khi cho vay tiền, những cơ quan tài chánh uy tín muốn biết một số đòi hỏi phải được đáp 
ứng, thường gọi là 5C: 

• Tiền Vốn/Tiền Mặt (Capital/Cash) – Đây là tiền đầu tư của người chủ. Thông thường, 
người chủ phải cáng đáng 25-30% chi phí thành lập doanh nghiệp mới. Nếu vay tiền để 
bành trướng một doanh nghiệp đã thành lập, thông thường người chủ phải chứng minh tài 
sản của doanh nghiệp đó bằng với ít nhất là 25% số tiền vay, hoặc kiếm thêm tiền đầu tư 
vào để tổng số tiền và tài sản  
bằng với ít nhất là 25%. 

• Năng Lực/Nguồn Tiền Chi Thu (Capacity/Cash Flow – Bằng chứng cho thấy những người 
chủ của doanh nghiệp có khả năng để thành lập và điều hành thành công doanh nghiệp 
đó. Kinh nghiệm của người chủ trong ngành kỹ nghệ, kinh nghiệm về huấn luyện và quản 

https://wsbdc.org/locations/
https://www.wcwb.org/
https://www.wcwb.org/
https://www.score.org/find-mentor
https://www.sba.gov/loans-grants
https://www.score.org/browse-library
https://www.score.org/browse-library
http://www.wsbdc.org/funding-your-business
http://choosewashingtonstate.com/i-need-help-with/financing/
https://omwbe.wa.gov/small-business-assistance/money-loans
https://omwbe.wa.gov/small-business-assistance/money-loans
https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations/headquarters-offices/office-veterans-business-development
https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations/headquarters-offices/office-veterans-business-development
https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations/headquarters-offices/office-veterans-business-development
https://dfi.wa.gov/small-business
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/microloans
https://wedfa.org/financing.html
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-loans/export-voucher-program/
https://www.sba.gov/funding-programs/surety-bonds
https://www.fundera.com/business-loans
http://bit.ly/startup-wisdom
https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-programs/business-industry-loan-guarantees/wa
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trị kinh doanh, kết hợp với một kế hoạch kinh doanh được phát triển đúng cách, sẽ giúp 
khẳng định năng lực này. Đối với những doanh nghiệp hiện hữu, hồ sơ tài chánh của công 
ty là điều quan trọng để chứng tỏ hoạt động có thể sinh lợi nhuận và việc quản lý tài chánh 
tốt. Dự tính về nguồn tiền chi thu thông thường dành cho cả doanh nghiệp mới lẫn doanh 
nghiệp đã thành lập. Những dự tính này cần phải cho thấy khả năng của doanh nghiệp có 
thể đáp ứng những bổn phận về tài chánh, bao gồm trả tiền vay và vượt qua được những 
tình huống bất ngờ.  

• Tài sản kèm theo (Collateral) – Người chủ cần phải thế chấp một tài sản nào đó có giá trị. 
Thông thường tài sản kèm theo bao gồm tài sản, bàn ghế, đồ đạc, thiết bị và kho hàng của 
doanh nghiệp, cộng với những tài sản bên ngoài doanh nghiệp của người chủ (bất động 
sản, cổ phần, v.v.).  

• Nhân Cách (Character) – Người cho vay muốn có bằng chứng rằng người chủ có tinh thần 
trách nhiệm nghiêm túc. Điều này thể hiện phần nào qua quá trình điểm tín dụng của 
người chủ. 

• Điều Kiện (Conditions) – Người cho vay cũng muốn thấy môi trường tổng thể (nền kinh tế, 
khuynh hướng của ngành kỹ nghệ và các lực lượng thị trường) yểm trợ cho sự thành công 
mà doanh nghiệp có thể đạt được. 

 
Những nơi cho vay 

• Các Tổ Chức Tài Chính Phát Triển Cộng Đồng (CDFI) giúp các cộng đồng phát triển mạnh 
về kinh tế bằng cách cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản, tín dụng giá 
phải chăng và vốn đầu tư, đặc biệt là dành cho các cộng đồng và cá nhân có thu nhập 
thấp trước đây từng phải đối mặt với tình trạng hạn chế tiếp cận với những nguồn hỗ trợ 
này. Danh sách CDFI của WA. 

• Ngân hàng và liên đoàn tín quỹ cho vay thương mại tiêu chuẩn.  
• Ngân hàng và liên đoàn tín quỹ cho vay SBA 7a (có thể dùng cho bất cứ mục đích kinh 

doanh nào) và tiền vay bảo chứng của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. 
• Những Nơi Cho Vay Nhỏ của Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (cho vay tối 

đa $50,000 cho bất cứ mục đích kinh doanh nào).  
• Những nơi cho vay 504 của Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (dành cho 

việc mua bất động sản và thiết bị lớn): Hội Phát Triển Kinh Doanh Northwest, Tổ Chức Vốn 
Kinh Doanh Evergreen, Ameritrust CDC. 

 
Vốn Đầu Tư: Nhiều doanh nghiệp phát triển bằng cách dùng ngân khoản từ các nhà đầu tư. Chữ 
“nhà đầu tư” ngụ ý rằng một cá nhân hay một nhóm được sở hữu một phần của doanh nghiệp. 
Điều luật về bảo vệ cho những nhà đầu tư và những người cho vay tư nhân, cho dù là người thân 
trong gia đình, bạn bè hay người lạ, được quy định rất chặt chẽ và đòi hỏi phải hiểu biết về luật 
chứng khoán. 
 
Dưới đây là một số nhóm ở Washington có hợp tác với các nhà đầu tư với nhà kinh doanh. 
Có danh sách đầy đủ về các nguồn lực trên trang web Khởi Nghiệp. 

• Alliance of Angels 
• Bellingham Angel Group 
• OEN Angel Oregon (bao gồm vùng Vancouver)  

 
Tiểu Bang Washington có trợ giúp tài trợ có giới hạn dưới hình thức trợ cấp và tiền vay, công khố 
phiếu, khích lệ và miễn thuế dành cho một số ngành kỹ nghệ. 
 
Các khoản trợ cấp dành cho các doanh nghiệp nhỏ để giúp trang trải chi phí thuê nhân viên tạm 
thời khi một thành viên trong nhóm của quý vị sử dụng chế độ Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia 
Đình Có Lương. Để đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp này, doanh nghiệp của quý vị phải có 

https://www.cdfifund.gov/programs-training/certification/cdfi
https://www.cdfifund.gov/awards/state-awards/state-results/Washington
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/microloans
https://www.nwbusiness.org/small-businesses/
http://evergreen504.com/
http://evergreen504.com/
http://ameritrustcdc.com/index.html
https://dfi.wa.gov/small-business
https://dfi.wa.gov/small-business
http://mystartup365.com/resources/funding/
https://www.allianceofangels.com/
https://www.allianceofangels.com/
http://www.bellinghamangelinvestors.com/
https://www.oen.org/programs-services/oen-angel-oregon/
https://mystartup365.com/resources/funding/
http://choosewashingtonstate.com/i-need-help-with/financing/
http://choosewashingtonstate.com/i-need-help-with/financing/
https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/tax-incentives/incentive-programs
https://dor.wa.gov/taxes-rates/tax-incentives/tax-incentive-programs
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/
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trung bình 150 nhân viên trở xuống. Các doanh nghiệp có trung bình ít hơn 50 nhân viên phải trả 
cho sở làm phần phí bảo hiểm để đủ điều kiện. 
 
Những doanh nghiệp được chứng nhận là Doanh Nghiệp Do Phụ Nữ hoặc Người Thiểu Số Làm 
Chủ hội đủ điều kiện trong Chương Trình Liên Kết Ký Quỹ của Văn Phòng Tổ Chức Thương Mại 
của Người Thiểu Số và Phụ Nữ Tiểu Bang Washington. Chương trình này cho phép các doanh 
nghiệp được chứng nhận tiếp cận vốn có chi phí hợp lý, trong đó lãi suất giảm tới 2% thông qua 
các bên cho vay tham gia chương trình. Những Doanh Nghiệp do Cựu Quân Nhân và Quân Nhân 
Tại Ngũ Sở Hữu hội đủ điều kiện trong Chương Trình Liên Kết Ký Quỹ của Cựu Quân Nhân. 
 

Nhân Viên 
Thuê được những nhân viên có tính cách và khả năng thích hợp cho doanh nghiệp của quý vị là 
điều rất quan trọng để doanh nghiệp phát triển thành công. Có những nguồn trợ giúp cho quý vị về 
việc lập kế hoạch tuyển nhân viên, bao gồm Tin Tức Về Thị Trường Lao Động. 
 
Việc cung cấp các quyền lợi cho người lao động, ví dụ như bảo hiểm y tế, có thể giúp chủ sở hữu 
doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên có tài năng và giữ lại được những nhân viên quý giá. Trao 
Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington cung cấp các tài nguyên để giúp quý vị tìm hiểu về các lựa chọn 
bảo hiểm y tế cá nhân và/hoặc có thể kết nối quý vị với người môi giới được chứng nhận để giúp 
quý vị tìm chương trình phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị. (Xem mục 7. Quyền lợi của người 
lao động - Bảo Hiểm Y Tế trong phần “Lập Kế Hoạch cho Doanh Nghiệp của Quý Vị”). 
 
Ngoài ra, việc cung cấp cho nhân viên các tùy chọn về Tiết Kiệm Hưu Trí giúp doanh nghiệp của 
quý vị cạnh tranh, có thể cung cấp cho quý vị các ưu đãi về thuế, dễ dàng và chi phí hợp lý để 
thiết lập thông qua Thị trường hưu trí.  
 
Ngoài ra còn có những chương trình để giúp quý vị tìm và huấn luyện cho nhân viên được 
thành thạo: 

• WorkSource có thể giới thiệu cho quý vị những người tìm việc làm có khả năng và sẵn 
sàng làm việc.  

• Ngày Hội Việc Làm và dịch vụ đăng tin tuyển nhân viên miễn phí, trong mạng điện toán có 
thể giúp gia tăng số lượng người tìm việc làm của quý vị.  

• Giảm thuế có thể giúp giảm bớt chi phí thuê nhân viên mới.  
• Những cách trợ giúp huấn luyện cho nhân viên.  
• Cấp tiền lương học việc trong lúc làm việc.  
• Cầu Nối Nghề Nghiệp - nguồn trợ giúp về huấn luyện cho nhân viên.  
• Các chương trình tập sự. 
• Chương trình tập sự WorkSource 
• Nhân viên vừa đi học vừa đi làm.  

 
Thiết lập tài khoản sở làm theo yêu cầu 
Để thiết lập bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, cần cập nhật giấy phép kinh doanh do Tiểu 
Bang Washington cấp. Nếu quý vị chọn CÓ tuyển dụng nhân viên trong đơn đăng ký của mình, 
tài khoản bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và bảo hiểm thất nghiệp sẽ tự động được mở. 
Sở làm tại tiểu bang Washington phải thực hiện các bước sau đây. Để nộp báo cáo về nhân viên 
mới tuyển, sở làm cần cho biết tên, địa chỉ và Mã Định Danh Sở Làm Liên Bang (FEIN) của mình. 
Sở làm cũng cần có những thông tin trong Đơn W-4 của nhân viên, bao gồm tên, địa chỉ và Số An 
Sinh Xã Hội (SSN), cùng với ngày được nhận làm việc và ngày sinh của nhân viên. 
 

http://omwbe.wa.gov/linked-deposit-program/
https://www.dva.wa.gov/veterans-service-members-and-their-families/veteran-owned-businesses/linked-deposit
https://esd.wa.gov/labormarketinfo
https://www.wahbexchange.org/resources/health-coverage-basics/covering-your-small-business/
https://www.wahbexchange.org/resources/health-coverage-basics/covering-your-small-business/
httphttps://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-services/small-business-retirement-marketplace/
https://www.worksourcewa.com/home.aspx?
https://secure.esd.wa.gov/home/WorkSourceWA/Employer/Account
https://esd.wa.gov/about-employees/WOTC
https://esd.wa.gov/jobs-and-training/training-benefits-program
https://esd.wa.gov/jobs-and-training/on-the-job-training
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://lni.wa.gov/licensing-permits/apprenticeship/apprenticeship-preparation
https://worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=MGSWAAPPREN&pageType=simple&seo=landingpage
https://wsac.wa.gov/state-work-study
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Cập nhật giấy phép kinh doanh do Tiểu Bang Washington cấp tại Sở Thuế/Dịch Vụ Cấp Phép 
Kinh Doanh của Tiểu Bang Washington và cho biết quý vị sẽ có nhân viên. Để liên hệ với dịch 
vụ khách hàng, hãy gọi số 360-705-6741.  
 

 Sau khi đơn đăng ký và xác nhận nhân viên được xử lý, Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu 
Bang Washington (bồi thường cho tai nạn lao động) và Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang 
Washington (bảo hiểm thất nghiệp) sẽ mở tài khoản cho doanh nghiệp trong vòng 
2-4 tuần. Quý vị sẽ nhận được bộ tài liệu qua thư từ L&I, trong đó có số tài khoản, mức 
phí của quý vị và thông tin liên hệ của người quản lý tài khoản tại Sở Lao Động & Kỹ 
Nghệ Tiểu Bang Washington. Quý vị cũng sẽ nhận được áp phích nơi làm việc theo yêu 
cầu của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington để treo tại nơi làm việc của 
mình. Nếu có nhân viên làm việc từ xa, quý vị có thể gửi cho họ các phiên bản PDF của 
áp phích có tại đây cũng như truy cập danh sách các áp phích liên bang và tiểu bang bắt 
buộc khác. 

 Khi đến hạn, hãy nộp báo cáo bảo hiểm bồi thường cho tai nạn lao động hằng quý qua 
phương thức trực tuyến tại đây. Các ngày đến hạn cần báo cáo là: 

 Ngày 30 tháng 4 cho Quý 1 (giờ làm việc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 
31 tháng 3). 

 Ngày 31 tháng 7 cho Quý 2 (giờ làm việc từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 
30 tháng 6). 

 Ngày 31 tháng 10 cho Quý 3 (giờ làm việc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 
30 tháng 9). 

 Ngày 31 tháng 1 cho Quý 4 (giờ làm việc từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 
31 tháng 12). 
 

Thông tin và nguồn hỗ trợ khác dành cho sở làm 
 Báo cáo tất cả nhân viên mới (bao gồm cả nhân viên bán thời gian và tạm thời) cho 

Chương Trình Báo Cáo Nhân Viên Mới của Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế Tiểu Bang 
Washington (DSHS) trong vòng 20 ngày kể từ ngày tuyển dụng. Báo cáo nhân viên mới 
giúp Ban Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Nuôi Con thu tiền cấp dưỡng hiệu quả hơn. 

 Xây dựng Chương Trình Phòng Ngừa Tai Nạn (bắt buộc – ngay cả đối với nhân viên làm 
việc từ xa). Nếu quý vị cần trợ giúp để xây dựng chương trình này, chúng tôi có các 
chương trình mẫu tại đây hoặc quý vị có thể yêu cầu tư vấn MIỄN PHÍ, bảo mật để bắt 
đầu đúng hướng. 

 Cung cấp cho tất cả nhân viên thông báo bắt buộc về các Chế độ phúc lợi nghỉ ốm có 
lương và cân nhắc xây dựng các chính sách nghỉ ốm tùy chọn. 

 Tìm hiểu thêm về việc nộp báo cáo hàng quý, báo cáo giờ làm việc của nhân viên và lưu 
giữ các hồ sơ việc làm bắt buộc khác trên trang Yêu Cầu Lưu Giữ Hồ Sơ của Sở Lao 
Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington. 

 Đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến MIỄN PHÍ về Những Điều Cần Thiết cho Doanh 
Nghiệp của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington để hiểu vai trò của quý vị, 
các yêu cầu đối với quý vị và công việc của Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang 
Washington – các hội thảo trực tuyến này được tổ chức hàng tháng. 

 Nhận câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến các cơ quan tiểu bang khác, chẳng hạn 
như Sở Thuế Tiểu Bang Washington và Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington, 
bằng cách liên hệ với Liên Lạc Viên Doanh nghiệp Nhỏ của họ. 

 
Tuyển nhân viên là một lãnh vực có rất nhiều luật lệ, bao gồm mức lương tối thiểu, tiền làm thêm 
giờ, tuyển những người ở tuổi vị thành niên và người thân trong gia đình, an toàn ở nơi làm việc, 
chống kỳ thị, v.v. 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdor.wa.gov%2Fopen-business%2Fapply-business-license&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214854034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZkvQQhL6rZuuyAuMC%2B9xzZooMj%2BQB0ojITCF9DUSEBI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdor.wa.gov%2Fopen-business%2Fapply-business-license&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214854034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZkvQQhL6rZuuyAuMC%2B9xzZooMj%2BQB0ojITCF9DUSEBI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lni.wa.gov%2Fforms-publications%2Frequired-workplace-posters&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214866328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PAfEI646K2TzyT3%2F0G%2Bg4b0YUL28G%2Bhy8N3MZGT00LA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lni.wa.gov%2Fforms-publications%2Ff101-054-000.pdf&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214878800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0Nu2i1Qf5Bt58WahjthtNowk%2FPGUQnr6xrdcJOY2j4k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lni.wa.gov%2Fforms-publications%2Ff101-054-000.pdf&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214878800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0Nu2i1Qf5Bt58WahjthtNowk%2FPGUQnr6xrdcJOY2j4k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Finsurance%2Fquarterly-reports%2Ffile-quarterly-reports%2F&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214891224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DpZnEjBr1g9KRsooXXLAWVAJlBir7G3ZFhCVxHnp4qQ%3D&reserved=0
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Fsafety-health%2Fpreventing-injuries-illnesses%2Fcreate-a-safety-program%2F&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214903677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uVlmOknm7FHyvPy%2BPKEcenzTTSTplaUpoQEvAVIG1Vc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Fsafety-health%2Fpreventing-injuries-illnesses%2Frequest-consultation%2F&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214922683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=k9Kr9D3KiTrKmWKHJF3LIfRJ0np%2FcgI%2FPWKYFKUmnJU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Fworkers-rights%2Fleave%2Fpaid-sick-leave%2F%23employers-responsibilities&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214941289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EuXRyrA9cjYwE3tSclYr5hzcQUqD2qsZD81Wrf7hEpw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Fworkers-rights%2Fleave%2Fpaid-sick-leave%2F%23employers-responsibilities&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214941289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EuXRyrA9cjYwE3tSclYr5hzcQUqD2qsZD81Wrf7hEpw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Fworkers-rights%2Fleave%2Fpaid-sick-leave%2Foptional-paid-sick-leave-policies&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214959314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rdboREsnO%2FfVbpxL1W0zHYkkgulzERIKAe5cXnZUNxA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flni.wa.gov%2Fagency%2Fsmall-business%2Frecordkeeping-requirements&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750214977470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FLRjJP3h%2F2RmLG1TxLcw3MPOWVgDb%2Bna6DAeixfvg9A%3D&reserved=0
https://lni.wa.gov/workshops-training/?trumbaEmbed=view%3Dobject%26objectid%3D1507136
https://lni.wa.gov/workshops-training/?trumbaEmbed=view%3Dobject%26objectid%3D1507136
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oria.wa.gov%2Fportals%2F_oria%2FVersionedDocuments%2FBusiness_Publications%2Fsbl_flyer.pdf&data=05%7C02%7CHugo.Nicolas%40gov.wa.gov%7C625d3a5034fb45bd03ce08dcea3297a1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638642750215017331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=geGQkm0aCx1%2FzEY5O5eFZAzJMHK8YpjyEtN4xg6AbqE%3D&reserved=0
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Nếu công việc kinh doanh của quý vị tạm thời bị sa sút, Chương Trình SharedWork có cách giúp 
quý vị không phải sa thải nhân viên. Thay vì vậy, quý vị có thể giảm giờ làm của những nhân viên 
chính thức, họ có thể được hưởng một phần tiền thất nghiệp để bù vào phần tiền lương bị mất 
của họ 
 
Một vấn đề thường hay bị hiểu lầm liên quan đến việc sử dụng nhà thầu tự làm riêng. Trừ khi một 
người nào đó thực sự làm việc cho chính mình, được cấp giấy phép và đang hoạt động trong thị 
trường theo cách thức như vậy, có nhiều thân chủ/khách hàng và đang làm công việc bên ngoài 
những hoạt động kinh doanh bình thường, thì luật tiểu bang và liên bang đòi hỏi phải xem người 
đó như là một nhân viên. 
 
Nhân viên làm việc còn là một lãnh vực lớn về trách nhiệm quản lý hồ sơ và đóng thuế. Điều quan 
trọng là quý vị phải hiểu rõ những luật lệ đó và chi phí khi lập kế hoạch và điều hành doanh nghiệp 
của mình. 
 
Luật lao động 

• Luật về tiền lương và giờ làm (chẳng hạn như mức lương tối thiểu, làm thêm giờ, nghỉ giải 
lao, v.v.) 

• Những đòi hỏi về niêm yết thông tin ở nơi làm việc 
• Tuyển những người ở tuổi vị thành niên 
• Luật Chống Phân Biệt Đối Xử 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington) 
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở An Ninh Việc Làm Tiểu Bang Washington)  
• Nhà thầu tự làm riêng (Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ)  
• An toàn ở nơi làm việc (bao gồm phải có bản kế hoạch đề phòng tai nạn) 
• Trừ thuế liên bang trong tiền lương 
• Luật Trừ Tiền Lương Để Trả Cấp Dưỡng Nuôi Con 
• Hạn chế về các thỏa thuận không cạnh tranh, 
• Đạo Luật Trả Lương và Tạo Cơ Hội Công Bằng, bao gồm các lệnh cấm đối với lịch sử tiền 

lương và yêu cầu giữ bí mật tiền lương 
• Bảo vệ người lao động biệt lập 
• Yêu Cầu Làm Thêm Giờ 
 

Quyền lợi của người lao động 
• Thuế thất nghiệp tiểu bang 
• Bảo hiểm bồi thường người lao động 
• Trao Đổi Quyền Lợi Y Tế Washington 
• Washington Healthplanfinder 
• Nghỉ Ốm Có Lương 
• Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế Và Gia Đình Có Lương 
• Các Loại Nghỉ Phép Khác 
• Thị trường hưu trí 

 
LƯU Ý: Nếu quý vị có người lao động làm việc ở Seattle, Tacoma hoặc Seatac, vui lòng kiểm tra 
với thành phố của quý vị để biết mức lương tối thiểu và các quy định khác về việc làm. 
 

https://esd.wa.gov/SharedWork
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lni.wa.gov/workers-rights/
https://lni.wa.gov/forms-publications/required-workplace-posters
https://lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://www.hum.wa.gov/employment
https://lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/independent-contractors/
https://esd.wa.gov/employer-requirements/quarterly-reports/independent-contractors
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee
https://lni.wa.gov/safety-health/
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employment-taxes
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/income-withholding
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/income-withholding
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/Non-Compete-Agreements
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/equal-pay-opportunities-act/
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/isolated-worker-protections
https://lni.wa.gov/workers-rights/wages/overtime/
http://www.esd.wa.gov/employer-taxes
https://lni.wa.gov/insurance/
http://www.wahbexchange.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/
https://paidleave.wa.gov/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/holiday-vacation-bereavement-leave
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-services/small-business-retirement-marketplace/
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Địa điểm mới 
Việc chọn lựa địa điểm mới đòi hỏi quý vị phải cân nhắc đến nhiều yếu tố: sự ưu đãi của thị 
trường, chia vùng, chi phí xây cất, chi phí liên tục cho địa điểm, sử dụng hạ tầng cơ sở và dịch vụ, 
thuê mướn nhân viên giỏi, v.v. Dưới đây là những dụng cụ sẽ giúp quý vị có sự quyết định đúng. 

• Nếu quý vị sắp khai trương một địa điểm mới, quý vị cần phải nộp Đơn Xin Cấp Giấy Phép 
Kinh Doanh mới cho tiểu bang Washington.  

• SizeUp 
• Những điều về chọn địa điểm. 
• Tin tức về thị trường lao động hiện thời, theo ngành kỹ nghệ và theo quận.  
• Tổ chức phát triển kinh tế phục vụ trong vùng của quý vị (là nguồn trợ giúp tốt cho việc 

chọn địa điểm).  
• Liên lạc với thành phố hoặc quận của quý vị để tìm hiểu về việc chia vùng và những đòi 

hỏi về giấy phép.  
• Một số ngành kỹ nghệ và địa điểm có thể đòi hỏi giấy phép về môi trường. Văn Phòng Đổi 

Mới Quy Định và Trợ Giúp Tiểu Bang Washington có cung cấp thông tin về những vấn đề 
môi trường của địa phương, tiểu bang và liên bang.  

 

Thị trường mới 
Trợ giúp tổng quát về việc bành trướng thị trường: Cho dù quý vị đang cân nhắc việc bành trướng 
qua sản phẩm hay dịch vụ mới, những nhóm khách hàng mới, hoặc phương pháp tiếp thị mới, 
việc thực hiện những nghiên cứu về nhân khẩu học và các loại nghiên cứu khác trước khi tiến 
hành có thể giúp quý vị có những quyết định đúng và đỡ tốn kém hơn. Quý vị có muốn được trợ 
giúp về việc nghiên cứu hoặc phát triển một kế hoạch bành trướng thị trường hay không? 

• SCORE: các nguồn trợ giúp về tiếp thị và cố vấn miễn phí 
• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ: các nguồn trợ giúp về tiếp thị và  

cố vấn miễn phí 
• Hỗ Trợ Kinh Doanh NW 
• Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ Kinh Doanh Washington 
• Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington: Tăng quy mô doanh nghiệp của quý vị 

 
Trợ giúp xuất cảng: Quý vị có muốn bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng bên ngoài Hoa 
Kỳ không? 

• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 
• Trung Tâm Trợ Giúp Xuất Cảng Washington 
• Làm thế nào để bắt đầu xuất cảng 
• Sở Hỗ Trợ Xuất Cảng Thương Mại Tiểu Bang Washington - Hỗ Trợ Xuất Cảng 
• Những chọn lựa tài trợ cho việc xuất cảng 

• Trung Tâm Trợ Giúp Tài Trợ Xuất Cảng của Washington 
• Ngân Hàng Xuất-Nhập Cảng Hoa Kỳ 

 
Ký hợp đồng của chính quyền Tiểu Bang Washington 
Tiểu Bang tích cực đấu thầu các dự án công trình, hàng hóa và dịch vụ công cộng từ các doanh 
nghiệp nhỏ, đa dạng và cựu chiến binh. Để tìm hiểu cách bán hàng hóa và dịch vụ của quý vị cho 
Tiểu Bang, vui lòng tham dự Cơ Hội Ký Hợp Đồng với Tiểu Bang và Sự Kiện Giới Thiệu miễn phí 
và trực tuyến vào thứ Năm tuần thứ ba của tháng. Để đăng ký, hãy truy cập DES.wa.gov và nhấp 
vào tab Bán cho Tiểu Bang. Quý vị cũng có thể liên hệ với despieprogram@des.wa.gov. 

https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license
http://bit.ly/wa-sizeup
http://choosewashingtonstate.com/i-need-help-with/site-selection/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/local-economic-partnerships/
http://mrsc.org/Research-Tools/Washington-City-and-Town-Profiles.aspx
http://mrsc.org/Research-Tools/Washington-County-Profiles.aspx
http://www.oria.wa.gov/site/alias__oria/347/our_permitting_services.aspx
http://www.oria.wa.gov/site/alias__oria/347/our_permitting_services.aspx
https://www.score.org/browse-library
https://www.score.org/find-mentor
https://wsbdc.org/start-up-business/
http://wsbdc.org/contact-an-advisor/
http://businessimpactnw.org/
http://wcwb.org/
https://mystartup365.com/tools/sizeup/
https://wsbdc.org/international-trade/
https://wsbdc.org/international-trade/
https://www.waexports.com/
https://www.waexports.com/
https://www.trade.gov/learn-how-export
https://www.commerce.wa.gov/promoting-washington-state/export-assistance/
https://www.trade.gov/finance
http://www.efacw.org/
https://www.exim.gov/community
mailto:despieprogram@des.wa.gov
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Trợ giúp ký hợp đồng với chính quyền: Quý vị có muốn bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho các cơ 
quan chính quyền liên bang, tiểu bang hay địa phương không? 

 Tìm hiểu những mặt hàng tiểu bang sẽ mua. Tiểu bang có mua những gì quý vị 
bán không? 
 Kiểm tra các nguồn hỗ trợ sau để xem các cơ quan tiểu bang mua những gì và với 

giá bao nhiêu. Xác định xem việc bán cho tiểu bang có phải là thị trường có lợi cho 
doanh nghiệp của quý vị hay không. 
 Báo Cáo Chi Tiêu của Tiểu Bang 
 Dữ Liệu Bán Hàng Theo Hợp Đồng Trên Toàn Tiểu Bang 
 Hợp Đồng của Cơ Quan trong Năm Tài Chính 2023 

 Hiểu cách thức Tiểu Bang Washington mua hàng hóa và dịch vụ. Quý vị cần tìm các cơ 
hội tiềm năng ở đâu? 
 Các cơ quan mua những gì doanh nghiệp của quý vị bán theo cách thức nào? 

 Có hợp đồng toàn tiểu bang hiện hành nào cho giao dịch này không? 
 Một số cơ quan có đăng thông báo chào hàng trên Giải Pháp Kinh Doanh 

Điện Tử của Washington (WEBS) không? 
 Đối với các giao dịch mua trực tiếp, doanh nghiệp của quý vị có thể được 

Văn Phòng Doanh Nghiệp Do Phụ Nữ và Người Thiểu Số Làm Chủ 
(OMWBE) của Tiểu bang Washington và/hoặc Cơ Quan Cựu chiến binh 
Washington (WDVA) chứng nhận để tăng khả năng hiển thị không? 

 Xem liệu có cơ hội sắp tới nào cho doanh nghiệp của quý vị không. 
 Có hợp đồng toàn tiểu bang sắp tới nào mà doanh nghiệp của quý vị có thể tham 

gia đấu thầu không? 
 Xem các ví dụ hiện tại và trước đây về các lời chào hàng để tìm hiểu các điều khoản và 

điều kiện. 
 Quý vị đã tham khảo các giá trúng thầu và tab giá thầu cho các nhà cung cấp hiện 

đang có hợp đồng toàn tiểu bang chưa? 
 Quý vị đã tham khảo các lời chào hàng trước đây trong Giải Pháp Kinh Doanh 

Điện Tử của Washington để xem phạm vi, năng lực tối thiểu và quy trình đấu thầu 
trước đây chưa? 

 Quý vị đã tham khảo Sổ Tay Đấu Thầu Tiểu Bang Washington để hiểu cách các 
cơ quan được đào tạo để đấu thầu chưa? 

 Kết nối với các nguồn hỗ trợ có sẵn để được hướng dẫn và phản hồi. 
 Cho dù quý vị đang cố gắng xác định xem việc ký hợp đồng với tiểu bang có phải 

là cơ hội tốt cho doanh nghiệp của mình hay cần phản hồi về bản dự thảo đấu 
thầu mà quý vị đã soạn thảo, hãy cân nhắc sử dụng các dịch vụ tư vấn miễn phí 
của Tabor 100, Apex Accelerator hoặc bất kỳ tổ chức đối tác nào khác trong Mạng 
Lưới Hỗ Trợ Hợp Đồng với Tiểu Bang (SCAN). 

 Đăng ký nhận bản tin “Cập Nhật Đa Dạng cho Doanh Nghiệp” để cập nhật các hội 
thảo và cơ hội ký hợp đồng sắp tới với tiểu bang, bao gồm cả Cơ Hội Ký Hợp 
Đồng với Tiểu Bang và Sự Kiện Giới Thiệu miễn phí hàng tháng. 

 Tham khảo Sở Dịch Vụ Doanh Nghiệp Washington để biết thêm thông tin về cách 
làm việc với tiểu bang. 
 

• Nhà Cung Cấp Đa Dạng – Hãy để cho Sở Dịch Vụ Doanh Nghiệp (DES) Tiểu Bang 
Washington giúp quý vị thành công với doanh nghiệp nhỏ của mình như là một Nơi Cung 
Cấp Đa Dạng. Doanh nghiệp của quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị là chủ doanh 
nghiệp nhỏ có giấy phép và có một hoặc nhiều điều sau đây áp dụng cho doanh nghiệp 
của quý vị: do người thiểu số làm chủ, do phụ nữ làm chủ, do cựu quân nhân làm chủ, 
hoặc là doanh nghiệp nhỏ bị bất lợi.  

https://fiscal.wa.gov/Spending/Checkbook
https://data.wa.gov/Procurements-and-Contracts/Statewide-Contract-Master-Contract-Sales-Data-by-C/n8q6-4twj/about_data
https://data.wa.gov/browse?q=Agency+Contracts+Fiscal+Year+2023&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20
https://apps.des.wa.gov/DESContracts/
https://pr-webs-customer.des.wa.gov/
https://pr-webs-customer.des.wa.gov/
https://omwbe.wa.gov/certification
https://omwbe.wa.gov/certification
https://www.dva.wa.gov/veterans-their-families/veteran-owned-businesses/vob-search
https://www.dva.wa.gov/veterans-their-families/veteran-owned-businesses/vob-search
https://apps.des.wa.gov/DESContracts/Home/PlannedProcurement
https://apps.des.wa.gov/DESContracts/
https://pr-webs-customer.des.wa.gov/
https://pr-webs-customer.des.wa.gov/
https://des.wa.gov/purchase/washington-state-procurement-manual
https://www.tabor100.org/
https://washingtonapex.org/
https://www.des.wa.gov/sell/how-work-state/state-contracts-assistance-network-scan
https://www.des.wa.gov/sell/how-work-state/state-contracts-assistance-network-scan
https://public.govdelivery.com/accounts/WADES/subscriber/new?topic_id=WADES_746
https://www.eventbrite.com/e/state-contracting-opportunities-open-house-tickets-388925164637?aff=oddtdtcreator
https://www.eventbrite.com/e/state-contracting-opportunities-open-house-tickets-388925164637?aff=oddtdtcreator
https://des.wa.gov/sell/how-work-state
https://des.wa.gov/sell/how-work-state/tips-small-diverse-and-veteran-owned-businesses
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• APEX Accelerator Washington: Tổ chức huấn luyện và tư vấn miễn phí về tất cả các vấn 
đề ký hợp đồng với chính quyền. 

• Những Đòi Hỏi Về Mức Lương Đang Thịnh Hành – Là tiêu chuẩn cho các hợp đồng liên 
quan đến xây cất, được trả bằng công quỹ (hoàn toàn hay một phần). Các nhà thầu công 
chánh bắt buộc phải trả cho nhân viên bằng hoặc cao hơn “mức lương đang thịnh hành” 
đã được ấn định qua sự thăm dò ý kiến chính thức của chính quyền. Sở làm còn phải đáp 
ứng những đòi hỏi đặc biệt về báo cáo.  

• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ (SBDC) – Cố vấn viên giúp cố vấn trực tiếp, 
miễn phí.  

• APEX Accelerator cho Người Bản Địa Vùng Tây Bắc - giúp các công ty bản địa ký hợp 
đồng với chính quyền liên bang, tổ chức Bộ tộc, tiểu bang và địa phương thông qua hỗ trợ 
1-1 với giấy chứng nhận và đăng ký của chính phủ, các lớp học và hội thảo, cơ hội đấu 
thầu, giải thích đề nghị, đánh giá giá thầu/đề xuất, tư vấn tiếp thị và thực hiện hợp đồng hỗ 
trợ cho các chương trình kinh tế xã hội được chỉ định.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwashingtonapex.org%2F&data=05%7C02%7CAnnika.Pederson%40GOV.wa.gov%7Cae9ca7368e034e0cd60708dd2c44602e%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638715394363244712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=17r90U70RS4RBJjmxI8eFFg3Use3GcK1LwHMSxDmSIo%3D&reserved=0
https://lni.wa.gov/licensing-permits/public-works-projects/workers
http://wsbdc.org/contact-an-advisor/
https://nnapex.org/
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Văn Phòng Doanh Nghiệp Do Phụ Nữ và Người Thiểu Số Làm Chủ (OMWBE) của Tiểu 
Bang Washington chứng nhận các doanh nghiệp nhỏ do người thiểu số, phụ nữ và những 
người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội làm chủ và kiểm soát. Các doanh nghiệp được 
chứng nhận có độ nhận diện cao hơn và tiếp cận được các cơ hội ký hợp đồng và đấu thầu với 
tiểu bang. Quý vị có thể nộp đơn xin cấp chứng nhận của tiểu bang, chứng nhận của liên bang 
hoặc cả hai chứng nhận. Quý vị sẽ cần chứng nhận của liên bang nếu quý vị định kinh doanh 
trong một dự án do Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ tài trợ. 
 
Tiểu Bang 
MBE – Doanh Nghiệp Do Người Thiểu Số 
Làm Chủ 
WBE – Doanh Nghiệp Do Phụ Nữ Làm Chủ 
MWBE – Doanh Nghiệp Do Phụ Nữ Là Người 
Thiểu Số Làm Chủ 
CBE – Doanh Nghiệp Kinh Doanh Kết Hợp  
SEDBE – Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hỗ Trợ 
Người Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Về Kinh Tế Và 
Xã Hội 
PWSBE – Doanh Nghiệp Nhỏ Thực Hiện Công 
Trình Công Cộng 

Liên Bang 
DBE – Doanh Nghiệp Kinh Doanh Chịu Bất 
Lợi 
ACDBE – Doanh Nghiệp Kinh Doanh Chịu 
Bất Lợi Được Nhượng Quyền tại Sân Bay 
SBE – Doanh Nghiệp Nhỏ 

 
OMWBE Chứng Nhận

 

 
Sở Cựu Chiến Binh Tiểu Bang Washington muốn cảm ơn quý vị vì đã cung cấp dịch vụ cho đất 
nước của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị những thông tin mà quý vị cần và mời 
quý vị gửi email hoặc gọi điện nếu quý vị hoặc người nào đó mà quý vị biết cần hỗ trợ. Nếu quý vị 
cũng là chủ doanh nghiệp, quý vị cần biết rằng các cơ quan của Tiểu Bang Washington mua hàng 
từ các Doanh Nghiệp Thuộc Sở Hữu của Cựu Chiến Binh hoặc Quân Nhân. Bằng cách liên kết 
danh sách Doanh Nghiệp Thuộc Sở Hữu của Quân Nhân và Cựu Chiến Binh được WDVA chứng 
nhận với WEBS, các cơ quan tiểu bang giờ đây sẽ có cách để xác định Doanh Nghiệp Được 
Chứng Nhận của WDVA VÀ theo dõi cách thức thực hiện của họ để đạt được mục tiêu mua hàng 
của mình. Sở Cựu Chiến Binh Tiểu Bang Washington đã hợp tác để hợp lý hóa quy trình đăng ký 
và chứng nhận cho các nhà cung cấp muốn hợp tác kinh doanh với các cơ quan và thành phố tự 
trị của Tiểu Bang Washington. 
 
Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Doanh Nghiệp của Cựu Chiến Binh 
 
 

Tuân hành sự quy định 
Việc doanh nghiệp phát triển có thể đưa đến những đòi hỏi mới về sự quy định. Xem lại các 
chương “THÀNH LẬP” và “ĐIỀU HÀNH” trong tài liệu Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Nhỏ để biết nếu 
có sự quy định thêm nào áp dụng do tính chất của những thay đổi trong doanh nghiệp của quý vị 
hay không. 
 

https://omwbe.wa.gov/certification
https://omwbe.wa.gov/certification
https://www.dva.wa.gov/program/veteran-owned-business-certification
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Chúng tôi chúc quý vị thành công! 
Việc phát triển doanh nghiệp đem lại những phần thưởng, cả về mặt cá nhân lẫn tài chánh. Hãy 
lập kế hoạch phát triển thật cẩn thận và tận dụng những nguồn trợ giúp và sự giúp đỡ để tăng 
thêm cơ hội thành công của quý vị. 
 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần.  
 
 

http://www.oria.wa.gov/documents/sbl_flyer.pdf
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ĐÓNG CỬA  doanh nghiệp của quý vị 

 
Tháng 05 năm 2025  
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ĐÓNG CỬA doanh nghiệp của quý vị 
 

Quý vị muốn đóng cửa doanh nghiệp của mình phải không? 
Đóng cửa doanh nghiệp của quý vị, còn được gọi là thanh lý hoặc giải thể, là quá trình kế toán 
trong đó một doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động vì những lý do khác nhau và bởi các quá trình 
khác nhau. Tài sản và bất động sản của công ty được bán hoặc chuyển nhượng. 
 
Người ta đóng cửa doanh nghiệp của họ vì nhiều lý do. Đôi khi đó là vì doanh nghiệp đã không đi 
theo đúng hướng mà họ hy vọng và họ không hài lòng với kết quả. Đôi khi đó là vì người chủ đã 
sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ, đôi khi đó là do sự cân nhắc về thời giờ hay tiền bạc, đôi khi 
đó là do trường hợp qua đời. Cho dù là lý do nào, thì việc đóng cửa doanh nghiệp cũng là một 
quyết định quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng phải đóng cửa hoặc 
thanh lý. 
 
Ngừng kinh doanh là kế hoạch của một doanh nhân nhằm bán quyền sở hữu của mình trong một 
công ty. Ngừng kinh doanh giúp chủ sở hữu doanh nghiệp có cách để giảm bớt hoặc thanh lý cổ 
phần của mình trong một doanh nghiệp và, nếu doanh nghiệp thành công, sẽ kiếm được lợi nhuận 
đáng kể. Nếu việc kinh doanh không thành công, kế hoạch rút lui sẽ giúp doanh nhân hạn chế 
thua lỗ. Kế hoạch rút lui cũng có thể được sử dụng bởi một nhà đầu tư, chẳng hạn như một nhà 
đầu tư mạo hiểm để lập kế hoạch kiếm tiền từ khoản đầu tư. 
 
Bán: Việc bán công ty đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn thận— mọi việc từ dọn dẹp sổ sách và hồ sơ 
thuế cẩu thả đến chỉnh trang mặt tiền cửa hàng và cập nhật hệ thống điều hành cũ—thậm chí tăng 
cường tiếp thị để bán nước trái cây và yêu cầu giá chào bán cao hơn. 
 
Phát hành công khai lần đầu (IPO): Phát hành công khai lần đầu là một loại hình chào cổ phiếu 
bán ra công chúng, trong đó cổ phiếu của một công ty được bán cho các nhà đầu tư tổ chức và 
thường là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Phát hành công khai lần đầu được bảo lãnh bởi một hoặc nhiều 
ngân hàng đầu tư, những ngân hàng này cũng sắp xếp để cổ phiếu được niêm yết trên một hoặc 
nhiều sở giao dịch chứng khoán. 
 
Sáp nhập: Sáp nhập là kết hợp một hoặc nhiều chủ thể kinh doanh thành một chủ thể kinh doanh 
duy nhất. Việc kết hợp hai hoặc nhiều công ty thường để đạt được hiệu quả cao hơn về quy mô 
và năng suất. 
 
Đóng cửa: Thanh lý hoặc giải thể là quy trình kế toán qua đó doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 
vì nhiều lý do khác nhau và theo các quy trình khác nhau. Tài sản và bất động sản của công ty 
được phân phối lại. 
 
Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ Ở Hoa Kỳ có một nguồn trợ giúp trong mạng điện toán 
để giúp quý vị hiểu rõ những điều cần cân nhắc và thủ tục để đóng cửa: Không Muốn Tiếp Tục. 
Ngoài ra, là điều hữu ích nếu quý vị đến gặp cố vấn thương mại để tìm hiểu về những cách thay 
thế cho việc đóng cửa, chẳng hạn như bán hết hay bán một phần doanh nghiệp của quý vị, thuê 
người quản lý và đảm nhận một vai trò ít bận rộn hơn, sát nhập với một doanh nghiệp khác, v.v. 
Những chương trình sau đây có dịch vụ cố vấn thương mại miễn phí: 

• Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ (toàn tiểu bang)  
• SCORE (toàn tiểu bang)  
• Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ Kinh Doanh Washington (vùng Puget Sound)  

 

https://dor.wa.gov/manage-business/close-business
https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/close-or-sell-your-business
http://wsbdc.org/contact-an-advisor/
https://www.score.org/find-mentor
https://www.wcwb.org/
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Những bước để đóng cửa doanh nghiệp: 

Tìm cố vấn pháp lý 
Quý vị sẽ cần được cố vấn thích hợp để hiểu rõ những nghĩa vụ của mình về việc thông báo đóng 
cửa doanh nghiệp, hợp đồng và nợ. Nếu quý vị không có luật sư, hãy hỏi ý kiến kế toán viên hay 
những cố vấn tin cậy khác, hoặc xem Danh Mục Luật Sư của Hội Luật Sư Đoàn Tiểu Bang 
Washington. 
 
Những vấn đề có thể phát sinh nên bàn thảo với luật sư của quý vị: 

• Tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng, quyền lợi còn nợ nhân viên, nếu có. Khi không trả 
được tất cả số nợ, thì tiền nợ nhân viên được xem là ưu tiên cao nhất theo luật định.  

• Tiền vay còn nợ và những đòi hỏi cho vay.  
• Hợp đồng còn nợ, bao gồm hợp đồng thuê dài hạn, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, 

bảo hành, hợp đồng tuyển dụng, v.v.  
• Xử lý tài sản, nhất là nếu tài sản của doanh nghiệp đã được dùng để thế chấp vay tiền 

hoặc nếu quý vị định chuyển tài sản của doanh nghiệp qua sử dụng riêng.  
• Nợ thuế, nên biết rằng hầu hết các cơ quan thu thuế đều có thẩm quyền pháp lý để gán 

nợ thuế kinh doanh và thuế lương của nhân viên cho người chủ (hoặc chủ cũ) của 
doanh nghiệp.  

• Những nơi cho vay – Mặc dù tất cả mọi người và doanh nghiệp đều có bổn phận phải trả 
nợ, nhưng các Công Ty Cổ Phần và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn có những đòi hỏi đặc 
biệt liên quan đến việc thông báo với những nơi cho vay về việc đóng cửa.  

• Phá sản – Nếu nghĩ đến việc xin phá sản, thì cố vấn pháp lý là rất quan trọng để tìm hiểu 
những món nợ nào có thể miễn qua thủ tục xin phá sản và quý vị nên tiến hành như 
thế nào.  

 

Thông báo với các cơ quan quản lý 
Liên Bang 
Sở Thuế Vụ (IRS) 

• Làm theo Danh Sách Những Điều Cần Làm Khi Đóng Cửa Doanh Nghiệp.  
• Nếu đang nghĩ đến việc xin phá sản, hãy xem trang web Tuyên Bố Phá Sản.  

 
Tiểu Bang Washington 
Sở Thuế Tiểu Bang (DOR)  

• Điền vào Đơn Thay Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp hoặc đóng tài khoản trực tuyến thông 
qua My DOR. 

• Sở Thuế Tiểu Bang sẽ báo việc đóng cửa với Cơ Quan Cấp Giấy Phép Kinh Doanh, 
Sở Thất Nghiệp và Giúp Tìm Việc Làm và Sở Lao Động & Kỹ Nghệ.  

• Điền bản cuối Đơn Khai Thuế Hàng Hóa của Sở Thuế Tiểu Bang trong vòng 10 ngày sau 
khi doanh nghiệp đóng cửa. Ghi chú trong đơn (gần trên đầu) rằng doanh nghiệp đã hay 
sẽ đóng cửa và ghi rõ ngày đóng cửa.  

• Nếu sẽ chuyển kho hàng qua để sử dụng riêng, thì phải trả thuế sử dụng đánh trên chi phí 
của kho hàng (trừ khi trước đây đã đóng thuế mua bán).  

• Lưu giữ hồ sơ kinh doanh của quý vị trong năm năm để đề phòng trường hợp doanh 
nghiệp của quý vị bị thanh tra.  

 
Sở An Ninh Việc Làm (ESD) 

• Điền Đơn Thay Đổi Doanh Nghiệp và chắc chắn rằng Sở An Ninh Việc Làm đã cập nhật 
thông tin liên lạc của quý vị.  

http://www.wsba.org/Resources-and-Services/Find-Legal-Help
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/closing-a-business-checklist
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/closing-a-business-checklist
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/declaring-bankruptcy
https://dor.wa.gov/sites/default/files/2022-02/700160.pdf
https://secure.dor.wa.gov/home/Login
https://dor.wa.gov/file-pay-taxes/file-or-amend-my-return
https://dor.wa.gov/use-tax
https://esd.wa.gov/media/340/download?inline
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• Điền bản Báo Cáo Mỗi Ba Tháng cuối cùng của quý vị trong vòng 10 ngày sau khi doanh 
nghiệp đóng cửa.  

• Xem lại cẩn thận và trả lời những thông báo sẽ được gởi đến từ Sở An Ninh Việc Làm nếu 
có bất cứ nhân viên cũ nào của quý vị xin tiền thất nghiệp.  

• Hoàn thành báo cáo hàng quý về Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Lương. 
 
Sở Lao Động & Kỹ Nghệ (L&I) 

• Điền Báo Cáo Mỗi Ba Tháng cuối cùng của quý vị.  
• Nếu là nhà thầu, hãy gởi thư thông báo đến Ban Ghi Danh Nhà Thầu của Sở Lao Động & 

Kỹ Nghệ: 
Email:   contreg@lni.wa.gov 
Fax:  360-902-5812 
Gửi thư: Department of Labor & Industries 
   PO Box 44450 
   Olympia, WA  98504-4450 

• Bảo hành (contractor bond) của quý vị phải duy trì hiệu lực trong hai năm sau ngày hết hạn 
ghi danh nhà thầu (thường là sau ngày đóng cửa doanh nghiệp).  

 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang 

• Công Ty 
• Điền và nộp Giấy Chứng Nhận Hoàn Tất Thuế của Sở Thuế Tiểu Bang để xác 

minh rằng tất cả mọi đơn khai thuế hàng hóa đều đã nộp và đã đóng thuế. 
• Điền và nộp Điều Khoản Giải Thể, hoặc với công ty (không phải ở Washington), 

Giấy Chứng Nhận Rút Lui, kèm với Giấy Chứng Nhận hoàn tất thuế nhận được 
từ Sở Thuế Tiểu Bang. Tất cả các hồ sơ giải thể và rút lui đều được cung cấp 
trực tuyến. 

• Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (hoặc tổ chức trách nhiệm hữu hạn khác)  
• Điền và nộp Giấy Chứng Nhận Giải Thể, đối với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở 

bên ngoài (không ở Washington), Giấy Chứng Nhận Hủy Bỏ. Tất cả các hồ sơ giải 
thể và rút lui đều được cung cấp trực tuyến. 

 
Các Doanh Nghiệp Có Giấy Chứng Nhận Của Tiểu Bang 

• Văn Phòng Tổ Chức Thương Mại của Người Thiểu Số và Phụ Nữ (OMWBE) 
• Nếu quý vị được OMWBE chứng nhận, hãy đăng nhập vào tài khoản Access Equity 

qua www.omwbe.diversitycompliance.com và làm theo các bước để cập nhật thông 
tin doanh nghiệp của quý vị đã đóng cửa. Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc, 
vui lòng gọi số điện thoại miễn phí của chúng tôi là (866) 208-1064 hoặc gửi email 
đến technicalassistance@omwbe.wa.gov. 

• Sở Đặc Trách Cựu Quân Nhân 
• Nếu quý vị được chứng nhận là doanh nghiệp do cựu quân nhân làm chủ, hãy liên 

lạc với văn phòng chúng tôi để xóa tên công ty của quý vị ra khỏi danh sách doanh 
nghiệp đã được chứng nhận. Hãy gọi số điện thoại miễn phí của chúng tôi là 
(800) 562-0132 và bấm số 1 để được giúp hoặc gửi email đến văn phòng theo địa 
chỉ vob@dva.wa.gov . 

 
Hội Đồng Kiểm Soát Rượu Bia và Cần Sa 

• Nếu doanh nghiệp mà quý vị đóng cửa có bán bia rượu, thuốc lá, hoặc cần sa, hãy liên lạc 
với nhân viên công lực trong trang web của chúng tôi 
http://lcb.wa.gov/enforcement/contact-your-officer hoặc gọi cho ban dịch vụ Công Lực số 
(360) 664-9878. Nếu có thắc mắc về đơn xin cấp giấy phép, xin gọi số (360) 664-1600.  

 

https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://paidleave.wa.gov/reporting
https://lni.wa.gov/insurance/quarterly-reports/file-quarterly-reports/
mailto:contreg@lni.wa.gov
https://dor.wa.gov/manage-business/my-account/revenue-clearance-certificate
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/business-entities/download-forms/foreign-entity-registration-filings-instructions-and-forms
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/business-entities/download-forms-online-filing-instructions
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/business-entities/download-forms/foreign-entity-registration-filings-instructions-and-forms
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/business-entities/download-forms-online-filing-instructions
https://omwbe.wa.gov/
https://omwbe.diversitycompliance.com/FrontEnd/SearchCertifiedDirectory.asp
http://www.omwbe.diversitycompliance.com/
mailto:technicalassistance@omwbe.wa.gov
http://www.dva.wa.gov/program/veteran-owned-business-certification
mailto:vob@dva.wa.gov
http://lcb.wa.gov/enforcement/contact-your-officer
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Sở Y Tế 
• Nếu doanh nghiệp của quý vị thuộc ngành nghề chuyên môn có giấy phép của Sở Y Tế, 

hãy báo cho Sở biết rằng doanh nghiệp của quý vị sắp đóng cửa.  
 

Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing) 
• Nếu doanh nghiệp của quý vị thuộc ngành nghề chuyên môn có giấy phép của Sở Cấp 

Giấy Phép, hãy báo cho Sở biết doanh nghiệp của quý vị đang đóng cửa.  
 

Địa phương 
Báo với các thành phố hoặc thị trấn và các quận nơi quý vị hoạt động kinh doanh. Điền vào bản 
khai thuế cuối cùng (thuế Kinh Doanh và Hành Nghề cho thành phố; thuế bất động sản cho quận). 
 

Báo với những nơi có trách nhiệm khác 
Báo với nhân viên, nơi cho vay, hãng bảo hiểm, nhà thầu, nơi cung cấp dịch vụ, chủ đất, khách 
hàng và những nơi có trách nhiệm khác về ý định đóng cửa doanh nghiệp. Nếu còn nợ tiền họ, 
thì hãy trả hoặc cho biết khi nào quý vị sẽ trả nợ và trả bằng cách nào. 
 
Công ty và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn đòi hỏi phải báo với những nơi cho vay rằng công ty 
đã (hay sẽ) giải thể, cho biết địa chỉ gửi thư để gởi khiếu nại và đưa ra thời hạn để gởi khiếu nại. 
Báo với những nơi cho vay bao gồm một thông báo bắt buộc phải niêm yết về việc các yêu cầu 
khiếu nại đối với doanh nghiệp giải thể được thực hiện một cách cụ thể như đã quy định hay trình 
bày trong RCW 23B.14. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn có thể có một loạt các yêu cầu khác trong 
Điều VIII RCW 25.15 
 
Quan tâm chăm sóc nhân viên của quý vị 
Sở làm và nhân viên bị mất bảo hiểm y tế do sở làm tài trợ sẽ đủ tiêu chuẩn có thời gian ghi danh 
đặc biệt để ghi danh tham gia chương trình bảo hiểm cá nhân trên Washington Healthplanfinder. 
Tùy thuộc vào thu nhập và quy mô hộ gia đình của mình, nhân viên rời khỏi sở làm có thể đủ tiêu 
chuẩn được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc hạ thấp chi phí/được miễn phí bảo hiểm thông 
qua Washington Apple Health (Medicaid). Các cá nhân phải báo cáo bị mất bảo hiểm và ghi danh 
tham gia chương trình bảo hiểm mới trên Washington Healthplanfinder trong vòng 60 ngày kể từ 
khi mất bảo hiểm được sở làm tài trợ.  
 
Để được trả lời câu hỏi về các lựa chọn bảo hiểm, hãy liên hệ với 
smallbusiness@wahbexchange.org 
 

Đóng cửa doanh nghiệp do qua đời 
Thông báo đến các cơ quan tiểu bang sau đây nếu quý vị sẽ đóng cửa doanh nghiệp do qua đời. 
Không phải tất cả các cơ quan đều được liệt kê trong phần này. Nếu có một cơ quan không được 
liệt kê, thì họ không có quy trình đặc biệt để doanh nghiệp thực hiện theo khi đóng cửa do qua đời. 
 
Hội Đồng Kiểm Soát Rượu Bia và Cần Sa (LCB) Tiểu Bang Washington 
WAC 314-07-100 liên quan đến trường hợp Qua đời đối với WSLCB.  
 
Người được cấp giấy phép qua đời hoặc không có khả năng. 

• Người giám hộ, người thi hành, quản trị viên, người tiếp nhận, người được ủy thác, hoặc 
người được chuyển nhượng được chỉ định phải thông báo đến phòng cấp giấy phép và 
quy định của hội đồng trong trường hợp người được cấp giấy phép qua đời, không đủ 
năng lực, trách nhiệm quản lý tài sản, phá sản, hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của người 
cho vay. 

• Tuân theo quy định kiểm tra tiền sử tội phạm, hội đồng có thể có văn bản chấp thuận cho 
phép người giám hộ, người thi hành, quản trị viên, người tiếp nhận, người được ủy thác, 

https://doh.wa.gov/about-us/contact-us
http://www.dol.wa.gov/business/?hcwp
https://dor.wa.gov/manage-business/city-endorsements
https://mrsc.org/research-tools/washington-county-profiles
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=23B.14
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=25.15
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
mailto:smallbusiness@wahbexchange.org
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=314-07-100
http://lcb.wa.gov/
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hoặc người được chuyển nhượng được chỉ định tiếp tục bán rượu trong cơ sở kinh doanh 
được cấp phép trong thời gian được nêu trong giấy phép hiện tại và gia hạn giấy phép khi 
hết hạn. 

• Khi vấn đề được giải quyết bởi tòa án, (các) bên quan tâm đích thực phải nộp đơn xin cấp 
giấy phép kinh doanh bia rượu cho doanh nghiệp. 

 
RCW 66.24.025 để chuyển giấy phép có thể là do qua đời. 
 
Chuyển giấy phép – Phí – Trường hợp ngoại lệ – Thay đổi, chấp thuận doanh nghiệp – Phí.  

• Nếu hội đồng chấp thuận, giấy phép có thể được chuyển giao miễn phí chỉ cho vợ/chồng 
còn sống của người được cấp giấy phép qua đời chỉ khi các bên vẫn còn mối quan hệ 
hôn nhân và giấy phép được cấp đứng tên của một hoặc cả hai bên. Nhằm mục đích xem 
xét năng lực của bên hoặc các bên còn sống để nhận giấy phép kinh doanh bia rượu, *hội 
đồng kiểm soát bia bia và cần sa (LƯU Ý: “hội đồng kiểm soát rượu bia tiểu bang” đã 
được đổi tên thành “hội đồng kiểm soát rượu bia và cần sa tiểu bang” theo 2015 chương 
70 § 3) có thể yêu cầu kiểm tra thông tin hồ sơ tiền sử tội phạm. Hội đồng có thể nộp yêu 
cầu kiểm tra thông tin hồ sơ tiền sử tội phạm lên Ban Kiểm Tra Tiểu Bang Washington và 
lên phòng nhận diện của Cục Điều Tra Liên Bang để những cơ quan này có thể tìm kiếm 
hồ sơ của họ về các trường hợp bị bắt và kết án trước đó của một cá nhân hoặc những 
cá nhân điền đơn xin. Hội đồng sẽ yêu cầu lấy dấu vân tay của bất kỳ người nộp đơn nào 
được yêu cầu kiểm tra thông tin hồ sơ tiền sử tội phạm nộp lên Cục Điều Tra Liên Bang. 

• Giao dịch mua bán đề xuất trên 10% cổ phiếu lưu hành và/hoặc cổ phiếu đã phát hành 
của công ty được cấp phép hoặc bất kỳ thay đổi đề xuất nào về nhân viên trong công ty 
được cấp phép phải được báo cáo lên hội đồng và phải có ý kiến chấp thuận của hội 
đồng trước khi thực hiện những thay đổi đó. Khoản phí $75 sẽ được tính để xử lý thay đổi 
quyền sở hữu cổ phiếu đó và/hoặc nhân viên công ty. 
 

Sở Thuế Tiểu Bang (DOR) Washington – Thuế Sở Cấp Giấy Phép Kinh Doanh (BLS) 
Sở Thuế Tiểu Bang sẽ cần được thông báo tùy theo hoạt động kinh doanh, cơ cấu sở hữu, v.v. 
Nếu quý vị có thắc mắc cụ thể về vấn đề này, vui lòng liên lạc với Sở Thuế Tiểu Bang – Cấp Giấy 
Phép Kinh Doanh theo số 360-705-6741 hoặc Sở Thuế Tiểu Bang – Dịch Vụ Người Đóng Thuế 
theo số 360-705-6705. 
 
Sở Lao Động và Kỹ Nghệ (L&I) Tiểu Bang Washington 
Nếu doanh nghiệp có mở tài khoản bồi thường tai nạn lao động, cần phải có văn bản thông báo 
về sự thay đổi. Nếu doanh nghiệp là nhà thầu có đăng ký, cần phải có một bản sao giấy chứng tử 
để loại bỏ thành viên/người quản lý Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, nhân viên công ty, hoặc đối 
tác ra khỏi bảng đăng ký. Trong trường hợp doanh nghiệp nhà thầu là công ty hợp doanh, cần 
đăng ký lại doanh nghiệp. 
 
Sở An Ninh Việc Làm (ESD) Tiểu Bang Washington 
Nếu quý vị đóng cửa cơ sở do qua đời, vui lòng nộp Mẫu Thay Đổi Doanh Nghiệp đóng cửa 
doanh nghiệp. Quý vị có thể cung cấp một bản sao giấy chứng tử để không ai cố gắng liên lạc quý 
vị nhưng điều này không bắt buộc.  
 
Nếu xảy ra trường hợp đối tác kinh doanh qua đời và quý vị quyết định tiếp tục doanh nghiệp có 
nhiều đối tác kinh doanh trong hợp doanh hoặc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, thực hiện theo 
cùng quy trình nói trên với Mẫu 5208C-2 Cập nhật chủ sở hữu để có thể cập nhật tài khoản.  
 
Không có yêu cầu về thông báo từ Sở An Ninh Việc Làm (gửi giấy chứng tử, v.v.)  
 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=66.24.025
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2015-16/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5052-S2.SL.pdf?cite=2015%20c%2070%20%C2%A7%203
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2015-16/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5052-S2.SL.pdf?cite=2015%20c%2070%20%C2%A7%203
https://dor.wa.gov/manage-business/close-business
https://dor.wa.gov/manage-business/close-business
https://dor.wa.gov/manage-business/close-business
https://lni.wa.gov/insurance/
https://esd.wa.gov/employer-taxes/forms-and-publications
https://esd.wa.gov/employer-taxes/forms-and-publications
https://esd.wa.gov/employer-taxes/forms-and-publications
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington 
Không cần cung cấp giấy chứng tử. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp được bán hoặc quản lý bởi một 
doanh nghiệp khác, thì có thể cần cung cấp báo cáo thường niên hoặc báo cáo thường niên sửa 
đổi để cập nhật danh sách các quản lý trong tổ chức. Cả các báo cáo hàng năm và báo cáo sửa 
đổi đều có trực tuyến tại http://www.sos.wa.gov/corporations-charities. 
 
Sở Cấp Giấy Phép (DOL) Tiểu Bang Washington 
Tùy theo loại giấy phép được cấp cho doanh nghiệp, thông báo đóng cửa do qua đời có thể đơn 
giản như thông báo của chương trình/cơ quan quản lý hoặc có thể được quy định nhiều hơn kèm 
theo các hướng dẫn cụ thể cần phải được tuân theo. 
 
Thông báo cơ bản - Bản sao Giấy Chứng Tử 
Nếu doanh nghiệp đóng cửa có bất kỳ loại giấy phép nào sau đây, thì chương trình quản lý chỉ 
yêu cầu được thông báo về việc đóng cửa do qua đời: 
 
Ngành thẩm mỹ, Xăm hình (Trừ Trường Sau Trung Học Thẩm Mỹ) 

Thông tin liên lạc chương trình: 
Chương trình thẩm mỹ/xăm hình  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing)  
PO Box 9026 
Olympia, WA  98507 
Email: plssunit@dol.wa.gov 
Điện Thoại: Số FAX: (360) 664-6626 (360) 664-2550 

 
Công ty Quản lý bán đấu giá và đấu giá 

Thông tin liên lạc chương trình: 
Chương trình quản lý bán đấu giá  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing)  
PO Box 9026  
Olympia, WA  98507 
Email: plssunit@dol.wa.gov 
Điện Thoại: Số FAX: (360) 664-6626 (360) 664-2550 

 
Môn thể thao cạnh tranh 

Thông tin liên lạc chương trình: 
Chương trình thể thao cạnh tranh  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing) 
PO Box 9026 
Olympia, WA  98507 
Email: plssunit@dol.wa.gov 
Điện Thoại: Số FAX: (360) 664-6644  (360) 570-4956 

 
Công ty Bảo Vệ 

Thông tin liên lạc chương trình: 
Chương trình bảo vệ riêng  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing) 
PO Box 9649 
Olympia, WA  98507-9649 
Email: security@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6611 

 
Cơ Quan Điều Tra Tư Nhân 

Thông tin liên lạc chương trình: 
Chương Trình Điều Tra Tư Nhân  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing) 
PO Box 9649 
Olympia, WA  98507-9649 
Email: security@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6611 

 

https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/annual-reports
https://www.sos.wa.gov/corporations-charities/frequently-asked-questions-faqs/annual-reports
http://www.sos.wa.gov/corporations-charities
mailto:plssunit@dol.wa.gov
mailto:plssunit@dol.wa.gov
mailto:plssunit@dol.wa.gov
mailto:security@dol.wa.gov
mailto:security@dol.wa.gov
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Thông Báo Chi Tiết 
Nếu doanh nghiệp đóng cửa có bất kỳ loại giấy phép nào sau đây, phải tuân theo các hướng dẫn 
cụ thể để đóng cửa doanh nghiệp một cách đúng đắn: 
(Vui lòng xem và thực hiện theo các hướng dẫn cho từng loại giấy phép thích hợp) 
 
 

Nhà buôn bán xe cơ giới 
Thông tin liên lạc chương 
trình: 

Hướng Dẫn: 

Dịch vụ nhà buôn bán và sản xuất  
Sở Cấp Giấy Phép (Department 
of Licensing) 
PO Box 9039 
Olympia, WA  98507-9039 
Email: dealers@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6466 

Doanh nghiệp có thể đóng cửa với văn bản yêu cầu được chuyển 
fax hoặc gửi email. 

• Nếu giấy phép sẽ hết hạn trên 60 ngày kể từ ngày đóng cửa 
doanh nghiệp, thì đại lý buôn bán sẽ trả lại giấy phép và mọi 
biển số đặc biệt cho sở trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấm 
dứt. Có thể thực hiện điều này qua đường bưu điện hoặc liên 
lạc với nhân viên điều tra nhà buôn bán để lấy.  

• Nếu giấy phép được gửi qua đường bưu điện, phải gửi kèm 
theo bảng trình bày có chữ ký của người được cấp phép rằng 
họ tự nguyện nộp lại. Nhà buôn bán hoặc người đại diện 
được ủy quyền sẽ ký tên vào giấy phép hoặc tờ giấy riêng 
biệt cho biết rằng tình nguyện nộp lại giấy phép.  

 
Trong trường hợp giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp qua đời: 

• Người đại diện cá nhân của nhà buôn bán phải nộp đơn xin 
mới và phí cấp giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền để 
“giảm hoạt động kinh doanh” và đóng cửa doanh nghiệp trên 
sáu tháng. 

• Nếu người đại diện cá nhân tiếp nhận LLC/Công ty, thì người 
đại diện đó có thể từ bỏ đơn xin nhưng phải nộp thẻ dấu vân 
tay và mẫu tường trình tiền sử cá nhân/phạm tội. 

• Thay vì tiếp quản doanh nghiệp, người đại diện có thể chọn 
chuyển giao hàng tồn kho cho nhà buôn bán khác. Nếu đúng 
như vậy, họ có 30 ngày để thực hiện điều này. 

• Chương trình sẽ chỉ định một cá nhân để hỗ trợ trong các quy 
trình này. 

 
Nếu chủ sở hữu trở nên mất năng lực, ngoài những điều nói trên, 
chúng tôi yêu cầu phải có giấy ủy quyền nếu một người đang hoạt 
động thay mặt nhà buôn bán. 

 
Người vận hành xe kéo có đăng ký/Nhà buôn bán/Hãng vận tải Limousine/ Người vận 
chuyển phương tiện/ Taxi/Đối với phương tiện cho thuê/ Nhà buôn bán xe chạy bằng máy 
trên tuyết  
Thông tin liên lạc chương 
trình: 

Hướng Dẫn: 

Limousines 
Sở Cấp Giấy Phép (Department 
of Licensing) 
PO Box 9039 
Olympia, WA  98507-9039 
Email: dealers@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-1389 

Giấy phép và các biển số đặc biệt phải được gửi hoặc giao đến sở, 
hoặc có thể liên lạc với nhân viên điều tra nhà buôn bán để lấy giấy 
phép trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh. 

mailto:dealers@dol.wa.gov
mailto:dealers@dol.wa.gov
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Người vận hành xe lai dắt/Người xử lý xe phế liệu 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Dịch vụ nhà buôn bán & sản xuất  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9039 
Olympia, WA  98507-9039 
Email: dealers@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6466 

Giấy phép và các biển số đặc biệt phải được gửi hoặc giao đến sở, 
hoặc có thể liên lạc với nhân viên điều tra nhà buôn bán để lấy giấy 
phép trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh.  
WAC 308-65-160 

 
Hãng phá hủy xe cơ giới 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Dịch vụ nhà buôn bán và sản xuất  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9039 
Olympia, WA  98507-9039 
Email: dealers@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6466 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh, hãng phá 
hủy phương tiện phải trả lại giấy phép và biển số đặc biệt cho sở.  
WAC 308-63-130 

 
Nhà xử lý kim loại phế liệu, nhà cung cấp, nhà tái chế 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Chương trình kim loại phế liệu  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9649 
Olympia, WA  98507-9649 
Email: scrapmetal@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6611 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh, doanh 
nghiệp kim loại phế liệu phải trả lại giấy phép và biển số đặc biệt 
cho sở.  
WAC 308-70-220 

 
Nhà buôn bán tàu thuyền  
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Dịch vụ nhà buôn bán & sản xuất  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9039 
Olympia, WA  98507-9039 
Email: dealers@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6466 

Gửi đến sở (bìa thư phải đề “Attn: Dealer Services Program" ["Gửi: 
Chương Trình Dịch Vụ Nhà Buôn Bán”]): 
• Thông báo rằng doanh nghiệp sẽ đóng cửa  
• Đăng ký của nhà buôn bán tàu thuyền do sở cấp.  

 
Nhà buôn bán nhà xe di động/xe moóc du lịch được sản xuất/nhà sản xuất phương 
tiện/nhà bán sỉ/ khác 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Dịch vụ nhà buôn bán và sản xuất  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9039 
Olympia, WA  98507-9039 
Email: dealers@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6466 

Giấy phép và các biển số đặc biệt phải được gửi hoặc giao đến sở, 
hoặc có thể liên lạc với nhân viên điều tra nhà buôn bán để lấy giấy 
phép trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh. 

mailto:dealers@dol.wa.gov
http://apps.leg.wa.gov/Wac/default.aspx?cite=308-65-160
mailto:dealers@dol.wa.gov
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=308-63-130
mailto:scrapmetal@dol.wa.gov
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=308-70-220
mailto:dealers@dol.wa.gov
mailto:dealers@dol.wa.gov
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Công ty quản lý thẩm định  
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Chương trình công ty quản lý thẩm 
định  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9021 
Olympia, WA  98507-9021 
Email: dolbpdamc@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6504 

Hoàn tất và gửi đến sở mẫu Bản Khai Có Tuyên Thệ Người Quản 
Lý Được Chỉ Định của Công Ty Đóng Cửa. 

 
Trường Sau Trung Học Thẩm Mỹ 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Chương trình thẩm mỹ  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9026 
Olympia, WA  98507 
Email: plssunit@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6651 

Gửi đến sở: 
• Hồ sơ sẽ được lưu giữ ở đó trong vòng 3 năm quy định  
• Thông tin liên lạc đối với mỗi học sinh ghi danh (địa chỉ, điện 

thoại, email) 
• Bằng chứng học sinh được hoàn tiền cho bất kỳ khoản học phí 

còn lại nào phải trả 
• Bằng chứng số giờ của học sinh bị chấm dứt khỏi hệ thống báo 

cáo trực tuyến  
• Bản sao tất cả các báo cáo hàng tháng cuối cùng của học sinh  
• Hồ sơ ghi chép số tiền học phí mà học sinh còn nợ đối với số 

giờ đã thực hiện  
• Thông tin liên lạc của đại diện nhà trường 
• Thông tin ràng buộc  

 
Trường đào tạo lái xe 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Chương trình trường đào tạo lái xe 
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9027 
Olympia, WA  98507-9027 
Email: tse@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6692 

• Hoàn tất và gửi Báo Cáo Đóng Cửa DTS có tại 
https://dol.wa.gov/forms/view/661017/download?inline 

• Nhập tất cả các thông tin hoàn tất khóa học vào cổng thông tin 
Secure Access Washington (SAW)  

• Gửi lại giấy phép của trường học và bản sao giấy phép giảng 
dạy cho chương trình DTS của sở 

• Cung cấp cho sở danh sách các học sinh chưa hoàn tất khóa 
học của quý vị  

• Cung cấp cho sở hồ sơ của học sinh đối với bất kỳ học sinh 
nào chưa hoàn tất khóa học  

• Nếu đóng cửa địa điểm kiểm tra:  
• kiểm tra tất cả các điểm kiểm tra đã được nhập vào 

cổng thông tin SAW  
• kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các bản sao mẫu kiểm 

tra kiến thức và kỹ năng chưa được sử dụng đã được 
hủy bỏ 

Cơ quan nộp tiền bảo lãnh  
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Chương trình nộp tiền bảo lãnh 
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9649 
Olympia, WA  98507-9649 
Email: security@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6611 

• Doanh nghiệp tiếp tục chịu trách nhiệm về tất cả các giấy 
chứng nhận nộp tiền bảo lãnh cho đến khi giám đốc nhận được 
thông báo từ quyền tài phán mà văn phòng cơ quan/chi nhánh 
đó đang hoạt động cho biết rằng các giấy chứng nhận nộp tiền 
bảo lãnh đó đã được miễn trách.  

• Sở cấp giấy phép không nhận được khiếu nại từ người bồi 
thường về việc trả lại khoản thế chấp. 

• Người cho vay có thể yêu cầu kiểm tra cơ quan đóng cửa vào 
bất kỳ lúc nào khi nhận được thông báo đóng cửa cơ quan. 

mailto:dolbpdamc@dol.wa.gov
mailto:plssunit@dol.wa.gov
mailto:tse@dol.wa.gov
https://dol.wa.gov/forms/view/661017/download?inline
mailto:security@dol.wa.gov
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Doanh nghiệp kim loại phế liệu 
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Chương trình kim loại phế liệu  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9649 
Olympia, WA  98507-9649 
Email: scrapmetal@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-6611 

Trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày đóng cửa doanh 
nghiệp kim loại phế liệu, doanh nghiệp phải trả lại giấy phép và 
biển số đặc biệt cho sở để hủy bỏ. 

 
Cơ sở mai táng  
Thông tin liên lạc chương trình: Hướng Dẫn: 
Giấy phép mai táng và nghĩa trang  
Sở Cấp Giấy Phép (Department of 
Licensing) 
PO Box 9012 
Olympia, WA  98507-9012 
Email: funerals@dol.wa.gov 
Điện Thoại: (360) 664-1555 

• Xử lý các hợp đồng dịch vụ mai táng thu xếp trước theo 
RCW 18.39.250(8). 

• Thông báo cho sở. 

 

Cần giúp? 
Các Liên Lạc Viên của Doanh Nghiệp Nhỏ ở Tiểu Bang Washington có thể giúp quý vị biết những 
thông tin và nguồn trợ giúp mà quý vị cần.  
 
  

mailto:scrapmetal@dol.wa.gov
mailto:funerals@dol.wa.gov
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=18.39&full=true#18.39.250
http://www.oria.wa.gov/Portals/_oria/VersionedDocuments/Business_Publications/sbl_flyer.pdf
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BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ 
 
Bảng chú giải thuật ngữ từ công cụ tạo thuật ngữ trực tuyến – chúng tôi có thể xóa hoặc bổ sung với nội 
dung của Dan Bảng chú giải thuật ngữ này chưa được kiểm tra! 

Ấn Định Việc thiết lập giá tiền tệ hoặc giá hàng hóa để giao dịch vào một ngày trong 
tương lai. 

Bảng Cân Đối Kế 
Toán 

Còn được gọi là Báo Cáo Tình Hình Tài Chính. Báo cáo về tài sản chung và nợ phải trả 
của công ty, được cung cấp cho các cổ đông và cơ quan quản lý. Báo cáo này cung 
cấp thông tin nhanh về tài sản chung do công ty nắm giữ tại một thời điểm cụ thể và 
cách cấp vốn cho tài sản chung đó. 

Báo Cáo Hằng 
Năm 

Báo cáo tình hình về điều kiện tài chính hiện tại của công ty. Trong đó thường bao 
gồm báo cáo của chủ tịch, báo cáo của kiểm toán viên và báo cáo tài chính chi tiết. 
Báo cáo này được phát hành một lần mỗi năm để các cổ đông xem xét trước cuộc 
họp đại hội đồng thường niên (annual general meeting, AGM). Ở nhiều thị trường, 
Báo Cáo Tích Hợp toàn diện bao gồm nhiều loại thông tin đã thay thế các báo cáo 
hằng năm thông thường. 

Báo Cáo Thu 
Nhập 

Tóm tắt tất cả các khoản chi tiêu và thu nhập của một công ty trong một khoảng thời 
gian nhất định. 

Bảo Hiểm Giúp bảo vệ trước một sự kiện có thể xảy ra. 

Bảo Lãnh 
Cam kết bằng văn bản của một người (bên bảo lãnh) với một người khác, thường là 
ngân hàng (chủ nợ) để chịu trách nhiệm về khoản nợ của bên thứ ba (bên nợ) đối với 
chủ nợ, khi bên nợ mất khả năng trả nợ. 

Bất Động Sản Tài sản bao gồm đất đai và/hoặc tòa nhà. 

Bên Cho Vay Nhà cung cấp tín dụng mà bên nợ có nghĩa vụ nợ phải trả. 

Bên Được Ủy 
Thác 

Cá nhân hoặc công ty nắm giữ hoặc quản lý tài sản hoặc tài sản chung vì lợi ích của 
bên thứ ba. 

Các Chứng 
Khoán Nhiều công cụ khác nhau được sử dụng trên thị trường vốn để huy động vốn. 

Các Tài Sản 
Chung 

Nguồn lực có giá trị kinh tế do công ty sở hữu hoặc kiểm soát, với kỳ vọng sẽ mang 
lại lợi ích trong tương lai. 

Cầm Cố 
Tài sản chung hoặc quyền được trao làm tài sản đảm bảo cho việc thanh toán nợ 
hoặc thực hiện cam kết và có thể bị tịch thu nếu không thanh toán hoặc không thực 
hiện cam kết đó. 

Cho Thuê 
Việc chuyển đất đai, tòa nhà, thiết bị hoặc tài sản chung khác từ một người (bên cho 
thuê) sang một người khác (bên thuê) trong một khoảng thời gian đã chỉ định để đổi 
lấy tiền hoặc các khoản bồi thường khác, thường dưới hình thức tiền thuê nhà. 

Chủ Nợ Nhà cung cấp tín dụng mà bên nợ có nghĩa vụ nợ. 

Chứng khoán Một trong các công cụ khác nhau được sử dụng trên thị trường vốn để huy 
động vốn. 

Cổ Đông Cá nhân, thực thể hoặc tổ chức tài chính nắm giữ cổ phần hoặc cổ phiếu trong một 
tổ chức hoặc công ty. 

Cổ Tức Phần thu nhập sau thuế của công ty được phân phối cho các cổ đông. 



 

73 

Dòng Tiền Dòng vào và ra của tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Các dòng tiền đó 
phát sinh từ các hoạt động nghiệp vụ, đầu tư và tài chính. 

Đại Lý Văn phòng bán bảo hiểm do đại lý, quản lý, đại lý độc lập hoặc quản lý công ty 
chỉ đạo. 

Điều Kiện Các điều khoản được đưa vào hợp đồng bảo hiểm, hạn chế hoặc đặt ra các giới hạn 
đối với cam kết thực hiện của công ty bảo hiểm. 

Định Giá Quy trình xác định giá của chứng khoán nợ. 

Định Giá Thẩm định giá trị tài sản, trong đó giá trị được so sánh với các tài sản tương tự trong 
khu vực. 

Gia Hạn Việc thiết lập lại trạng thái có hiệu lực của một hợp đồng bảo hiểm đã hoặc sẽ hết 
hạn trừ khi được gia hạn. 

Giải Phóng Thỏa thuận giữa chủ nợ và bên nợ, qua đó chủ nợ giải phóng bên nợ khỏi các nghĩa 
vụ của bên nợ. 

Giải Ước Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong khi người được bảo hiểm vẫn còn sống 
để lấy một khoản tiền mặt. 

Hoa Hồng Một tỷ lệ phần trăm nhất định trên phí bảo hiểm thu được, do công ty bảo hiểm 
nhận hoặc trả dưới dạng thù lao. 

Hợp Đồng 
Thỏa thuận mà theo đó công ty bảo hiểm đồng ý cung cấp các quyền lợi, bồi hoàn 
cho tổn thất hoặc cung cấp dịch vụ cho người được bảo hiểm để nhận thù lao. “Hợp 
Đồng Bảo Hiểm” là tuyên bố bằng văn bản về các điều khoản của hợp đồng. 

Kế Toán Quy trình ghi chép, tổng hợp và phân bổ tất cả các khoản thu và chi của công ty, 
đồng thời phân tích, xác minh và báo cáo kết quả. 

Kết Hợp Hình thức bảo đảm có đặc điểm của nhiều loại giao dịch hoặc sản phẩm khác nhau. 

Khoản Tín Dụng Việc cấp tiền vào một ngày nào đó trong tương lai để đổi lấy một khoản phí. 

Khoản vay 

Khoản tiền do bên nợ vay và dự kiến sẽ được hoàn trả cùng tiền lãi suất cho chủ nợ. 
Một công cụ nợ mà bất động sản là tài sản thế chấp cho khoản vay. Khoản vay thế 
chấp trao cho bên cho vay quyền chiếm giữ tài sản nếu bên vay không hoàn trả được 
khoản vay. Điều kiện tiên quyết cho bất kỳ khoản vay thế chấp nào là phải đăng ký. 
Khoản vay thế chấp có thể được đăng ký cho tài sản hữu hình hoặc vô hình, ngay cả 
khi tài sản đó không thuộc về bên thế chấp. Trường hợp này còn được gọi là Trái 
phiếu thế chấp. 

Kinh Nghiệm 

Thuật ngữ được sử dụng để mô tả mối quan hệ, thường được thể hiện dưới dạng 
phần trăm hoặc tỷ lệ, giữa phí bảo hiểm với các yêu cầu thanh toán cho một chương 
trình bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm hoặc quyền lợi trong một khoảng thời gian đã 
chỉ định. 

Lãi 
Các khoản thanh toán theo lịch trình được thực hiện cho chủ nợ để được sử dụng 
tiền vay. Quy mô của các khoản thanh toán sẽ được xác định theo lãi suất, số tiền 
vay hoặc tiền gốc, cũng như thời hạn của khoản vay. 

Lợi Ích Khoản bồi hoàn tài chính và các dịch vụ khác do công ty bảo hiểm cung cấp cho 
người được bảo hiểm theo các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. 

Lợi Nhuận Ròng 
Lợi nhuận giao dịch/hoạt động sau khi trừ đi các chi phí được nêu chi tiết trong báo 
cáo kết quả kinh doanh như tiền lãi, thuế, khấu hao, phí của kiểm toán viên và phí 
của giám đốc. 
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Mất Khả Năng 
Trả Nợ 

Tình trạng mất khả năng thanh toán xảy ra khi:  
1. Người Vay không có khả năng hoàn trả toàn bộ các nghĩa vụ nợ của mình; 
2. Sự kiện mất tín dụng như xóa nợ, điều khoản cụ thể hoặc tái cấu trúc do khó khăn 
liên quan đến việc xóa nợ hoặc hoãn nghĩa vụ; 
3. Người vay quá hạn, thường là 90 ngày, đối với bất kỳ nghĩa vụ nợ nào được xác 
định trong các tài liệu giao dịch; 
4. Người có nghĩa vụ đã nộp đơn xin phá sản hoặc thủ tục bảo vệ tương tự khỏi các 
chủ  nợ. 

Miễn Trừ Điều 
Kiện Thay đổi điều kiện của hợp đồng hoặc cam kết ràng buộc. 

Môi Trường Môi trường xung quanh hoặc điều kiện để một thực thể hoạt động (Kinh tế, Tài 
chính, Tự nhiên). 

Ngắn Hạn Hiện tại; thường dưới một năm. 

Ngân Sách Kế hoạch tài chính ước tính chi phí, doanh thu trong tương lai hoặc cả hai. 

Nghĩa Vụ Tên gọi cho mối quan hệ pháp lý tồn tại giữa các bên trong một thỏa thuận khi họ có 
các quyền cá nhân đối với nhau để có quyền thực hiện. 

Người Môi Giới 

Người đại diện cho người được bảo hiểm trong quá trình chào mời, đàm phán hoặc 
mua hợp đồng bảo hiểm, đồng thời có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến các 
chức năng đó. Theo luật, người môi giới cũng có thể là đại lý của công ty bảo hiểm 
cho một số mục đích nhất định, ví dụ như giao hợp đồng bảo hiểm hoặc thu phí 
bảo hiểm. 

Nguy Cơ Tình huống cụ thể làm tăng khả năng xảy ra tổn thất phát sinh từ một mối nguy hiểm 
hoặc có thể ảnh hưởng đến phạm vi tổn thất. 

Nhóm Tổ chức gồm các công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm để bảo lãnh các loại rủi ro cụ 
thể và phân chia phí bảo hiểm, tổn thất và chi phí theo số tiền đã thỏa thuận. 

Nợ 
Nghĩa vụ hoàn trả một khoản tiền. Cụ thể hơn, đó là khoản tiền được chuyển từ chủ 
nợ sang bên nợ để đổi lấy tiên lãi và cam kết hoàn trả toàn bộ tiền gốc vào một ngày 
đã chỉ định hoặc trong một khoảng thời gian đã chỉ định. 

Phá Sản 
Thủ tục tố tụng tại tòa án để một cá nhân hoặc công ty được tuyên bố không có khả 
năng trả nợ cho các chủ nợ. Các khoản nợ phải trả của một công ty phá sản thường 
lớn hơn tài sản chung của công ty. 

Phạm Vi Bảo 
Hiểm Phạm vi bảo vệ được cung cấp theo hợp đồng bảo hiểm. 

Phát Hành Công 
Khai Lần Đầu 

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty tư nhân. Các công ty 
sử dụng IPO để huy động vốn mới hoặc để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. 

Phí Bảo Hiểm Giá bảo vệ theo bảo hiểm cho một rủi ro đã chỉ định trong một khoảng thời gian đã 
chỉ định. 

Quyền Chọn Quyền chọn trao cho người mua hoặc người nắm giữ quyền nhưng không phải nghĩa 
vụ mua hoặc bán một tài sản tài chính cơ sở với mức giá được xác định trước. 

Riêng Tư 
Đợt phát hành chứng khoán nhưng không tham gia thị trường mà với một số ít nhà 
đầu tư được chọn. Được phát hành trên cơ sở riêng tư và không phát hành trên thị 
trường mở. 

Rủi Ro Khả năng xảy ra bất ổn trong tương lai (nghĩa là sai lệch so với thu nhập dự kiến hoặc 
kết quả dự kiến) sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu. 
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Sàn Giao Dịch 
Chứng Khoán 

Thị trường có sàn giao dịch hoặc hệ thống trên màn hình máy tính, nơi các thành 
viên mua và bán chứng khoán. 

Số Tiền Giữ Lại Số tiền rủi ro ròng do công ty nhượng lại giữ lại cho tài khoản riêng của mình. 

Tai Nạn Sự kiện không theo kế hoạch, ngoài dự kiến và không được thiết kế, xảy ra đột ngột 
và tại một một địa điểm xác định. 

Tài Sản Động sản hoặc bất động sản. 

Tài Sản Chung Nguồn lực có giá trị kinh tế do công ty sở hữu hoặc kiểm soát, với kỳ vọng sẽ mang 
lại lợi ích trong tương lai. 

Tài Sản Thế 
Chấp 

Tài sản chung được cung cấp cho chủ nợ để bảo đảm cho khoản vay hoặc việc 
thực hiện. 

Tạm Ứng Điều khoản cho vay, để chuyển tiền từ chủ nợ sang bên nợ. 

Thanh Lý 
Thanh lý là quá trình một công ty bị giải thể và tài sản chung của công ty được phân 
phối. Đây có thể là quá trình bắt buộc hoặc tự nguyện. Quá trình này cũng có thể đề 
cập đến việc bán chứng khoán hoặc đóng vị thế thị trường dài hạn hoặc ngắn hạn. 

Thị Trường Đánh giá giá trị tài sản, trong đó giá trị được so sánh với các tài sản tương tự trong 
khu vực. 

Thỏa Thuận Cam kết đã được đàm phán và thường có thể thực thi về mặt pháp lý giữa hai hoặc 
nhiều bên có năng lực pháp lý. 

Thỏa Thuận Ủy 
Quyền 

Thỏa thuận trong đó một bên (bên được ủy quyền) thực hiện một hành vi pháp lý 
thay mặt cho bên kia (bên ủy quyền). Bên được ủy quyền cam kết thực hiện một 
nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ thay mặt cho bên ủy quyền. 

Thu Nhập Số tiền nhận được, đặc biệt là số tiền đều đặn, cho công việc hoặc thông qua đầu tư. 

Thực Hiện Thực hiện các nghĩa vụ một cách tự nhiên theo mối quan hệ hợp đồng. 

Thực Hiện Nghĩa vụ thực hiện theo các nghĩa vụ hợp đồng. 

Thực Thi Để đảm bảo mọi người thực hiện theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy định, v.v. 

Thuế Nguồn thu của chính phủ được áp dụng trên thu nhập và các khoản tích lũy. 

Tiền Gốc Tổng số tiền vay hoặc cho vay, ví dụ: mệnh giá của trái phiếu, không bao gồm tiền lãi. 

Tiền Mặt Số tiền có thể dễ dàng chi tiêu hoặc sử dụng để đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại. 

Tiền Thuê Nhà Khoản thanh toán từ bên thuê cho bên cho thuê để sử dụng tài sản chung trong thời 
gian tạm thời. 

Tín Dụng 

Thỏa thuận hợp đồng trong đó người vay nhận được thứ có giá trị ở thời điểm hiện 
tại và đồng ý trả lại cho người cho vay vào một ngày nào đó trong tương lai, thường 
kèm theo lãi. Thuật ngữ này cũng đề cập đến khả năng vay của một cá nhân hoặc 
công ty. 

Tổ Chức Đầu Tư Các tổ chức tài chính như quỹ hưu trí, công ty quản lý tài sản chung và công ty bảo 
hiểm, thay mặt cho khách hàng của họ đầu tư số tiền lớn vào thị trường tài chính. 

Tổ Chức Tài 
Chính 

Thực thể tập trung vào việc xử lý các giao dịch tài chính, ví dụ như các khoản đầu tư, 
khoản vay và tiền gửi. 

Tổn Thất 1. Tổn thất về giá trị kinh tế hữu hình hoặc vô hình, tài chính hoặc phi tài chính. 
2. Xảy ra sự kiện được bảo hiểm chi trả (bảo hiểm). 

Trách Nhiệm Bất kỳ yêu cầu thanh toán tài chính, khoản nợ hoặc tổn thất tiềm ẩn nào do một cá 
nhân hoặc một tổ chức phải chịu. 
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Trái Phiếu Công cụ nợ dài hạn do công ty, tổ chức hoặc chính phủ phát hành để huy động vốn. 

Ủy Quyền 
Cho phép hoặc hướng dẫn để tiến hành một cam kết hoặc thực hiện một hành động. 
Ví dụ: bên vay có thể hướng dẫn người quản lý chính của một đợt phát hành trái 
phiếu tiến hành theo các điều khoản đã thỏa thuận. 

Ủy Thác 
Một bên thứ ba hành động để đảm bảo lợi ích tối đa của một bên khác, theo hợp 
đồng ủy thác, thường là các nhà đầu tư. Chủ sở hữu của một phương tiện chứng 
khoán hóa hành động để đảm bảo lợi ích tối đa của Người Nắm Giữ Tín Phiếu. 

Vốn Tổng số tiền được đầu tư để tạo ra thu nhập. 

Vốn Chủ Sở Hữu 
Vốn chủ sở hữu là cổ quyền hoặc cổ phần do các cổ đông nắm giữ trong một công ty. 
Vốn chủ sở hữu được huy động bằng cách phát hành cổ phiếu mới hoặc giữ lại lợi 
nhuận. 

Yêu Cầu Thanh 
Toán/Yêu Sách 

1. Yêu cầu thanh toán cho tổn thất, có thể theo các điều khoản của hợp đồng bảo 
hiểm (bảo hiểm). 
2. Yêu cầu hoặc yêu sách chính thức (tài chính doanh nghiệp). 
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